
Ngày dạy:  			  KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 1
	                     MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 4                TIẾT: 1
BÀI 1. LÀM QUEN VỚI PHƯƠNG TIỆN HỌC TẬP MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ (TIẾT 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
1. Năng lực đặc thù: 
- Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí: đọc được lược đồ, bảng số liệu, biểu đồ, tranh ảnh ở mức đơn giản.
– Tìm hiểu lịch sử và địa lí: từ những nguồn tư liệu, số liệu, lược đồ hoặc bản đồ nêu được nhận xét về đặc điểm và mối quan hệ giữa các đối tượng, hiện tượng địa lí.
– Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
+ Xác định được vị trí của một địa điểm, một phạm vi không gian trên bản đồ.
+ Sử dụng được biểu đồ, số liệu,... để nhận xét về một số hiện tượng địa lí.
2.  Năng lực chung
- Biết cố gắng hoàn thành phần việc mình được phân công và chia sẻ, giúp đỡ thành viên khác cùng hoàn thành việc được phân công.
- Tự làm được những việc của mình ở nhà và ở trưởng theo sự phân công, hướng dẫn của GV.
3. Phẩm chất
- Chăm chi: thường xuyên hoàn thành nhiệm vụ học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
1. Giáo viên
- Tài liệu: SGK và bài giảng điện tử có các hình ảnh minh họa.
2. Học sinh
-  SGK, vở
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 5 phút
- Mục tiêu: Tạo hứng thú, tò mò và động cơ học tập tốt cho học sinh về bài học.
- Cách tiến hành:  

	- GV cho HS quan sát quyển sách Lịch sử và Địa lí.
- GV chiếu một số phương tiện như trong SGK rồi yêu cầu HS đoán tên các phương tiện đó.
- GV nhận xét, chốt câu trả lời.
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài học, ghi bảng tên bài.
	- HS quan sát.

- HS nêu: Bản đồ, lược đồ, biểu đồ, bảng số liệu , sơ đồ, tranh ảnh, hiện vật.
- HS nghe, ghi tên bài vào vở.

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới.( 30 phút)
Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu bản đồ, lược đồ.
- Mục tiêu: HS biết tìm hiểu về bản đồ, lược đồ.
- Cách tiến hành:  

	- GV cho HS làm việc theo nhóm đôi thời gian 3 phút quan sát hình 1 và đọc thông tin, em hãy: 
+ Kể tên các yếu tố của bản đồ 
+ Nêu nội dung chính được thể hiện trong bản đồ ở hình 1
+ xác định các hướng bắc, nam, đông, tây trên bản đồ.
+ Nêu tên và xác định vị trí thủ đô của nước ta trên bản đồ. 
- Theo dõi các nhóm làm việc.
- GV chiếu hình 1 bản đồ hành chính Việt Nam .
- Gọi các nhóm trình bày.
- Gv nhận xét, chốt nội dung thảo luận.
- GV cho HS quan sát thêm một số bản đồ, lược đồ khác cho HS quan sát.
	- HS làm việc theo nhóm đôi quan sát hình 1, đọc thông in và thực hiện theo yêu cầu.
+ Các yếu tố của bản đồ là: tên bản đồ; phương hướng trên bản đồ; tỉ lệ bản đồ; kí hiệu trên bản đồ.
+ Học sinh quan sát hình 1 và tự thực hiện.





- Đại diện nhóm trình bày. Nhóm khác nhận xét, bổ sung.



	- GV chiếu hình 2, cho HS thực hiện theo yêu cầu sau:
+ Nêu tên lược đồ.

+ Xác định nơi Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa.
+ Nêu thời gian Hai Bà Trưng khởi nghĩa.


- Gọi HS trình bày trước lớp.
- GV nhận xét, bổ sung, chốt nội dung: Nơi Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa là Hát Môn – nơi có cắm cờ ( đọc từ bảng chú giải)
+ Thời gian Hai Bà Trưng khởi nghĩa là: tháng 3 năm 40( Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa tiến đánh Cổ Loa và thành Luy Lâu vào tháng 3 năm 40, quan Tô Định rút chạy về nước)
- GV kết luận: Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ của toàn bộ bề mặt Trái Đất hoặc một khu vực theo một tỉ lệ nhất định.
Lược đồ là hình vẽ thu nhỏ của một khu vực theo một tỉ lệ nhất định, có nội dung giản lược hơn bản đồ.

	

+ Lược đồ khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40.
+ Nơi Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa là Hát Môn – nơi có cắm cờ.
+ Thời gian Hai Bà Trưng khởi nghĩa là: tháng 3 năm 40.
- Một vài HS chia sẻ trước lớp. HS nhận xét.

	Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu về biểu đồ.
- Mục tiêu: HS biết một số yếu tố về biểu đồ.
- Cách tiến hành: 

	- GV chiếu hình 3 trong SGK và cho HS làm việc theo nhóm 3: 
Quan sát hình 3, em hãy cho biết:
+ Các yếu tố của một biểu đồ.


+ Biểu đồ thể hiện nội dung gì về dân số các vùng.

+ Vùng náo có số dân nhiều nhất, ít nhất. Số dân các vùng đó là bao nhiêu?

- Gọi đại diện các nhóm trình bày trước lớp.
- GV nhận xét, hướng dẫn HS đọc thông tin trên biểu đồ như: tên vùng, số liệu.
- GV giới thiệu thêm cho HS các dạng biểu đồ khác nhau như: biểu đồ tròn, biểu đồ kết hợp….
- GV kết luận: Biểu đồ là hình thức thể hiện trực quan các số liệu theo thời gian, không gian bằng các hình vẽ đặc trưng. Để sử dụng biểu đồ em cần thực hiện các bước sau:
+ Đọc tên biểu đồ để biết nội dung chính cần thể hiện. 
+ Đọc chú giải các thông tin trên biểu đồ. 
+ Khai thác biểu đồ bằng cách trả lời các câu hỏi: Cái gì? Như thế nào?
	- HS quan sát biểu đồ hình, thảo luận thực hiện theo yêu cầu.

+  Các yếu tố của một biểu đồ gồm: tên biểu đồ; chú giải và các thông tin trên biểu đồ.
+ Biểu đồ hình 3 thể hiện về số lượng dân cư giữa các vùng ở Việt Nam năm 2020.
+ Vùng có số dân nhiều nhất là Nam Bộ (với 36 triệu người); vùng có số dân ít nhất là Tây Nguyên (với 6 triệu người).
- Đại diện 2-3 nhóm trình bày trước lớp.
- HS quan sát.

- HS nghe.


- HS nghe,

	Hoạt động 3: Hướng dẫn HS tìm hiểu về bảng số liệu.
Mục tiêu: HS nhận biết được về bảng số liệu.

	- GV chiếu hình 3 chiếu bảng số liệu trong SGK, yêu cầu HS thực hiện theo nhóm đôi: 
+ Nêu tên bảng số liệu.

+  Các yếu tố của một bảng số liệu.


+ Bảng số liệu thể hiện nội dung gì về các cao nguyên ở vùng Tây Nguyên?

+ Tên cao nguyên có độ cao trung bình trên 1000 m.
- Gọi HS các nhóm trình bày.
- GV nhận xét, cho HS xem một số bảng số liệu khác.
- GV kết luận: Bảng số liệu là tập hợp các số liệu của đối tượng được sắp xếp một cách khoa học theo thời gian, không gian. Để sử dụng bảng số liệu em hãy thực hiện các bước sau:
+ Đọc tên bảng số liệu để biệt nội dung chính cần thể hiện.
+ Đọc các thông tin trong bảng số liệu.
+ Khai thác bảng số liệu bằng cách trả lời các câu hỏi: cái gì? như thế nào?
	- HS quan sát bảng số liệu, đọc thông tin thảo luận trả lời:
+ Độ cao trung bình của các cao nguyên ở vùng Tây Nguyên.
+ Các yếu tố của một bảng số liệu bao gồm: tên bảng số liệu; các thông tin mà bảng số liệu thể hiện.
+ Bảng số liệu trên thể hiện: độ cao trung bình của các cao nguyên ở vùng Tây Nguyên.
+ Cao nguyên Lâm Viên có độ cao trung bình trên 1000 m.
- Đại diện nhóm trình bày.
- HS khác nhận xét.

- HS nghe.

	Hoạt động 4: Hướng dẫn HS tìm hiểu về sơ đồ.
Mục tiêu: HS nhận biết được về sơ đồ.

	- GV chiếu hình 4 chiếu sơ đồ trong SGK, yêu cầu HS quan sát hình 4, em hãy cho biết:
+ Tên sơ đồ.

+ Nội dung chính của sơ đồ đó.


+ Có bao nhiêu cổng thành trong sơ đồ.

- Gọi HS trình bày.

- GV nhận xét, bổ sung: Có  9 cổng thành trong sơ đồ khu di tích thành Cổ Loa. Trong đó có 3 cổng thành chưa có tên. “ cửa” tên dùng để gọi cổng thành ở miền Bắc như cửa Bắc, cửa Nam.
- Cho HS xem một số sơ đồ khác như: sơ đồ khu di tích Đền Hùng trang 29, sơ đồ khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám .
- GV kết luận: Sơ đồ là hình vẽ sơ lược mô tả một sự vật hoặc một hiện tượng, quá trình.
Để sử dụng sơ đồ, em hãy thực hiện các bước sau:
+ Đọc tên bảng sơ đồ để biết nội dung chính cần thể hiện.
+ Đọc các thông tin trong sơ đồ.
+ Xác định mối liên hệ giữa các nội dung trong sơ đồ, hướng các mũi tên(nếu có).
	- HS quan sátsơ đồ, đọc thông tin thảo luận trả lời:
+ Tên sơ đồ: Sơ đồ khu di tích thành Cổ Loa.

+ Nội dung chính của sơ đồ: các thành phần ( di chí , lũy thành, gò, cổng thành….) trong thành Cổ Loa.
+ Có  9 cổng thành trong sơ đồ khu di tích thành Cổ Loa.
- Một vài HS trình bày.
- HS khác nhận xét.
- HS nghe.

	3.Hoạt động nối tiếp: 
- Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS làm bài tập trắc nghiệm sau:
Câu 1: Bản đồ là gì? 
A. Là hình vẽ thu nhỏ của toàn bộ bề mặt Trái Đất hoặc một khu vực theo một tỉ lệ nhất định.
B. Là hình vẽ thu nhỏ của một phần bề mặt Trái Đất hoặc một khu vực theo một tỉ lệ không nhất định.
C. Là hình vẽ phóng to của toàn bộ bề mặt Trái Đất hoặc một khu vực theo một tỉ lệ nhất định.
Câu 2: Biểu đồ là gì?
A. Biểu đồ là hình thức thể hiện trực quan các số liệu.
B. Biểu đồ là hình thức thể hiện trực quan các số liệu.
C. Biểu đồ là hình thức thể hiện trực quan các số liệu theo thời gian, không gian bằng các hình vẽ đặc trưng
- GV nhận xét, liên hệ giáo dục HS: chăm chỉ học tập.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS chuẩn bị bài sau: Bài 1( tiết 2)
	- HS nghe, chọn đáp án đúng trên thẻ bông hoa.
Câu 1: A









Câu 2: C



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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BÀI 1. LÀM QUEN VỚI PHƯƠNG TIỆN HỌC TẬP MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA 
	
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
1. Năng lực đặc thù: 
- Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí: đọc được lược đồ, bảng số liệu, biểu đồ, tranh ảnh ở mức đơn giản.
– Tìm hiểu lịch sử và địa lí: từ những nguồn tư liệu, số liệu, lược đồ hoặc bản đồ nêu được nhận xét về đặc điểm và mối quan hệ giữa các đối tượng, hiện tượng địa lí.
– Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
+ Xác định được vị trí của một địa điểm, một phạm vi không gian trên bản đồ.
+ Sử dụng được biểu đồ, số liệu,... để nhận xét về một số hiện tượng địa lí.
2.  Năng lực chung
- Biết cố gắng hoàn thành phần việc mình được phân công và chia sẻ, giúp đỡ thành viên khác cùng hoàn thành việc được phân công.
- Tự làm được những việc của mình ở nhà và ở trưởng theo sự phân công, hướng dẫn của GV.
3. Phẩm chất
Chăm chi: thường xuyên hoàn thành nhiệm vụ học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
1. Giáo viên
- Tài liệu: SGK và bài giảng điện tử có các hình ảnh minh họa.
2. Học sinh
-  SGK, vở
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 5 phút
- Mục tiêu: Tạo hứng thú, tò mò và động cơ học tập tốt cho học sinh về bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS chơi trò chơi “ Bắn tên” nêu lại các bước sử dụng bản đồ và lược đồ, biểu đồ, bảng số liệu, sơ đồ.
- GV nhận xét qua trò chơi.
- GV kết nối, dẫn dắt giới thiệu bài mới, ghi bảng tên bài.
	- HS nghe cách chơi.
- HS tham gia trò chơi theo yêu cầu.
- HS ghi tên bài vào vở.

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới.( 15 phút)
Hoạt động 5: Hướng dẫn HS tìm hiểu về nội dung, ý nghĩa của tranh ảnh và cách sử dụng tranh ảnh.
- Mục tiêu: HS biết tìm hiểu về tranh, ảnh.
- Cách tiến hành: 

	- GV quan sát hình 5 và đọc thông tin, trả lời câu hỏi sau:
+ Nêu nội dung của hình ảnh


+ Ý nghĩa của hình ảnh.
	- HS quan sát hình 1, đọc thông in và thực hiện theo yêu cầu.
+ Nội dung của hình ảnh: đảo Cô Lin (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam).
+ Ý nghĩa của hình ảnh: Quần đảo Trường Sa là của  Việt Nam, Việt Nam có biển đảo rất đẹp.

	- Gọi HS trình bày.
- Gv nhận xét, cho HS xem thêm một số hình ảnh về quần đảo Trường Sa.
- GDHS: luôn yêu đất nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước ta.
- GV hỏi:
+ Tranh ảnh là gì? Để sử dụng tranh ảnh em cần thực hiện theo các bước nào?
- GV kết luận: Tranh ảnh là các tác phẩm thể hiện nhân vật, sự kiện hoặc các nội dung khác. Tranh được vẽ bằng đường nét và màu sắc. Ảnh được chụp bằng thiết bị chụp ảnh. Để sử dụng tranh ảnh em cần thực hiện các bước sau:
+ Đọc tên tranh ảnh, xác định thời gian,  địa điểm ( nếu có)
+ Mô tả thông tin, ý nghĩa của tranh ảnh.
+ Khai thác để sử dụng trả lời câu hỏi.
	- Một vài trình bày. HS khác nhận xét, bổ sung.



- HS đọc thông tin trong SGK và trả lời.


	Hoạt động 6: Hướng dẫn HS tìm hiểu về hiện vật
- Mục tiêu: HS biết tìm hiểu về nội dung, ý nghĩa của hiện vật.
- Cách tiến hành: 

	- GV chiếu hình 6 trong SGK và cho HS làm việc theo nhóm đôi: 
Quan sát hình 6, em hãy cho biết:
+ Nội dung của hiện vật
+ Ý nghĩa của hiện vật.





- Gọi đại diện các nhóm trình bày trước lớp.
- GV nhận xét, hướng dẫn nêu các bước sử dụng hiện vật.


- GV giới thiệu thêm cho HS một số hiện vật khác như: trống đồng Ngọc Lũ, hiện vật ở địa đạo Củ Chi.
.- GV kết luận: Hiện vật là những đồ vật hoặc sưu tầm hoặc khai quật được. Để sử dụng hiện vật em thực hiện các bước sau: đọc tên hiện vật, mô tả hiện vật, khai thác để sử dụng trả lời câu hỏi.
	- HS quan sát hình, thảo luận thực hiện theo yêu cầu.
+ Nội dung của hiện vật: gạch lát nền in nổi hình hoa bằng chất liệu đất nung (thời Lý).
+ Ý nghĩa của hiện vật: cho ta biết kĩ nghệ đúc gạch thời Lý hay sự phát triển của thủ công nghiệp thời Lý hoặc đơn giản hơn: Thời Lý đã có gạch nung được trang trí bằng hoa văn.
- Đại diện 2 nhóm trình bày trước lớp.
- HS nêu: Để sử dụng hiện vật em thực hiện các bước sau: đọc tên hiện vật, mô tả hiện vật, khai thác để sử dụng trả lời câu hỏi.
- HS nghe.



	3. Hoạt động Luyện tập (15 phút) 
- Mục tiêu: HS củng cố kiến thức qua các bài tập.
- Cách tiến hành:

	Bài 1: Em hãy hoàn thành sơ đồ sau vào vờ.
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
- Cho HS làm bài trên phiều bài tập.
- Theo dõi HS làm bài.
- Gọi HS chia sẻ kết quả bài làm.
	
- HS đọc yêu cầu bài tập
- HS làm bài trên phiều bài tập, đổi bài kiểm tra.
- Một vài HS chia sẻ kết quả trước lớp.

	
[image: ]
- GV nhận xét, chiếu sơ đồ hoàn chỉnh.

	Bài 2: Dựa vào hình 7, em hãy cho biết:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài.
- Cho HS thảo luận nhóm đôi : Dựa vào hình 7, em hãy cho biết:
+ Tên lược đồ là
+ Có những kí hiệu nào trên lược đồ.
+ Tên một cao nguyên ở phía bắc và một cao nguyên ở phía nam của vùng Tây Nguyên.
- GV chiếu lược đồ minh họa. Gọi HS trình bày trên lược đồ .

	
- HS đọc yêu cầu bài.
- HS thảo luận nhóm đôi.
+ Tên lược đồ: Lược đồ địa hình vùng Tây Nguyên
+ Các kí hiệu trên lược đồ, gồm: phân tầng độ cao; thành phố; Vườn quốc gia; điểm độ cao; sông; hồ; ranh giới vùng; biên giới quốc gia; núi.
+ Cao nguyên ở phía Bắc vùng Tây Nguyên là: cao nguyên Kon Tum; cao nguyên ở phía Nam vùng Tây Nguyên là: cao nguyên Mơ Nông.

	Bài 3: 
- GV chiếu hình 8, 9 trong SGK và hỏi:
+ Hình 8, hình 9 cho em biết điều gì? 









- GV nhận xét, chốt câu trả lời đúng.
	
- HS quan sát hình ảnh và trả lời cá nhân
+ Hình 8 và 9 là tranh ảnh về hiện vật: chiếc rìu gót vuông trang trí cảnh chó săn hươu của người Việt cổ.
+ Qua hiện vật chiếc rìu gót vuông này, em biết được:
+ Sự phát triển của kĩ thuật đúc đồng và kĩ thuật chế tạo vũ khí, công cụ lao động của người Việt cổ.
+ Đời sống vật chất của người Việt cổ.

	4. Hoạt động vận dụng (4 phút)
- Mục tiêu: HS biết vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống.
- Cách tiến hành:

	- GV nêu yêu cầu: Em hãy sưu tầm một bản đồ hoặc lược đồ hành chính về tỉnh hoặc thành phố nơi em sống và hoàn thành bảng theo mẫu dưới đây.
[image: Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Chân trời sáng tạo Bài 1: Làm quen với phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí]
- Gọi HS trình bày theo yêu cầu.
- GV nhận xét, khen ngợi HS hoàn thành yêu cầu.
	- HS trình bày theo yêu cầu.


	
	 Bản đồ hoặc lược đồ
	Bản đồ hành chính tỉnh Bình Phuóc

	Các kí hiệu trên bản đồ hoặc lược đồ
	Tên huyện/ thị xã/ thị trấn; đường quốc lộ; sông; hồ,…

	Tên các tỉnh, thành phố tiếp giáp
	Bình Dương, Cam –pu-chia, Đồng Nai, Tây Ninh…




	4.Hoạt động nối tiếp: 
- Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
- Cách tiến hành:
	

	 - GV nhận xét, liên hệ giáo dục HS: chăm chỉ học tập.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS chuẩn bị bài sau: Bài 2.
	- HS nghe, 





IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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BÀI 2.THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI Ở ĐỊA PHƯƠNG EM.( Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Năng lực đặc thù: 
+ Nhận thức khoa học, lịch sử và địa lý.
- Trình bày được vị trí địa lý và đặc điểm tự nhiên của địa phương em.
- Kể được tên hoạt động kinh tế của địa phương em.
- Nêu được cách thức bảo vệ môi trường của địa phương em.
+ Tìm hiểu về lịch sử và địa lý.
- Xác định được vị trí địa lý của địa phương trên bản đồ Việt Nam.
- Mô tả được một số nét chính về tự nhiên.( Ví dụ, địa hình, khí hậu... của địa phương có sử dụng lược đồ hoặc bản đồ).
+ Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học.Đề xuất và thực hiện một số giải pháp nhằm bảo vệ môi trường ở địa phương.
2. Năng lực chung: 
- Năng lực tự chủ và tự học: Chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: trao đổi với tự tin trước thành viên nhóm và trước lớp
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phát hiện vấn đề của địa phương, đặt câu hỏi nêu ý kiến làm sáng tỏ thông tin.
3. Phẩm chất: 
- Yêu nước: trân trọng các thành tựu mà địa phương đạt được.
- Trách nhiệm: Sẵn sàng hành động bảo vệ môi trường xung quanh.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Các hình minh họa trong bài 9 SGK phóng to
- HS: SGK, VBT, giấy màu, bút, kéo, hồ dán.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động: 
- Mục tiêu: HS vui vẻ và kết nối vào tiết ôn tập.
- Cách tiến hành: 

	- GV tổ chức cho HSTLCH:”.
+ Lịch sử và địa lý, là một môn học thú vị. Để học tốt môn này. Em cần một số phương tiện học tập, hỗ trợ. Hãy kể với các bạn một vài phương tiện học tập mà em biết?
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài học “Bài 2. Thiên nhiên và con người ở địa phương em”
- GV ghi tựa bài.
	
- HS trả lời.




	2. Hoạt động Khám phá và luyện tập: 
2.1. Hoạt động 1: HD HS tìm hiểu về vị trí địa lý và đặc điểm của địa phương em.
-Mục tiêu: HS nắm được vị trí địa lý và đặc điểm của địa phương mình sinh sống.
-Cách tiến hành:

	- GV chia lớp thành 4 nhóm.
- Giáo viên thông báo thể lệ và phân công mỗi nhóm tìm hiểu một nội dung tương ứng trong 2 phút.
- GV yêu cầu HS thảo luận theo các nội dung:
N1: + Xác định vị trí địa lý của địa phương em trên bản đồ?
+ Địa phương em tiếp giáp với những tỉnh, thành phố, quốc gia nào?



N2: + Địa phương em có những dạng địa hình nào?

+ Tên dãy núi , cao nguyên là gì? Nằm ở đâu?
N3:+ Địa phương em có những mùa nào?




+ Đặc điểm nhiệt độ và độ mưa như thế nào?
N4: Địa phương em có những sông, hồ nào, nằm ở đâu?
- Giáo viên nhận xét, tổng kết và mời học sinh xung phong lên xác định lại cho cả lớp.
	- HS thảo luận 
- Thư kí nhóm ghi thông tin vào bảng phụ
- Các nhóm chia sẻ chấm chéo nội dung.
- HS lắng nghe.

- HS lên xác định trên bản đồ

- Phía Đông giáp tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai, phía Tây giáp tỉnh Tây Ninh và Campuchia, phía Nam giáp tỉnh Bình Dương và phía Bắc tỉnh Đắk Lắk và Campuchia.
- Cao nguyên ở phía Bắc và Đông Bắc, dạng địa hình đồi núi, thấp dần về phía Tây và Tây Nam.
- Núi Bà Rá

-2 mùa: Mùa mưa và mùa khô
-Có lượng mưa hàng năm giao động từ 2.040 - 2.320 mm. Mùa khô thường diễn ra vào cuối tháng 11 đến đầu tháng 5 năm sau
- Nhiệt độ cao nhất từ 37°C- 38°C, nhiệt độ thấp nhất từ 24°C- 25°C
- Sông Bé, sông Đồng Nai, sông Sài Gòn...
-Hồ Cần Đơn, hồ Thác Mơ, hồ Phước Hoà,…

	2.2. Hoạt động 2: HD HS tìm hiểu về hoạt động kinh tế của địa phương em
-Mục tiêu: HS nắm được một số các hoạt động kinh tế của địa phương.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi, hướng dẫn HS quan sát lược đồ hoặc bản đồ địa phương để trả lời câu hỏi.
+ Địa phương em có những nông sản nào?
+ Các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản phân bố ở đâu?
+ Địa phương em có những ngành công nghiệp nào?
+ Kể tên trung tâm công nghiệp ở địa phương em.?
+ Hoạt động công nghiệp phân bố ở đâu?
+ Địa phương có những ngành dịch vụ nào?
+ Các ngành dịch vụ phân bố ở đâu?
- Giáo viên chốt một số thông tin cơ bản về kinh tế của địa phương. Giáo viên nhấn mạnh một số thuật ngữ để học sinh có cái nhìn rõ nét về các ngành kinh tế.
- Giáo viên tổ chức trò chơi ai nhanh hơn
* GVGD: Các hoạt động kinh tế góp phần nâng cao đời sống người dân. Cần giúp đỡ cha mẹ những việc vừa sức để cha mẹ yên tâm làm kinh tế.
- GV nhận xét, tuyên dương.
* GVKL: Hoạt động kinh tế của địa phương đa dạng như chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất công nghiệp.
	- HS quan sát tranh lược đồ, bản đồ
- HS ghi lại thông tin vào vở hoặc phiếu làm nhóm.
- Hạt điều, hạt tiêu, cao su, cà phê....
- Phân bố trên toàn tỉnh

-Ngành công nghiệp chế biến và sản xuất như may mặc, da giày, xi măng...
- Khu công nghiệp Minh Hưng, Chơn Thành, Đồng Xoài...
- Tập trung ở các khu công nghiệp
- Thương mại, du lịch, công nghiệp...

-Phân bố trên toàn tỉnh




- Học sinh trả lời




	3. Hoạt động nối tiếp:
- Mục tiêu: Củng cố lại nội dung bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV nhận xét chung tiết học.
- GV yêu cầu HS về nhà tìm hiểu thêm về một hoạt động kinh tế đặc trưng của địa phương.
+ Tên ngành kinh tế
+Tình hình sản xuất và phân bố hiện nay của ngành?
+ Ngành kinh tế hiện nay có ảnh hưởng đến môi trường như thế nào?
	- HS lắng nghe 
- HS về nhà tìm hiểu thêm


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
















Ngày dạy:  			  KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 2
	                     MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 4                TIẾT: 2
BÀI 2.THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI Ở ĐỊA PHƯƠNG EM ( Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Năng lực đặc thù: 
+ Nhận thức khoa học, lịch sử và địa lý.
- Trình bày được vị trí địa lý và đặc điểm tự nhiên của địa phương em.
- Kể được tên hoạt động kinh tế của địa phương em.
- Nêu được cách thức bảo vệ môi trường của địa phương em.
+ Tìm hiểu về lịch sử và địa lý.
- Xác định được vị trí địa lý của địa phương trên bản đồ Việt Nam.
- Mô tả được một số nét chính về tự nhiên.( Ví dụ, địa hình, khí hậu... của địa phương có sử dụng lược đồ hoặc bản đồ).
+ Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học.Đề xuất và thực hiện một số giải pháp nhằm bảo vệ môi trường ở địa phương.
2. Năng lực chung: 
- Năng lực tự chủ và tự học: Chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: trao đổi với tự tin trước thành viên nhóm và trước lớp
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phát hiện vấn đề của địa phương, đặt câu hỏi nêu ý kiến làm sáng tỏ thông tin.
3. Phẩm chất: 
- Yêu nước: trân trọng các thành tựu mà địa phương đạt được.
- Trách nhiệm: Sẵn sàng hành động bảo vệ môi trường xung quanh.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Các hình minh họa trong bài 9 SGK phóng to
- HS: SGK, VBT, giấy màu, bút, kéo, hồ dán.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động: 
-Mục tiêu: HS vui vẻ và kết nối vào tiết học.
- Cách tiến hành: 

	- GV tổ chức cho HS trò chơi đoán tên món ăn mà nơi mình sinh sống.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài học “Bài 2. Thiên nhiên và con người ở địa phương em” 
( tiết 2)
- GV ghi tựa bài.
	- HS chơi trò chơi.


- HS lắng nghe.




	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: 
2.3. Hoạt động 3: HD HS tìm hiểu về hđ bảo vệ môi trường của địa phương em
- Mục tiêu: HS biết bảo vệ môi trường của địa phương.
Biết quan sát, khuyến nghị và xử lí tình huống liên quan đến an toàn, vệ sinh trường học.
-Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu học sinh quan sát một số hình ảnh hoặc video về vấn đề môi trường của địa phương và suy nghĩ viết thông tin cá nhân vào vở hoặc giấy 
+  Nêu những vấn đề về môi trường của địa phương em?
+ Nêu 2 giải pháp của em nhằm bảo vệ môi trường?
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm quan sát các hình 1, 2 trong SGK trang 40 để trả lời câu hỏi.
- GV nhận xét, tuyên dương.
* GVGD: Giáo viên có thể phát động chương trình hành động nhằm bảo vệ môi trường tại gia đình hoặc trường học như trồng cây xanh, phân loại rác.
* GVKL: Cần bảo vệ môi trường của địa phương...
	- HS quan sát tranh
- HS thực hiện theo hướng dẫn của GV


- HS trả lời

- HS nêu 2 giải pháp




- HS chia sẻ và nêu ý kiến bổ sung


	3 Hoạt động Luyện tập - Vận dụng
- Mục tiêu: Giúp HS tự hệ thống lại kiến thức và ghi nhớ kiến thức sâu và lâu hơn.
- Cách tiến hành:

	- Giáo viên hướng dẫn nội dung luyện tập phần vẽ sơ đồ tư duy. Giáo viên chia sẻ video để học sinh tìm hiểu thêm. Đồng thời phần ghi bài trên bảng bằng sơ đồ tư duy để học sinh dễ hình dung và làm quen, thực hành hiệu quả.
- Giáo viên gợi ý phần vận dụng: Học sinh có thể sưu tầm hình ảnh tự nhiên và kinh tế của địa phương qua báo chí hình tự chụp nhằm giới thiệu với cả lớp trong tiết học sau
	- HS lắng nghe và quan sát và thực hành theo




-Học sinh có thể sưu tầm hình ảnh tự nhiên và kinh tế của địa phương qua gợi ý của gv để giới thiệu với cả lớp trong tiết học sau.

	4. Hoạt động nối tiếp:
-Mục tiêu: Củng cố lại nội dung bài học.
-Cách tiến hành:

	- GV nhận xét chung tiết học.
- GV yêu cầu HS về nhà tìm hiểu thêm về một hoạt động kinh tế đặc trưng của địa phương.
+ Tên ngành kinh tế
+Tình hình sản xuất và phân bố hiện nay của ngành?
+ Ngành kinh tế hiện nay có ảnh hưởng đến môi trường như thế nào?
	- HS lắng nghe 


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
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Ngày dạy:  			  KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 3
	                     MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 4                TIẾT: 1
CHỦ ĐỀ 1: ĐỊA PHƯƠNG EM ( TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG)
BÀI 3 : LỊCH SỬ VÀ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG ĐỊA PHƯƠNG EM ( TIẾT 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Năng lực đặc thù
Sau bài học, Hs đạt được các yêu cầu sau:
– Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí: mô tả được một số nét về văn hoá của địa phương.
– Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: lựa chọn và giới thiệu được ở mức độ đơn giản một món ăn, một loại trang phục hoặc một lễ hội tiêu biểu... ở địa phương.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: sử dụng được ngôn ngữ kết hợp với hình ảnh, cử chỉ để giới thiệu về món ăn, trang phục hoặc lễ hội tiêu biểu,... ở địa phương.
3. Phẩm chất: 
- Phẩm chất yêu nước: tự hào với lịch sử và truyền thống địa phương. 
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1.Đối với giáo viên
SGK, bản đồ, tranh, ảnh ( nếu có) 
Tài liệu giáo dục địa phương. 
2.Đối với học sinh
SGK, sưu tầm một số hình ảnh về danh lam thắng cảnh của địa phương bằng ảnh chụp hoặc tranh vẽ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ  khởi động 
- Mục tiêu: Kích thích được sự hứng thú, tạo không khí học tập, sôi nổi.
-Cách tiến hành

	- Cho HS khởi động

- GV cho hs quan sát một số ảnh chụp về một số địa danh của địa phương.
- YC hs hãy kể tên một số món ăn đặc trưng ở địa phương em đang sinh sống.
- GV dẫn dắt bài: Địa phương nơi chúng ta ở có rất nhiều danh lam thắng cảnh đẹp. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu một số cảnh đẹp tiêu biểu và cùng chia sẻ với các bạn về cảnh đẹp của quê mình nhé! 
	 - Hs khởi động  hát bài : ''Quê hương tươi đẹp''
- HS quan sát

- HS trả lời

-Hs lắng nghe



	2. Hoạt động khám phá, hình thành kiến thức
Hoạt động 1: Một số nét văn hóa của địa phương em. 
- Mục tiêu: Học sinh mô tả được một số đặc điểm văn hóa, ẩm thực, trang phục, nhà ở, phong tục tập quán, lễ hội. Tìm hiểu một món ăn, lễ hội,…
-Cách tiến hành

	- Cho HS đọc thông tin mục 1
- GV yêu cầu HS mang theo Tài liệu giáo dục địa phương để kết hợp tìm hiểu một số nét văn hoá của địa phương.
- GV cho HS sưu tầm các tư liệu trước ở nhà. Cho HS điền vào các tư liệu vào bảng gợi ý.
- Các bước hướng dẫn HS:
+Bước 1. Sưu tầm các thông tin về: nhà ở, phong tục, tập quán, lễ hội, trang phục, ẩm thực nổi bật ở địa phương em. Em có thể quan sát, trao đổi với mọi người xung quanh, đọc sách báo, dùng công cụ trực tuyến,... để tìm kiếm các thông tin.
+Bước 2. Chọn lọc các thông tin mà em đã sưu tầm, viết thành một đoạn văn ngắn, nếu có hình ảnh minh hoạ, em có thể gắn kèm vào bài viết.


















+Bước 3. Giới thiệu các thông tin đã chuẩn bị cho bạn bè ở lớp em.

+Bước 4. Sau khi trình bày, em có thể đặt một số câu hỏi về các thông tin em vừa trình bày cho các bạn trong lớp hoặc mời các bạn phát biểu cảm nghĩ.

- GV chốt. Cung cấp tư liệu cho hs
	- HS đọc
 - HS đã chuẩn bị từ trước
 
 
 - Các nhóm được phân công nhiệm vụ cụ thể ghi kết quả thảo luận vào phiếu học tập. 
[image: ]
a. Hãy nói cho bạn nghe về các món ăn, loại hình nhà, trang phục và tên các lễ hội có trong hình ?
b. Em đã từng được ăn các món ăn đó chưa, mùi vị thế nào? 
c. Kể tên một số món ăn khác của địa phương mà em biết. Ở gia đình em thường làm những món ăn nào?
- Nhóm trưởng cho các thành viên giới thiệu các thông tin đã chuẩn bị ở nhà.
- Đại diện nhóm chia sẻ


-Hs nhận xét, góp ý
-Hs lắng nghe

	Hoạt động 2:Hướng dẫn học sinh tìm hiểu về danh nhân ở dịa phương em.
- Mục tiêu: HS giới thiệu được một nhân vật anh hùng, danh nhân và kể được câu chuyện liên quan đến người anh hùng, danh nhân đó.
- Cách tiến hành

	- Cho HS đọc thông tin mục 2
- Hỏi: Danh nhân là ai?





- Thứ tự thực hiện như mục 1: Tìm hiểu về một nhân vật anh hùng, danh nhân địa phương các nhóm đã chuẩn bị trước ở nhà theo các gợi ý
- Các bước hướng dẫn HS:
+Bước 1. Sưu tầm các thông tin về: 
- Tên danh nhân.
- Ngày, tháng, năm sinh của danh nhân
- Nhân vật danh nhân đó quê ở đâu?
- Nhân vật anh hùng, danh nhân đó có đóng góp gì cho quê hương, đất nước?
Em có thể trao đổi với mọi người xung quanh, đọc sách báo, dùng công cụ trực tuyến,... để tìm kiếm các thông tin.
+Bước 2. Chọn lọc các thông tin mà em đã sưu tầm, viết thành một đoạn văn ngắn, nếu có hình ảnh minh hoạ, em có thể gắn kèm vào bài viết. Nêu cảm nghĩ của em về nhân vật anh hùng, danh nhân đó.
+Bước 3. Giới thiệu các thông tin đã chuẩn bị cho bạn bè ở lớp em.

+Bước 4. Sau khi trình bày, em có thể đặt một số câu hỏi về các thông tin em vừa trình bày cho các bạn trong lớp hoặc mời các bạn phát biểu cảm nghĩ.
- GV chốt. Cung cấp tư liệu cho hs
- Dặn dò chuẩn bị Bài 3 tiết 2
	- HS đọc
- Danh nhân là những người có công trạng với đất nước và được đấ nước vinh danh. Họ có thể là những nhà văn hóa, nhà quân sự, nhà khoa học. 
- Một số thông tin gợi ý HS cần chuẩn bị ghi kết quả thảo luận vào phiếu học tập.
:
[image: ]




- Nhóm trưởng cho các thành viên giới thiệu các thông tin đã chuẩn bị ở nhà.
- Đại diện nhóm chia sẻ
-Hs nhận xét, góp ý

-Hs lắng nghe - Lớp nx
- Nx tiết học


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
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Ngày dạy:  			  KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 3
	                     MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 4                TIẾT: 2
CHỦ ĐỀ 1: ĐỊA PHƯƠNG EM ( TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG)
BÀI 3 : LỊCH SỬ VÀ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG ĐỊA PHƯƠNG EM ( TIẾT 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Năng lực đặc thù
Sau bài học, Hs đạt được các yêu cầu sau:
– Tìm hiểu về lịch sử và địa lí: kể lại được câu chuyện về một trong số các danh nhân ở địa phương. 
– Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: lựa chọn và giới thiệu được ở mức độ đơn giản một món ăn, một loại trang phục hoặc một lễ hội tiêu biểu... ở địa phương.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: sử dụng được ngôn ngữ kết hợp với hình ảnh, cử chỉ để giới thiệu về món ăn, trang phục hoặc lễ hội tiêu biểu,... ở địa phương.
3. Phẩm chất: 
- Phẩm chất yêu nước: tự hào với lịch sử và truyền thống địa phương. 
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1.Đối với giáo viên
SGK, bản đồ, tranh, ảnh ( nếu có) 
Tài liệu giáo dục địa phương. 
2.Đối với học sinh
SGK, sưu tầm một số hình ảnh về danh lam thắng cảnh của địa phương bằng ảnh chụp hoặc tranh vẽ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ  khởi động 
a. Mục tiêu: Kích thích được sự hứng thú, tạo không khí học tập, sôi nổi.
b. Cách tiến hành
- Cho HS khởi động

- GV dẫn dắt vào bài
	



 - Hs khởi động bằng hát bài : ''Quê hương tươi đẹp''
-Hs lắng nghe

	2. Hoạt động luyện tập
 Mục tiêu: Học sinh nắm được những nét văn hóa tiêu biểu ở địa phương qua bài học.
 Cách tiến hành
- Cho hs đọc thông tin phần luyện tập. 
- Cho học sinh viết đoạn văn ngắn từ 3-5 câu về một nét văn hóa tiêu biểu ở địa phương nơi mình sống dựa trên các thông tin đã học. 
- Giáo viên nhận xét, chốt.
	

 

- HS đọc
- Học sinh làm việc cá nhân
- Học sinh chia sẻ, lớp nx, góp ý

	3. Hoạt động vận dụng
 Mục tiêu: Tạo cơ hội cho HS vận dụng những kiến thức, kĩ năng, thể nghiệm giá trị đã được học vào trong cuộc sống thực tiễn ở gia đình, nhà trường và cộng đồng.
Cách tiến hành
- Cho hs đọc thông tin phần vận dụng. 
- Cho học sinh trình bày lại một số hình ảnh đã sưu tầm về một lễ hội địa phương em.
- Yêu cầu học sinh vẽ một bức tranh, viết thư giới thiệu về danh nhân ở địa phương cho bạn bè nước ngoài.
- NX , tuyên dương
	





- HS đọc
- Học sinh trình bày lại

- Thực hiện


- Trình bày, lớp nx, góp ý
- Nx tiết học


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
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Ngày dạy:  			  KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 4
	                     MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 4                TIẾT: 1
CHỦ ĐỀ 2: TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ
BÀI 4: THIÊN NHIÊN VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ
(Tiết 1)
 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Năng lực đặc thù
–  Nhận thức khoa học lịch sử và địa lí:
+ Trình bày được vị trí địa lí của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
thiên nhiên và phòng, chống thiên tai ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
–  Tìm hiểu lịch sử và địa lí:
+ Xác định được vị trí địa lí của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Quan sát và mô tả được một số địa danh tiêu biểu của vùng trên bản đồ hoặc lược đồ.
2. Năng lực chung:
– Năng lực tự chủ và tự học: chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tự tin trao đổi với thành viên nhóm.
– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: phát hiện vấn đề của vùng, liên hệ với địa phương, đặt câu hỏi, nêu ý kiến làm sáng tỏ thông tin.
3. Phẩm chất: 
– Yêu nước: thể hiện tình yêu Tổ quốc thông qua việc tự hào về các địa danh của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
– Nhân ái: thông cảm với những khó khăn to lớn của vùng núi đã gây ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất.Xác định được vị trí địa lí, một số địa danh tiêu biểu (ví dụ: dãy núi Hoàng Liên Sơn, đỉnh Phan-xi-păng, cao nguyên Mộc Châu,..) của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ trên bản đồ hoặc lược đồ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Đối với giáo viên
Giáo án, SHS, SGV, Vở bài tập Lịch sử Địa lí 4, phần Địa lí.
Lược đồ, sơ đồ và tranh ảnh về vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.
Máy tính, máy chiếu (nếu có).
2. Đối với học sinh
SHS, Vở bài tập Vở bài tập Lịch sử Địa lí 4, phần Địa lí.
Tranh ảnh sưu tầm và dụng cụ học tập có liên quan đến nội dung bài học.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ  khởi động 
Mục tiêu: Tạo tâm thế tích cực, hứng thú học tập cho HS và kết nối với bài học mới.
Cách tiến hành
- GV yêu cầu HS làm việc cặp đôi, quan sát hình 1 – 3 SHS tr.15 và trả lời câu hỏi: Các hình 1, 2, 3 gợi cho em biết điều gì về vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?
- GV mời đại diện 1 – 2 cặp đôi trả lời. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có).
- GV nhận xét, đánh giá và chốt đáp án: Các hình 1, 2, 3 gợi hiểu biết về Trung du và  miền núi Bắc Bộ
+ Hình 1: Sông lớn, có giá trị về du lịch và thủy điện.
+ Hình 2: Núi cao, đồ sộ.
+ Hình 3: Mùa đông lạnh giá, rét đậm, rét hại, gây khó khăn cho đời sống và sản xuất của người dân.
- GV dẫn dắt HS vào bài học: Để tìm hiểu rõ hơn về địa hình, khí hậu, sông ngòi cũng như một số biện pháp bảo vệ thiên nhiên và phòng chống thiên tai của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay – Bài 4: Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
	
 


- HS làm việc cặp đôi.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe, tiếp thu.
 
 
- HS lắng nghe, tiếp thu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	2. Hoạt động hình thành kiến thức
Hoạt động 1: Tìm hiểu về vị trí địa lí của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS:
- Xác định được trên lược đồ vị trí vùng Trung do và miền núi Bắc Bộ.
- Nêu được tên các quốc gia, vịnh biển, các vùng tiếp giáp với Trung du và miền núi Bắc Bộ.
Cách tiến hành

	- GV chia HS thành các cặp đôi (hoặc để HS tự chọn cặp cho mình) trong 30 giây.
- GV phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cặp đôi:
Quan sát hình 4, em hãy:
+ Xác định được trên lược đồ vị trí vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
+ Nêu được tên các quốc gia, vịnh biển, các vùng tiếp giáp với Trung du và miền núi Bắc Bộ.
- GV hướng dẫn HS:
+ Tô màu cho vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
+ Ghi tên các vùng và quốc gia, biển tiếp giáp xung quanh.
+ Ghi tên cực Bắc, cực Tây và các đảo.
- Sau khi thảo luận, GV hướng dẫn các cặp gần nhau sẽ kiểm tra chéo nhau và chỉnh sửa lại kết quả (nếu có).
- GV mời đại diện 2 HS lên lấy các thẻ địa danh, quốc gia trong rổ dán nhanh lên bảng từ.
- GV mời đại diện 1 – 2 HS xung phong nhắc lại nội dung: tên các quốc gia, vịnh biển, các vùng tiếp giáp với Trung du và miền núi Bắc Bộ. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có).
- GV nhận xét, đánh giá và kết luận:
+ Trung du và miền núi Bắc Bộ nằm ở phía Bắc nước ta.
+ Phía bắc giáp Trung Quốc, phía Tây giáp Lào, phía nam giáp Đồng bằng Bắc Bộ và duyên hải miền Trung, phía đông giáp vịnh Bắc Bộ.
- GV giới thiệu điểm cực bắc và cực tây của vùng, thể hiện lòng tự hào Tổ quốc.
Cột cờ quốc gia Lũng Cú ở xã Lũng Cú,
Huyện Đồng Văn, Hà Giang
Cờ Tổ quốc ở cực Tây
-GV cho HS quan sát sơ đồ tư duy Trung du và miền núi Bắc Bộ
3. Hoạt động luyện tập
 Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS:
- Mô tả được vị trí địa lí của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
Cách tiến hành
-GV cho HS chơi trò chơi “ Chinh phục đỉnh núi”
-GV hướng dẫn luật chơi và trình chiếu câu hỏi trên ppt
- Tổng kết trò chơi

4. Hoạt động nối tiếp:
 Mục tiêu: Củng cố lại nội dung bài học.
 Cách tiến hành:
-GV tổng kết lại bài học
-GV nhận xét, tuyên dương
	 - HS chia thành các cặp đôi.
 - HS làm việc nhóm đôi.
 
 
 
 
 
- HS lắng nghe, thực hiện.
 
 
 

 


 
- HS trả lời.
 
 


- HS lắng nghe, ghi nhớ.
 
 
 

 
 -HS quan sát và vẽ lại vào giấy nháp 










-HS chơi trò chơi


- Tuyên dương nhóm thắng



- Lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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	                     MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 4                TIẾT: 2
CHỦ ĐỀ 2: TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ
BÀI 4: THIÊN NHIÊN VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ
(TIẾT 2)
 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Năng lực đặc thù
–  Nhận thức khoa học lịch sử và địa lí:
+ Nêu được đặc điểm của thiên nhiên và ảnh hưởng của thiên nhiên đến đời sống và sản xuất ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
–  Tìm hiểu lịch sử và địa lí:
+ Quan sát lược đồ, tranh ảnh, bảng số liệu mô tả và lí giải được phần nào về một trong những đặc điểm thiên nhiên (ví dụ: địa hình, khí hậu, sông ngòi,...) của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
– Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
+ Đánh giá được một số ảnh hưởng của địa hình, khí hậu, sông ngòi đối với đời sống và sản xuất của người dân ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
2. Năng lực chung:
– Năng lực tự chủ và tự học: chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tự tin trao đổi với thành viên nhóm.
– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: phát hiện vấn đề của vùng, liên hệ với địa phương, đặt câu hỏi, nêu ý kiến làm sáng tỏ thông tin.
3. Phẩm chất: 
– Yêu nước: thể hiện tình yêu Tổ quốc thông qua việc tự hào về các địa danh của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
– Nhân ái: thông cảm với những khó khăn to lớn của vùng núi đã gây ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất.Xác định được vị trí địa lí, một số địa danh tiêu biểu (ví dụ: dãy núi Hoàng Liên Sơn, đỉnh Phan-xi-păng, cao nguyên Mộc Châu,..) của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ trên bản đồ hoặc lược đồ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1.Đối với giáo viên
Giáo án, SHS, SGV, Vở bài tập Lịch sử Địa lí 4, phần Địa lí.
Lược đồ, sơ đồ và tranh ảnh về vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.
Máy tính, máy chiếu (nếu có).
2.Đối với học sinh
SHS, Vở bài tập Vở bài tập Lịch sử Địa lí 4, phần Địa lí.
· Tranh ảnh sưu tầm và dụng cụ học tập có liên quan đến nội dung bài học.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ  khởi động 
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế tích cực, hứng thú học tập cho HS và kết nối với bài học mới.
b. Cách tiến hành
- GV cho HS xem video hình ảnh về Trung du và  miền núi Bắc Bộ.
- GV mời 1 – 2 mô tả lại vị trí địa lý của vùng Trung du và  miền núi Bắc Bộ.
- GV nhận xét, tổng kết
- GV dẫn dắt HS vào bài học:  Bài 4: Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ- Tiết 2
	
 


- HS xem video

- HS trả lời.

- HS lắng nghe, tiếp thu.
 


	2. Hoạt động hình thành kiến thức
Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm thiên nhiên và ảnh hưởng của thiên nhiên đến đời sống và sản xuất.
 Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS:
- Địa hình:
+ Xác định được trên lược đồ các dãy núi, cao nguyên và đỉnh núi cao nhất của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
+ Nêu được ảnh hưởng của địa hình đến đời sống và sản xuất của người dân trong vùng.
- Khí hậu:
+ Nêu được đặc điểm khí hậu của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
+ Nêu được ảnh hưởng của khí hậu đến đời sống và sản xuất của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
- Sông ngòi:
+ Xác định được trên lược đồ các con sông lớn của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
+ Nêu được đặc điểm chính của sông, hồ trong vùng.
+ Trình bày được vai trò của sông, hồ ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đối với đời sống và sản xuất.
 Cách tiến hành

	VÒNG CHUYÊN GIA
- GV chia HS cả lớp thành 3 nhóm.

- GV hướng dẫn các nhóm:
+ Đếm số thứ tự từ 1 đến hết.
+ Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên: số 1 làm nhóm trưởng, quản lí nhiệm vụ chung; số 2 làm thư kí;....
+ Phân công nhiệm vụ cho các nhóm:
●       Nhóm 1: Tìm hiểu nội dung địa hình.
●       Nhóm 2: Tìm hiểu nội dung khí hậu.
●       Nhóm 3: Tìm hiểu nội dung sông hồ.
+ Các thành viên nhóm sẽ có nhiệm vụ từ 5 – phút, bao gồm:
●       Đọc thông tin trong SHS tr.16 – 18, tìm các từ khóa và ghi ra giấy note để diễn đạt thành lời.
●       Kết hợp với hình 4, mô tả đặc điểm thiên nhiên và xác định các đối tượng địa lí, địa danh liên quan đến hình.
●       Đánh giá ảnh hưởng của thiên nhiên đến đời sống và sản xuất của người dân trong vùng.
- GV yêu cầu HS làm việc nhân, thống nhất ý kiến trong nhóm trong 10 phút. HS đặt các câu hỏi thảo luận. Thư kí ghi lại ý chính. Nhóm tóm tắt kiến thức.
VÒNG MẢNH GHÉP
- GV hướng dẫn HS tạo nhóm mảnh ghép trong thời gian 1 phút.
- GV mời các thành viên của nhóm lần lượt chia sẻ kiến thức, thông tin tìm hiểu ở Vòng chuyên gia với các thành viên còn lại của nhóm. Hết lượt, sản phẩm nhóm sẽ chuyền theo thứ tự GV ghi sẵn trên bảng. Khi trình bày, các thành viên còn lại lắng nghe thông tin, ghi chép lại kiến thức vào vở và đặt câu hỏi thêm (nếu có).
- GV cho HS đi tham quan sản phẩm của các cụm khác trong 3 phút.
- GV mời một số đại diện chia sẻ trước lớp các thông tin đã tìm hiểu, mời các nhóm bổ sung (nếu có).
- GV nhận xét, đánh giá và kết luận.
+ Địa hình:
●       Đặc điểm:
✔     Núi, cao nguyên, thung lũng, cánh đồng giữa núi, đồi,...Hoàng Liên Sơn là dãy núi cao nhất nước ta.
✔     Ven biển có nhiều đảo, quần đảo, vịnh biển. Nổi tiếng là vịnh Hạ Long.
●       Ảnh hưởng của địa hình đến đời sống và sản xuất:
✔     Thuận lợi: phát triển thủy điện, lâm nghiệp, du lịch, chăn nuôi, gia súc lớn, trồng cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả,...
✔     Khó khăn: gây bất lợi cho cư trú và việc đi lại, sản xuất của người dân.
+ Khí hậu:
●       Đặc điểm: Mùa đông lạnh nhất cả nước. Vùng núi cao rất lạnh, đôi khi có tuyết rơi. Mùa hạ, vùng có nhiệt độ cao, nắng nóng, mưa nhiều.
●       Ảnh hưởng của khí hậu đến đời sống và sản xuất:
✔     Thuận lợi: phát triển nhiều loại cây trồng, vật nuôi.
✔     Khó khăn: nhiều thiên tai (lũ, rét đậm, rét hại, bão,...) gây trở ngại đối với đời sống và sản xuất.
+ Sông hồ:
●       Đặc điểm: có nhiều sông lớn như sông Hồng, sông Đà,...
●       Ảnh hưởng của sông hồ đến đời sống, sản xuất:
✔     Thuận lợi: phát triển thủy điện, thủy lợi, du lịch.
✔     Khó khăn: mùa hạ mưa nhiều, sông có lũ, gây thiệt hại lớn.
- GV trình chiếu thêm cho HS quan sát hình ảnh một số địa danh nổi tiếng ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ:
Hồ Ba Bể
Sông Hồng
Dãy Hoàng Liên Sơn
- GV mở rộng kiến thức, nêu câu hỏi:
+ Em đã đến được tỉnh nào của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ? Kể tên các địa danh em đã đi qua.
+ Theo em, làm thế nào để khắc phục những khó khăn về địa hình, khí hậu, sông ngòi?
+ Em muốn sống ở địa phương nào nhất trong vùng? Vì sao?
- GV mời đại diện HS xung phong chia sẻ trước lớp. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, đặt câu hỏi cho bạn (nếu có).
- GV nhận xét, khích lệ HS.
3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS:
- HS thể hiện được đặc điểm địa hình, khí hậu, sông hồ của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
Cách tiến hành
Nhiệm vụ 2: Vẽ sơ đồ tư duy thể hiện đặc điểm địa hình, khí hậu, sông hồ của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân và thực hiện nhiệm vụ: Vẽ sơ đồ tư duy thể hiện đặc điểm địa hình, khí hậu, sông hồ của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
- GV hướng dẫn HS xem lại kiến thức đã học, gạch dưới những từ khóa và vẽ sơ đồ tư duy vào vở.
- GV mời đại diện 2 – 3 HS trình bày sơ đồ tư duy trước lớp. Các HS khác quan sát, nhận xét.
- GV nhận xét, đánh giá và chỉnh sửa một số sơ đồ tư duy cho HS.
- GV trình chiếu sơ đồ tư duy thể hiện đặc điểm địa hình, khí hậu, sông hồ của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (đính kèm phía dưới bài học).
4. Hoạt động nối tiếp:
a. Mục tiêu: Củng cố lại nội dung bài học.
c. Cách tiến hành:
-GV tổng kết lại bài học
-GV nhận xét, tuyên dương
	   
- HS chia thành các nhóm.
- HS lắng nghe GV hướng dẫn và thực hiện nhiệm vụ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






- HS thống nhất ý kiến.
 
- HS tạo nhóm mảnh ghép.
 




- HS chia sẻ kiến thức đã tìm hiểu được.
 - HS chia sẻ thông tin đã tìm hiểu được trước lớp.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









-HS chia sẻ trước lớp



 
 
 





- HS lắng nghe GV nêu nhiệm vụ.


 - HS vẽ sơ đồ tư duy vào vở.

-HS chia sẻ sơ đồ tư duy trước lớp
-HS lắng nghe

-HS quan sát





-HS lắng nghe
 


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

	Ngày    tháng    năm 202
P. HIỆU TRƯỞNG




........................
	GVCN



........................


































Ngày dạy:  			  KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 5
	                     MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 4                TIẾT: 1
CHỦ ĐỀ 2: TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ
BÀI 4: THIÊN NHIÊN VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ
(TIẾT 3)
 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Năng lực đặc thù
–  Nhận thức khoa học lịch sử và địa lí:
+ Liệt kê được một số biện pháp bảo vệ thiên nhiên và phòng, chống thiên tai ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
– Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
+ Đề xuất được một số biện pháp bảo vệ thiên nhiên và phòng chống thiên tai ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
2. Năng lực chung:
– Năng lực tự chủ và tự học: chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tự tin trao đổi với thành viên nhóm.
– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: phát hiện vấn đề của vùng, liên hệ với địa phương, đặt câu hỏi, nêu ý kiến làm sáng tỏ thông tin.
3. Phẩm chất: 
– Yêu nước: thể hiện tình yêu Tổ quốc thông qua việc tự hào về các địa danh của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
– Nhân ái: thông cảm với những khó khăn to lớn của vùng núi đã gây ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất.Xác định được vị trí địa lí, một số địa danh tiêu biểu (ví dụ: dãy núi Hoàng Liên Sơn, đỉnh Phan-xi-păng, cao nguyên Mộc Châu,..) của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ trên bản đồ hoặc lược đồ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1.Đối với giáo viên
Giáo án, SHS, SGV, Vở bài tập Lịch sử Địa lí 4, phần Địa lí.
Lược đồ, sơ đồ và tranh ảnh về vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.
Máy tính, máy chiếu (nếu có).
2.Đối với học sinh
SHS, Vở bài tập Vở bài tập Lịch sử Địa lí 4, phần Địa lí.
Tranh ảnh sưu tầm và dụng cụ học tập có liên quan đến nội dung bài học.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ  khởi động 
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế tích cực, hứng thú học tập cho HS và kết nối với bài học mới.
b. Cách tiến hành
- GV cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh hơn” trả lời 1 số câu hỏi về bài trước
- GV dẫn dắt HS vào bài học: – Bài 4: Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.-Tiết 3
2. Hoạt động hình thành kiến thức
Hoạt động 3: Tìm hiểu một số biện pháp bảo vệ thiên nhiên và phòng, chống thiên tai
Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nêu được một số biện pháp bảo vệ thiên nhiên và phòng, chống thiên tai
Cách tiến hành
- GV nêu nhiệm vụ cho HS:
+ HS đóng vai làm nhà tuyên truyền/ bảo vệ môi trường/ báo cáo viên/ phóng viên,...
+ Nghiên cứu sơ đồ, thuyết trình và phân tích các biện pháp bảo vệ thiên nhiên và phòng, chống thiên tai.
+ GV phân công: số 1 tuyên truyền giải pháp 1; số 2 giải pháp 2; số 3 giải pháp 3 và số 4 giải pháp 4;.... HS viết ra giấy/ vở một đoạn thông tin khoảng 50 chữ theo cấu trúc câu “Vì ... nên”.
- GV yêu cầu HS đứng lên tạo nhóm 4 thành viên với 4 nội dung khác nhau.
- GV tổ chức cho HS cuộc thi “Ngôi sao hùng biện”, chia sẻ thông điệp của mình trước lớp. Các HS khác lắng nghe, nhận xét phần trình bày của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá và kết luận:
Các biện pháp bảo vệ thiên nhiên và phòng chống thiên tai:
+ Trồng rừng và bảo vệ rừng.
+ Khai thác và sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên.
+ Tuyên truyền ý thức bảo vệ thiên nhiên.
+ Di chuyển khỏi vùng có nguy cơ xảy ra thiên tai.
- GV hướng dẫn HS liên hệ địa phương nơi em sinh sống.
3. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống.
b. Cách tiến hành
	
 


- HS chơi trò chơi

- HS lắng nghe, tiếp thu.
 
 
 
 
 
 


 
-HS nghe nhiệm vụ
 





 
 






 
- HS lắng nghe 
 







- HS trả lời.
 





	Nhiệm vụ 1: Đóng vai hướng dẫn viên du lịch
- GV mời 1 HS đọc to yêu cầu bài tập 1: Em hãy đóng vai là một hướng dẫn viên du lịch, mô tả vẻ đẹp thiên nhiên của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.


- GV hướng dẫn HS tìm kiếm, sưu tầm hình ảnh, thông tin, tư liệu trên báo, sách, internet,..., bài giới thiệu gồm các nội dung chính sau:
+ Địa danh thiên nhiên của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ em muốn giới thiệu.
+ Mô tả vẻ đẹp thiên nhiên của địa danh đó: địa hình, khí hậu, sông ngòi, con người,...
+ Tình cảm, mong muốn của em đối với địa danh đó.
- GV yêu cầu HS báo cáo vào bài học sau.
Nhiệm vụ 2: Biện pháp phòng, chống thiên tai nơi em sống
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi:
+ Ở nơi em sống thường xảy ra thiên tai nào?
+ Hãy đề xuất biện pháp để phòng chống.
- GV mời đại diện 2 – 3 HS trả lời. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có).
- GV nhận xét, đánh giá và kết luận: Để đảm bảo an toàn cho đời sống và sản xuất, chúng ta cần có những biện pháp phù hợp, tích cực và kịp thời để phòng, chống thiên tai.
* CỦNG CỐ
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học.
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
* DẶN DÒ
- GV nhắc nhở HS:
+ Đọc lại bài học Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
+ Trả lời câu hỏi bài tập 1 phần Luyện tập và hoàn thành bài tập 1 phần Vận dụng SHS tr.19
+ Đọc trước Bài 5 – Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (SHS tr.20).

	
- 1 HS đọc to yêu cầu bài tập 1: Em hãy đóng vai là một hướng dẫn viên du lịch, mô tả vẻ đẹp thiên nhiên của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
- HS lắng nghe, tiếp thu.
 
 
 
 




- HS báo cáo 
 
 
-HS trả lời




-HS lắng nghe




- Lắng nghe






- Thực hiện theo yêu cầu






IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
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.................................................................................................................................


Ngày dạy:  			  KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 5
	                     MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 4                TIẾT: 2
CHỦ ĐỀ 2: TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ .
BÀI 5: DÂN CƯ VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT Ở VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ (Tiết 1)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Kể  được tên  một số dân tộc  sinh  sống ở vùng Trung du và miền  núi Bắc Bộ.
- Nhận  xét được  một cách đơn  giản về  sự  phân  bố dân  cư ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ thông qua lược đồ phân bố dân cư.
- Kể  được một  số cách  thức  khai  thác tự nhiên (ví dụ: làm  ruộng bậc  thang, xây dựng các công  trình  thuỷ điện, khai  thác  khoáng  sản…)
1.Năng lực đặc thù: 
- Nhận thức khoa học lịch sử và địa lí : 
    +Trình bày được đặc điểm dân cư vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ 
    + Kể  được tên  một số dân tộc  sinh  sống ở vùng Trung du và miền  núi Bắc Bộ.
     + Kể  được một  số cách  thức  khai  thác tự nhiên (ví dụ: làm  ruộng bậc  thang, xây dựng các công  trình  thuỷ điện, khai  thác  khoáng  sản…)
-Tìm hiểu lịch sử và địa lí : 
    + Nhận  xét được  một cách  đơn  giản về  sự  phân  bố dân  cư ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ thông qua lược  đồ phân bố dân cư.
   + Trình bày được  được một  số cách  thức  khai  thác tự nhiên (ví dụ: làm  ruộng bậc  thang, xây dựng các công  trình  thuỷ điện, khai  thác  khoáng  sản…)
-Vận dụng kiến thức kĩ năng đã học :
   + Tìm hiểu thông tin về dân tộc của vung Trung du  và miền núi Bắc bộ .
   + Vẽ một bức tranh sinh động về ruộng bậc thang 
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ tự học 
- Năng lực giao tiếp hợp tác 
-Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo 
3. Phẩm chất:
-Yêu nước : Tự hào về địa danh , thắng cảnh , công trình của vùng 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1.Đối với giáo viên
-Một số tranh ảnh về nhà ở, trang phục,  hoạt động sản xuất  của người  dân ở vùng Trung du.
2. Học sinh :-Phiếu thảo luận nhóm
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động 
Mục tiêu: Sắp  xếp các chữ cái thành từ chỉ một hoạt động kinh tế 

	Cách tiến hành: HS sắp xép và trả lời 
-Hoạt động kinh tế đó tên là gì ?
-Hoạt động kinh tế đó tiêu biểu ở khu vực địa hình nào ? Vì sao ?
- GV dẫn dắt HS vào bài học: ……..
	
HS sắp xếp  từ và trả lời


	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
Hoạt động 1:HD HS tìm hiểu về dân cư vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ  Mục tiêu:Biết vùng trung du và miền núi Bắc Bộ có nhiều dân tộc cùng sinh sống 

	Cách tiến hành:Cho HS thảo luận nhóm 
- Đọc  thông tin và quan  sát các hình 1, 2, em hãy kể  tên  một số dân  tộc sinh  sống ở vùng Trung  du  và  miền   núi  Bắc Bộ?
– Cho  biết  những  tỉnh  có  mật  độ dân  số dưới 100 người/km2.


- Cho  biết  những  tỉnh có mật độ dân số trên 200 người/km2

– Nhận  xét  về sự  phân bố dân cư  ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.


Bước 1. GV sử dụng các hình ảnh về một số dân tộc đề HS lựa chọn khi tham gia trò chơi: Tôi là ai nhằm giúp HS ghi nhớ và miêu tả được đặc trưng của một số dân tộc
Bước 2 GV cho HS quan sát  khoảng  2 phút  hình ảnh đặc  trưng về một số dân tộc tiêu biểu của vùng như dân tộc Mông, Dao, Thái, Tay, Mùng, Mường... sau đó mô tả ngắn gọn đặc điểm về trang phục. cách búi tóc, vòng có nhạc cụ,... cho Hồ. Thông qua mô tả, các thành viên trong lớp sẽ đoán đó là dân tộc nào bằng cách ghi kết quả vào bảng con.
Bước 3. GV chia lớp thành các cặp  hoặc HS tự bắt cặp ngẫu nhiên.
HS quan sát các hình 1,2, 3 và đọc thông tin trong SGK dễ
— Xác định trên lược đồ những khu vực có mật độ dân số dưới 100 người/km, trên 200 người/km – Nêu nhận xét và sự phân bố dân cư ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
Bước 4. HS làm việc theo cặp. Các cặp gần nhau sẽ kiểm tra chéo kết quả và chính lại (nếu có). 
Bước 5. GV sử dụng lược đó, mới một số HS lên chia sẻ kết quả làm việc
*GV chốt lại kiến thức và nhân mạnh các trưng dân cư của vùng. Trung du và miền núi Bắc Bộ có nhiều dân tộc sinh sống, đặc biệt là dân tộc thiểu số đã tạo cho vùng nền văn hoá đa dạng và đặc sắc, GV cũng yêu cầu các cặp tự tính điểm thi đua, thông báo kết quả đạt được qua trò chơi
	HS thảo luận nhóm
 Trả lời :
+ Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có nhiều dân tộc cùng sinh sống như: Kinh
Mông, Dao, Tày, Thái, Mường, Nùng...

+ Những  tỉnh  có  mật  độ dân  số dưới 100người/km2.
là :Sơn La , Điện Biên , Lai Châu , Cao Bằng , Bắc Cạn , Lạng Sơn 
 + Những  tỉnh có mật độ dân số trên 200 người/km2 là : Phú Thọ , Thái Nguyên , Bắc Giang , Quảng Ninh
+ Dân cư vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ phân bố không đều. Nơi có địa hình thấp dân cư tập trung đông đúc, ở các vùng núi cao dẫn cư thưa thớt.





HS quan sát  khoảng  2 phút  hình ảnh đặc  trưng về một số dân tộc tiêu biểu của vùng như dân tộc Mông, Dao, Thái, Tày, Mùng, Mường... sau đó mô tả ngắn gọn đặc điểm về trang phục. cách búi tóc, vòng có nhạc cụ:
HS các nhóm trinh bày – Nhận xét lẫn nhau –GV nhận xét rút ra kết luận ( SGK )














Lắng nghe

	3. Luyện tập
 Mục tiêu:HS xem tranh và trang phục của các dân tộc ở vùng trung du  miền bắc Bộ và kể được tên các dân tộc đó 

	 Cách tiến hành:
- GV lần lượt cho HS xem tranh , mời HS nào biết giới thiệu về dân tộc đó 

	
- HS quan sát các hình 1,2, 3 và đọc thông tin trong SGK
- HS làm việc theo cặp.
- HS các nhóm trình bày. Nhận xét lẫn nhau.
- HS xem tranh  HS  giới thiệu về dân tộc ở vung trung du và miền núi Bắc Bộ 

	4.  Vận dụng
Mục tiêu: - Giới thiệu về dân tộc nội dung có thể đề cập đến gồm tên dân tộc, số dân, nơi cư trú, phong tục, nhà ở, trang phục,...

	Cách tiến hành
Bước 1: GV yêu cầu đọc 2 câu hỏi vận dụng theo SGK
Bước 2. GV gợi ý HS tìm hiểu cả 2 nội dung hoặc tự chọn.
- Giới thiệu về dân tộc nội dung có thể đề cập đến gồm tên dân tộc, số dân, nơi cư trú, phong tục, nhà ở, trang phục,...
– Vẽ tranh: trên tờ giấy khó 14 hoặc A3 hoặc chất liệu tùy chọn khác
GV nêu rõ thời hạn nộp sản phẩm và các tiêu chí đánh giá có liên quan
– GV nhận xét –liên hệ GD
Hoạt dộng nối tiếp : Dặn HS chuẩn bị bài tiết 2
	
  HS đọc câu hỏi 






HS vẽ tranh



HS trình bày –Nhân xét lẫn nhau

 


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
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	                     MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 4                TIẾT: 1
CHỦ ĐỀ 2: TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ .
BÀI 5: DÂN CƯ VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT Ở VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ (Tiết 2)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Sau bài học này, em sẽ:
* Kể  được tên  một số dân tộc  sinh  sống ở vùng Trung du và miền  núi Bắc Bộ.
* Nhận  xét được  một cách đơn  giản về  sự  phân  bố dân  cư ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ thông qua lược đồ phân bố dân cư.
* Kể  được một  số cách  thức  khai  thác tự nhiên (ví dụ: làm  ruộng bậc  thang, xây dựng các công  trình  thuỷ điện, khai  thác  khoáng  sản…)
1.Năng lực đặc thù: 
-Nhận thức khoa học lịch sử và địa lí : 
    +Trình bày được đặc điểm dân cư vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ 
    + Kể  được tên  một số dân tộc  sinh  sống ở vùng Trung du và miền  núi Bắc Bộ.
     + Kể  được một  số cách  thức  khai  thác tự nhiên (ví dụ: làm  ruộng bậc  thang, xây dựng các công  trình  thuỷ điện, khai  thác  khoáng  sản…)
-Tìm hiểu lịch sử và địa lí : 
    +Nhận  xét được  một cách  đơn  giản về  sự  phân  bố dân  cư ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ thông qua lược  đồ phân bố dân cư.
   + Trình bày được  được một  số cách  thức  khai  thác tự nhiên (ví dụ: làm  ruộng bậc  thang, xây dựng các công  trình  thuỷ điện, khai  thác  khoáng  sản…)
-Vận dụng kiến thức kĩ năng đã học :
   + Tìm hiểu thông tin về dân tộc của vung Trung du  và miền núi Bắc bộ .
   + Vẽ một bức tranh sinh động về ruộng bậc thang 
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ tự học 
- Năng lực giao tiếp hợp tác 
-Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo 
3. Phẩm chất:
-Yêu nước : Tự hào về địa danh , thắng cảnh , công trình của vùng 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Đối với giáo viên
-Một số tranh ảnh về hà ở, trang phục,  hoạt động sản xuất  của người  dân ở vùng Trung du.
Học sinh :-Phiếu thảo luận nhóm 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.  Khởi động 
 Mục tiêu: Tạo tâm thế vui tươi trước khi vào tiết học

	Cách tiến hành: GV đọc 4 câu thơ và đặt các câu hỏi để khai thác bài học:
Về thăm vùng đất biên cương
Núi đồi bát ngát, ruộng nương ngút ngàn 
Đây đồng, đá quý, sắt, than
Kia là dòng thác vui mang điện về. 
• Thiên nhiên đã mang đến cho vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ những thế mạnh nổi bật nào?
Vùng đã khai thác các thế mạnh đó ra sao? Những ngành kinh tế nào là tiêu biểu? - GV giới thiệu cho HS về các mục tiêu bài học hôm  nay
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
Hoạt động 2: Cách khai thác tự nhiên 
Mục tiêu: Hướng dẫn HS tìm  hiểu về cách  thức khai thác tự  nhiên
Cách tiến hành
Bước 1: GV chia HS thành các nhóm nhỏ khác nhau quy mô 4 IIS, nhóm
Bước 2. GV hướng dẫn HS các nhiệm vụ như  sau: 
- Đếm số thứ tự từ 1 đến hết số lượng thành viên
trong nhóm.
– Phân công nhiệm vụ cho các thành viên; ví dụ
số 1 làm nhóm trưởng, quản lí nhiệm vụ chung; số 2 làm thư ký ghi chép và tóm tắt: số 3 làm hoạ sĩ vẽ hình minh hoạ; số 4 làm báo cáo viên,...
- Hoạt động:
+ Đọc thông tin trong SGK,
+Trả lời câu hỏi: 
-Kể tên các cách thức khai thác tự nhiên của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
 

+Tóm tắt các cách thức bao gồm các nội dung: tên cách thức, nguyên nhân, ý nghĩa của việc khai thác, định hướng khai thác (nếu có)
. 














Bước 3. HS làm việc nhóm, GV quan sát và hỗ trợ.
Bước 4. Hs  thuyết trình trước lớp. GV nhận xét –Chốt kiến thức 
Bước 5. GV chốt lại kiến thức, giới thiệu  thêm  thông tin mở rộng hoặc có thể đề nghị HS chia sẻ thêm hiểu biết về các hoạt động tương tự ở địa phương, tìm ra các hoạt động tương đồng hoặc khác biệt trong sản xuất nông nghiệp, thuỷ điện và khai thác khoáng sản. Gv  tích hợp  thêm  vấn đề phát triển bền vững và bảo vệ môi trường thông qua các định hướng khai thác cập nhật.
3. Luyện tập
Mục tiêu: - Giới thiệu về dân tộc nội dung có thể đề cập đến gồm tên dân tộc, số dân, nơi cư trú, phong tục, nhà ở, cách khai thác
– Vẽ tranh:
Cách tiến hành
Bước 1: GV yêu cầu HS xem tranh gv chiếu các dân tộc ở Trung du và miền núi Bắc Bộ va các cách khai thác 
Bước 2.  HS tìm hiểu  nội dung trình bày cách khai thác 
4. Vận dụng: 
– Vẽ tranh: trên tờ giấy khó A4 hoặc A3 hoặc chất liệu tùy chọn khác
- GV nêu rõ thời hạn nộp sản phẩm và các tiêu chí đánh giá có liên quan
- HS trình  bày –Nhận xét lẫn nhau – GV nhận xét –liên hệ GD
- Cho HS nhắc lại : Qua bài học em có  được những hiểu biết gì ?
Hoạt dộng nối tiếp : Dặn HS chuẩn bị bài tiết sau
	
 
 
 

 
 HS lắng nghe và trả lời 
 
 
 
 
 










- HS Đếm số thứ tự từ 1 đến hết số lượng thành viên trong nhóm

-HS nhận nhiệm vụ 






 
Trả lời :
+ Các cách thức khai thác tự nhiên của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là : Làm ruộng bậc thang,xây dựng các công trình thủy điện , Khai thác khoáng sản 
 + Tóm tắt các cách thức bao gồm các nội dung: 
 -Làm ruộng bậc thang -Nguyên nhân :Đất dốc –Ý nghĩa : Chinh phục thiên nhiên để làm ra lúa gạo
Xây dựng các công trình thủy điện –Nguyên nhân : Nhu cầu về năng lượng điện và ở đây có nhiều con sông lớn –Ý nghĩa : Cung cấp điện cho sinh hoạt của con người 
Khai tác khoáng sản –Nguyên nhân : Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ có nguồn khoáng sản phong phú nhất nước –Ý nghĩa : Khoáng sản được sử dụng trong công nghiệp , đời sống và xuất khẩu .

- HS  làm việc theo nhóm

- Hs  thuyết trình trước lớp 
 - HS bổ sung –Nhận xét 
- HS chia sẻ thêm hiểu biết về các hoạt động tương  tự  ở địa phương














- HS xem tranh


- HS nêu 


- HS vẽ tranh về một dân tộc ( nhà ở , trang phục)


- HS trình  bày –Nhận xét lẫn nhau

- HS nhắc lại những nội dung cần nhớ


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................



































Ngày dạy:  			  KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 6
	                     MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 4                TIẾT: 2
CHỦ ĐỀ 2: TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ .
BÀI 5: DÂN CƯ VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT Ở VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ (Tiết 3 )
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Sau bài học này, em sẽ:
* Kể  được tên  một số dân tộc  sinh  sống ở vùng Trung du và miền  núi Bắc Bộ.
* Nhận  xét được  một cách đơn  giản về  sự  phân  bố dân  cư ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ thông qua lược đồ phân bố dân cư.
* Kể  được một  số cách  thức  khai  thác tự nhiên (ví dụ: làm  ruộng bậc  thang, xây dựng các công  trình  thuỷ điện, khai  thác  khoáng  sản…)
1. Năng lực đặc thù: 
-Nhận thức khoa học lịch sử và địa lí : 
    +Trình bày được đặc điểm dân cư vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ 
    + Kể  được tên  một số dân tộc  sinh  sống ở vùng Trung du và miền  núi Bắc Bộ.
     + Kể  được một  số cách  thức  khai  thác tự nhiên (ví dụ: làm  ruộng bậc  thang, xây dựng các công  trình  thuỷ điện, khai  thác  khoáng  sản…)
-Tìm hiểu lịch sử và địa lí : 
    +Nhận  xét được  một cách  đơn  giản về  sự  phân  bố dân  cư ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ thông qua lược  đồ phân bố dân cư.
   + Trình bày được  được một  số cách  thức  khai  thác tự nhiên (ví dụ: làm  ruộng bậc  thang, xây dựng các công  trình  thuỷ điện, khai  thác  khoáng  sản…)
-Vận dụng kiến thức kĩ năng đã học :
   + Tìm hiểu thông tin về dân tộc của vùng Trung du  và miền núi Bắc bộ .
   + Vẽ một bức tranh sinh động về ruộng bậc thang 
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ tự học 
- Năng lực giao tiếp hợp tác 
-Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo 
3. Phẩm chất:
-Yêu nước : Tự hào về địa danh , thắng cảnh , công trình của vùng 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1.Đối với giáo viên
-Một số tranh ảnh về nhà ở, trang phục,  hoạt động sản xuất  của người  dân ở vùng Trung du.
2.Học sinh :-Phiếu thảo luận nhóm
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.  Khởi động 
Mục tiêu: Tạo tâm thế vui tươi trước khi vào tiết học

	Cách tiến hành: Trò chơi đố bạn 
• Thiên nhiên đã mang đến cho vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ những thế mạnh nổi bật nào?
Vùng đã khai thác các thế mạnh đó ra sao? Những ngành kinh tế nào là tiêu biểu? 
- GV giới thiệu cho HS về các mục tiêu bài học hôm  nay
2. Luyện tập
Hoạt động 1:
Mục tiêu:HS nắm được các cách thức khai thác bao gồm các nội dung: tên cách thức, nguyên nhân, ý nghĩa của việc khai thác, định hướng khai thác
Cách tiến hành:
-Cho HS tóm tắt lại các cách thức bao gồm các nội dung: tên cách thức, nguyên nhân, ý nghĩa của việc khai thác, định hướng khai thác.


















GV gợi ý HS có thể thiết kế sơ đồ. Thời gian thực hiện 10 phút.
Bước 1: HS làm việc nhóm, GV quan sát và hỗ trợ.
Bước 2: HS thuyết trình trước lớp. 
GV yêu cầu HS dán sản phẩm trên bảng nếu lớp không đủ không gian hoặc trên các vị trí khác nhau trong lớp để HS di chuyển và bình chọn cho sản phẩm tốt nhất theo tiêu chỉ nội dung (6 điểm); thẩm mỹ (3 điểm); sáng tạo (7 điểm)
Bước 3. GV chốt lại kiến thức, giới thiệu  thêm  thông tin mở rộng hoặc có thể đề nghị HS chia sẻ thêm hiểu biết về các hoạt động tương tự ở địa phương, tìm ra các hoạt động tương đồng hoặc khác biệt trong sản xuất nông nghiệp, thuỷ điện và khai thác khoáng sản. Gv  tích hợp  thêm  vấn đề phát triển bền vững và bảo vệ môi trường thông qua các định hướng khai thác cập nhật.
Hoạt động 2:
Mục tiêu: Biết  tại sao vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có nhiều nhà máy thuỷ điện lớn
Cách tiến hành:HS làm bài cá nhân  – GV  nhận xét 
1. Tại sao vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có nhiều nhà máy thuỷ điện lớn? 


2. Em hãy chọn nối  thông tin ở cột A cho phù hợp với một thông tin ở cột B và ghi kết quả vào vở.
GV nhận xét –chốt kiến thức

3.  Vận dụng
Mục tiêu: - Giới thiệu về dân tộc nội dung có thể đề cập đến gồm tên dân tộc, số dân, nơi cư trú, phong tục, nhà ở, trang phục,...
– Vẽ tranh:
Cách tiến hành
Bước 1: GV yêu cầu đọc 2 câu hỏi vận dụng theo SGK
Bước 2. GV gợi ý HS tìm hiểu cả 2 nội dung hoặc tự chọn.
- Giới thiệu về dân tộc nội dung có thể đề cập đến gồm tên dân tộc, số dân, nơi cư trú, phong tục, nhà ở, trang phục,...
– Vẽ tranh: trên tờ giấy khó 14 hoặc A3 hoặc chất liệu tùy chọn khác
GV nêu rõ thời hạn nộp sản phẩm và các tiêu chí đánh giá có liên quan-
 HS trình  bày –Nhận xét lẫn nhau – GV nhận xét –liên hệ GD
 Cho HS nhắc lại : Qua bài học em có  được những hiểu biết gì ?
Hoạt dộng nối tiếp : Dặn HS chuẩn bị bài tiết sau
	
 
 
 
 
 
 HS lắng nghe và trả lời 
 
 
 
 

 


HS  làm việc theo nhóm
Nhắc lại  :
+ Các cách thức khai thác tự nhiên của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là : Làm ruộng bậc thang, xây dựng các công trình thủy điện, Khai thác khoáng sản 
 + Tóm tắt các cách thức bao gồm các nội dung: -Làm ruộng bậc thang
-Nguyên nhân: Đất dốc –Ý nghĩa : Chinh phục thiên nhiên để làm ra lúa gạo
Xây dựng các công trình thủy điện –Nguyên nhân : Nhu cầu về năng lượng điện và ở đây có nhiều con sông lớn –Ý nghĩa : Cung cấp điện cho sinh hoạt của con người 
Khai tác khoáng sản –Nguyên nhân : Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ có nguồn khoáng sản phong phú nhất nước –Ý nghĩa : Khoáng sản được sử dụng trong công nghiệp , đời sống và xuất khẩu .
HS bổ sung –Nhận xét 




HS thuyết trình trước lớp – Theo dõi bổ sung giúp bạn


















1. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có nhiều nhà máy thuỷ điện lớn vì có nhiều con sông lớn như : Sông Đà , sông chảy , sông Gâm …
HS nối theo yêu cầu
  1.nối với b
   2.nối với a
   3 nối  với c
HS chia sẻ thêm hiểu biết về các hoạt động tương  tự  ở địa phương
 





- HS đọc 2 câu hỏi vận dụng theo SGK
- HS Giới thiệu về dân tộc nội dung có thể đề cập đến gồm tên dân tộc, số dân, nơi cư trú, phong tục, nhà ở, trang phục,...

-HS vẽ một bức tranh về ruộng bậc thang

   
HS trình  bày –Nhận xét lẫn nhau

HS nhắc lại những nội dung cần nhớ


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

	Ngày    tháng    năm 202
P. HIỆU TRƯỞNG
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Ngày dạy:  			  KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 7
	                     MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 4                TIẾT: 1,2
CHỦ ĐỀ 2: TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ
BÀI 6: MỘT SỐ NÉT VĂN HOÁ Ở VÙNG TRUNG DU 
VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ 
(2 Tiết )
 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Năng lực đặc thù
-  Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí: 
+ Kể tên được một số lễ hội văn hoá đặc trưng của các dân tộc ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
+ Trình bày được mục đích của các lễ hội văn hoá của các dân tộc ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
- Tìm hiểu lịch sử và địa lí: từ những nguồn tư liệu, nêu được nhận xét về đặc điểm của các lễ hội văn hoá của các dân tộc ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: sử dụng được các nguồn tư liệu lịch sử và địa lí để thảo luận về một lễ hội văn hoá ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
2. Năng lực chung:
- Giao tiếp hợp tác: bước đầu sử dụng được ngôn ngữ kết hợp với hình ảnh, cử chỉ để trình bày thông tin và ý tưởng về một lễ hội văn hoá ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
3. Phẩm chất: 
- Yêu nước: tôn trọng văn hóa của các dân tộc của đất nước.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Đối với giáo viên
- Máy tính, máy chiếu, webcam, phiếu học tập, c.
2. Đối với học sinh
- SHS, Vở bài tập Vở bài tập Lịch sử Địa lí 4, phần Lịch sử.
- Tranh ảnh sưu tầm và dụng cụ học tập có liên quan đến nội dung bài học.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. HĐ  khởi động 
a. Mục tiêu:Tạo tâm thế tích cực, hứng thú học tập cho HS và kết nối với bài học mới.
b. Cách tiến hành
- GV chiếu tranh, yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, 
quan sát hình 1, 2 SHS tr.23 và trả lời câu hỏi: Những hình ảnh dưới đây gợi cho em điều gì về đời sống của các dân tộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?
[image: ]
- GV mời đại diện 1 – 2 cặp đôi trả lời. 




- GV nhận xét, đánh giá và chốt đáp án:
+ Hình 1. Người Thái ở Sơn La đang múa xòe kết hợp nhảy sạp (múa sạp). Múa xòe, nhảy sạp (múa sạp) là các hình thức diễn xướng dân gian, là các loại hình văn hoá mang tính cộng đồng của các dân tộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
+ Hình 2. Người dân bán thổ cẩm tại chợ phiên. Thổ cẩm là sản phẩm thủ công đặc trưng của các dân tộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, được dùng làm trang phục, là một mặt hàng trao đổi, buôn bán tại các phiên chợ.
- GV dẫn dắt HS vào bài học: Bài 6 – Một số nét văn hóa ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
- GV ghi tên bài lên bảng.
2. Hoạt động hình thành kiến thức
Hoạt động 1: Tìm hiểu về lễ hội truyền thống
a. Mục tiêu:
- Kể được tên một số lễ hội tiêu biểu ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
- Nắm được việc tổ chức của các lễ hội và ý nghĩa của những lễ hội này.
b. Cách tiến hành
- GV chia HS cả lớp thành 4 nhóm (2 nhóm cùng thực hiện một nhiệm vụ học tập).
- GV giao nhiệm vụ cụ thể cho các nhóm:
+ Đọc thông tin, quan sát hình 3 – 6 SHS tr.24, kể tên và mô tả các lễ hội truyền thống của các dân tộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (lễ hội Gầu Tào, lễ hội Lồng Tồng).
[image: ]
+ GV hướng dẫn HS lập bảng so sánh các nội dung 
chính của hai lễ hội:
	Thông tin/ Lễ hội
	Lễ hội Gầu Tào
	Lễ hội Lồng Tồng

	Thời gian 
	
	

	Ý nghĩa 
	
	

	Hoạt động chính 
	
	


- GV  lưu ý các đặc trưng tiêu biểu của mỗi lễ hội.
- GV mời đại diện 4 nhóm trình bày kết quả thảo luận. 




- GV nhận xét, đánh giá và kết luận:
	Thông tin/ Lễ hội
	Lễ hội Gầu Tào
	Lễ hội Lồng Tồng

	Thời gian 
	Thường được tổ chức vào đầu năm mới.
	Thường được tổ chức vào những ngày đầu năm mới.

	Ý nghĩa 
	- Mang tính cộng đồng lớn nhất của người Mông.
- Là dịp để đồng bào người Mông tụ họp, giao lưu thắt chặt tình đoàn kết.
	- Lễ hội mang đậm văn hoá nông nghiệp, phản ánh tâm tư.
- Là nguyện vọng của dân tộc Tày, Nùng với mong ước cả năm được mùa, khỏe mạnh và một năm mới nhiều tốt lành.

	Hoạt động chính 
	Có các trò chơi dân  gian truyền thống như kéo co, đánh cù, múa khèn, múa ô, thổi sáo, thi hát đối giao duyên,...
	- Một người đàn ông có uy tín sẽ đại diện cho dân bản cày đường cày đầu tiên để lấy may mắn cho vụ mùa.
- Chủ lễ và các gia đình trong bản chuẩn bị các mâm lễ và tiến hành nghi thức cúng tế.
- Có các trò chơi dân gian như đánh quay, kéo co, đẩy gậy, thi cấy lúa,... đặc biệt là thi ném còn.


 - GV mở rộng kiến thức:
+ Lễ hội Gầu Tào (có nghĩa là hội chơi ngoài trời); lễ hội Lồng Tồng (có nghĩa là xuống đồng), lễ hội Lồng Tồng cũng thường được gọi là lễ hội Lồng Tông.
+ Với mục đích như vậy, lễ hội Gầu Tào nghiêng về tổ chức nghi lễ cảm tạ trời đất và các trò chơi ngoài trời; lễ hội Lồng Tồng nghiêng về các hoạt động liên quan đến nông nghiệp, các nghi lễ nông nghiệp cổ xưa.
[image: ]
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Hoạt động 2: Tìm hiểu về múa hát dân gian
a. Mục tiêu:Thông qua hoạt động, HS kể được tên một số loại hình múa hát dân gian tiêu biểu ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
b. Cách tiến hành
- GV yêu cầu HS làm việc cặp đôi, quan sát hình 7, 8 SHS tr.25, kết hợp đọc mục Em có biết và trả lời câu hỏi: Em hãy kể tên một số loại hình múa hát dân gian tiêu biểu ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
[image: ]
- GV mời đại diện một số cặp đôi trình bày kết quả thảo luận. 

- GV nhận xét, đánh giá và chốt đáp án:
+ Hát Then: Là một loại hình diễn xướng âm nhạc tín ngưỡng dân gian của đồng bào Tày, Nùng, Thái ở vùng núi phía Bắc.
●       Hát Then của người Tày kể về cuộc sống thường ngày ở bản mường, cùng các câu chuyện tình yêu, cưới hỏi, ma chay.
●       Hát Then của người Nùng kể về cuộc hành trình lên thiên giới để cầu xin đấng thần linh giải quyết một vấn đề gì đó cho gia chủ.
●       Hát Then của người Thái bắt nguồn từ cuộc sống lao động, nêu lên những vấn đề về tín ngưỡng, giáo dục đạo đức con người, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước,...
+ Múa xòe Thái:
●       Là loại hình múa truyền thống đặc sắc, chiếm vị trí quan trọng trong đời sống của cộng đồng người Thái ở các tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
●       Múa xòe Thái thể hiện tinh thần bình đẳng, không phân biệt giới tính, độ tuổi của người Thái.
●       Nghệ thuật xòe Thái là biểu tượng cho nghệ thuật vũ đạo, âm nhạc, trang phục và ứng xử văn hoá của cộng đồng người Thái.
- GV cho HS nghe thêm video:
+ Hát Then:
https://www.youtube.com/watch?v=iAHrAtQcur8
(0p14 – 2p00)
+ Múa xòe Thái:
https://www.youtube.com/watch?v=LHDcW2BBkRs
(0p12 – 1p00)
- GV kết luận: Múa hát dân gian là những loại hình nghệ thuật độc đáo, mang đậm bản sắc văn hoá, giữ vai trò quan trọng trong đời sống của cộng đồng các dân tộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
Hoạt động 3:Tìm hiểu về chợ phiên vùng cao.
a. Mục tiêu:
- Biết thời gian tổ chức chợ phiên vùng cao.
- Chia sẻ điều em ấn tượng nhất về chợ phiên vùng cao.
b. Cách tiến hành
- GV yêu cầu HS làm việc nhóm đôi, quan sát hình 9, 10, kết hợp đọc thông tin SHS tr.25, 26 và trả lời câu hỏi:
+ Chợ phiên vùng cao được tổ chức vào thời gian nào?
+ Em ấn tượng nhất điều gì về chợ phiên vùng cao?
[image: ]
- GV hướng dẫn HS khai thác các nội dung:
+ Thời gian tổ chức có gì đặc biệt so với các chợ vùng đồng bằng.
+ Nhận xét các hàng hóa được bán tại chợ phiên: bán những gì, sản phẩm đó có gì đặc biệt?
- GV mời đại diện 1 – 2 cặp đôi trả lời. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có).
- GV nhận xét, đánh giá và kết luận:
+ Chợ phiên vùng cao được tổ chức mỗi tuần một lần, thường là ngày chủ nhật.
+ Những hàng hoá tại chợ phiên được bày bán một cách rất mộc mạc, không cầu kì, thường là những sản phẩm nông nghiệp hay thủ công do chính người dân làm ra, mỗi người chọn cho mình một góc và trải hàng ra bán. Tại các phiên chợ, mua và bán diễn ra vui vẻ, thuận mua vừa bán.
+ Những người đến chợ không chỉ mua bán, trao đổi hàng hoá, mà còn để gặp gỡ bạn bè, giao duyên, giao lưu văn hoá giữa các dân tộc,...
- GV trình chiếu cho HS quan sát thêm một số hình ảnh về chợ phiên vùng cao:
[image: ]
3. Hoạt động luyện tập.
a. Mục tiêu: Giúp HS củng cố kiến thức đã học về một số nét văn hóa ở trung du và miền núi Bắc Bộ.
b. Cách tiến hành
Nhiệm vụ 1: Chơi trò chơi Ai nhanh hơn?
- GV chia HS cả lớp thành 2 đội (4 HS/đội). Các HS còn lại cổ vũ cho 2 đội chơi.
- GV lần lượt đọc các hỏi trắc nghiệm, các đội xung phong giành quyền trả lời. Đội nào có câu trả lời đúng và nhanh nhất, đó là đội chiến thắng.
- GV đọc câu hỏi:
Câu 1: Đâu là lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?
A. Lễ hội Đua bò bảy núi.
B. Lễ hội Lồng Tồng.
C. Lễ hội Bà chúa xứ núi Sam.
D. Lễ hội Tống Ôn.
Câu 2: Đặc trưng của lễ hội Gầu Tào là:
A. Thường được tổ chức vào những ngày cuối năm.
B. Mang đậm văn hóa nông nghiệp, phản ánh tâm tư.
C. Là nguyện vọng của dân tộc Tày, Nùng với mong ước cả năm được mùa, khỏe mạnh.
D. Là dịp để đồng bào người Mông tụ họp, giao lưu thắt chặt tình đoàn kết.
Câu 3: Loại hình diễn xướng âm nhạc tín ngưỡng dân gian của đồng bào Tày, Nùng, Thái phía Bắc là?
A. Hát Then.
B. Hát Bài chòi.
C. Hát Chầu văn.
D. Hát Xẩm.
Câu 4: Ý nào dưới đây đúng khi nói về Múa xòe Thái?
A. Là loại hình múa truyền thống đặc sắc, chiếm vị trí quan trọng trong đời sống của cộng đồng người Thái ở các tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
B. Múa xoè Thái thể hiện tinh thần bình đẳng, không phân biệt giới tính, độ tuổi của người Thái.
C. Nghệ thuật xòe Thái là biểu tượng cho nghệ thuật vũ đạo, âm nhạc, trang phục và ứng xử văn hoá của cộng đồng người Thái.
D. Tất cả A, B, C đều đúng.
Câu 5: Chợ phiên vùng cao có điểm khác biệt nào so với các chợ ở vùng đồng bằng?
A. Hàng hóa bày bán mộc mạc, không cầu kì.
B. Là nơi giao lưu văn hóa giữa các dân tộc.
C. Được tổ chức mỗi tuần một lần.
D. Tất cả A, B, C đều đúng.
- Đáp án:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	B
	D
	A
	D
	D


- GV tổng kết trò chơi.
Nhiệm vụ 2: Mô tả về một lễ hội văn hóa của các dân tộc ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
- GV chia HS thành các nhóm nhỏ (4 – 6 HS/nhóm).

- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm: Mô tả về một lễ hội văn hóa của các dân tộc ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
- GV gợi ý cho các nhóm trình bày các thông tin theo gợi ý SHS (tên lễ hội, thời gian, hoạt động chính, ý nghĩa) hoặc vẽ sơ đồ tư duy.




- GV nhận xét, đánh giám khích lệ HS.
- GV cho HS tham khảo thông tin về lễ hội hoa ban Điện Biên:
+ Thời gian: Được tổ chức vào tháng 2 âm lịch.
+ Hoạt động:
●       Tổ chức các nghi thức tâm linh, trò chơi dân gian, múa xòe bên bếp lửa.
●       Trưng bày, triển lãm, thi người đẹp Hoa Ban,....
+ Ý nghĩa: Lễ hội không chỉ khắc họa rõ nét vẻ đẹp văn hóa, tinh thần của hoa ban trong đời sống của đồng bào các dân tộc; là ngày hội của cộng đồng cac dân tộc tỉnh Điện Biên; quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và những tiềm năng du lịch của Điện Biên nói riêng, vùng Tây Bắc nói chung.
	
 


- HS làm việc nhóm đôi.

 







- Đại diện các nhóm trả lời.
- Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có).
- HS lắng nghe, tiếp thu.

 

 



 


- HS lắng nghe, chuẩn bị vào bài học.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - HS chia nhóm, nhận nhiệm vụ của nhóm.















- HS lắng nghe hướng 
dẫn.
- Các nhóm tiến hành thảo luận theo nhóm 6 điền vào phiếu học tập.






- GV chiếu phiếu trên webcam.
- Đại diện các nhóm trình bày.
- Nhóm khác theo dõi và nhận xét.
- HS lắng nghe.

































- HS lắng nghe.


























- HS lắng nghe yêu cầu.
- HS tiến hành thảo luận theo nhóm đôi.










- Đại diện các nhóm trình bày.
- Nhóm khác nhận xét.
- HS lắng nghe.






















- HS xem video.






- HS lắng nghe GV kết luận.







- HS lắng nghe, ghi nhớ yêu cầu.
- HS tiến hành thảo luận 
theo nhóm đôi.









- HS lắng nghe.






































- HS tiến hành tham gia trò chơi. HS chia thành hai đội. 
- HS lắng nghe GV phổ biến.
- Các đội chơi giành quyền trả lời bằng cách phất cờ.






































- HS lắng nghe.


- HS tiến hành chia nhóm.
- HS nhận nhiệm vụ.


- HS lắng nghe gợi ý.
- HS tiến hành thảo luận theo nhóm.
- Đại diện các nhóm trình bày.
- Nhóm khác theo dõi và nhận xét.
- HS lắng nghe.
- HS xem video.













	4. Hoạt động vận dụng
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS vận dụng được kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống.
b. Cách tiến hành
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân và thực hiện yêu cầu: Trong vai một hướng dẫn viên du lịch, hãy giới thiệu một nét văn hóa đặc trưng của người dân vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
- GV hướng dẫn HS sưu tầm thông tin, hình ảnh trên sách, báo, đài, internet,...Nội dung giới thiệu gồm các thông tin sau:
	



- HS nhận nhiệm vụ.



- HS lắng nghe.

	+ Tên lễ hội, loại hình dân gian, cảnh họp chợ phiên,...
+ Những nét đặc sắc của nét văn hóa đó.
+ Tình cảm, mong muốn của em đối với nét văn hóa đặc trưng của người dân vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
+....
- GV yêu cầu HS báo cáo sản phẩm vào bài học sau.
	




- HS ghi nhớ

	5. Hoạt động tiếp nối:
a. Mục tiêu: Tóm tắt lại nội dung bài học. Định hướng nội dung học tập tiếp theo.
b. Cách tiến hành
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học.
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
- GV nhắc nhở HS:
+ Đọc lại bài học Một số nét văn hóa ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
+ Hoàn thành bài tập phần Vận dụng.
+ Đọc trước Bài 7 – Đền Hùng và lễ giỗ tổ Hùng Vương (SHS tr.27).


	



- HS lắng nghe.




- HS lắng nghe yêu cầu.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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Ngày dạy:  			  KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 8
	                     MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 4                TIẾT: 1,2
CHỦ ĐỀ 2: TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ
BÀI 7: ĐỀN HÙNG VÀ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Năng lực đặc thù
– Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí: kể lại được một số truyền thuyết có liên quan đến Hùng Vương. 
- Tìm hiểu lịch sử và địa lí:
+ Đọc sơ đồ khu di tích, xác định được một số công trình kiến trúc chính trong Quần thể di tích Đền Hùng.
+ Sử dụng tư liệu lịch sử và văn hoá dân gian, trình bày được những nét sơ lược về lễ giỗ Tổ Hùng Vương.
– Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
+ Xác định được vị trí của khu di tích Đền Hùng trên bản đồ hoặc lược đồ, thời gian, địa điểm tổ chức lễ giỗ Tổ Hùng Vương hiện nay.
+ Thể hiện được niềm tự hào về truyền thống dân tộc qua lễ giỗ Tổ Hùng Vương. 
2. Năng lực chung:
· Tự chủ, tự học: có ý thức tổng kết và trình bày được những nét sơ lược về lễ giỗ Tổ Hùng Vương sau khi học. 
3. Phẩm chất: 
· Yêu nước: kính trọng, biết ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
3. Đối với giáo viên
· Tranh SHS – Lược đồ
4. Đối với học sinh
· SHS
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. HĐ  khởi động 
a. Mục tiêu: Kể lại được một số truyền thuyết có liên quan đến Hùng Vương. 
b. Cách tiến hành
GV yêu cầu HS đọc các câu ca dao để xác định tên lễ hội và chia sẻ những hiểu biết về lễ hội này.
+ Những câu ca dao dưới đây nói về lễ hội nào của nước ta? 
+ Em hãy chia sẻ những hiểu biết của em về lễ hội này.

GV hướng dẫn HS khai thác các thông tin có sẵn trong các câu ca dao: “giỗ Tổ” (tên lễ hội), “mồng Mười tháng Ba” (thời gian tổ chức), “khắp miền”, “nghìn năm” (lễ hội lớn của dân tộc, có truyền thống lâu đời).
Gợi ý: GV có thể cung cấp thêm hình ảnh, video hoặc các kênh thông tin về lễ giỗ Tổ Hùng Vương rồi hướng dẫn HS khai thác thông tin để khái quát về lễ hội.
- GV dẫn dắt HS vào bài học: Đền Hùng và lễ giỗ tổ Hùng Vương
2. Hoạt động hình thành kiến thức
Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu về khu di tích Đền Hùng
a. Mục tiêu: HS xác định được vị trí của khu di tích Đền Hùng trên bản đồ hoặc lược đồ, thời gian, địa điểm tổ chức lễ giỗ Tổ Hùng Vương hiện nay.
b. Cách tiến hành
Bước 1. Trước khi yêu cầu HS đọc thông tin, GV yêu cầu HS quan sát hình 1 để xác định vị trí của khu di tích Đền Hùng.
GV lưu ý HS về kí hiệu khu di tích trên hình: ngoài phạm vi trong thành phố Việt Trì, còn có phần nhỏ kí hiệu ở phía nam huyện Phù Ninh và phía đông bắc huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
GV yêu cầu HS quan sát hình 2 để xác định các công trình kiến trúc chính trong khu di tích.
Bước 2. HS thực hiện.
Bước 3. HS trả lời.
Bước 4. GV nhận xét.
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu về lễ giỗ Tổ Hùng Vương
a. Mục tiêu:  Sử dụng tư liệu lịch sử và văn hoá dân gian, trình bày được những nét sơ lược về lễ giỗ Tổ Hùng Vương. 
b. b. Cách tiến hành
Bước 1. GV yêu cầu HS đọc thông tin, quan sát các hình 3, 4, kết hợp thông tin đã tìm hiểu mục 1, để trả lời các thông tin: thời gian tổ chức, địa điểm, các hoạt động trong lễ hội.

Bước 2. GV hướng dẫn HS thực hiện yêu cầu và trả lời: – Thời gian tổ chức: mồng Mười tháng Ba âm lịch hằng năm.
– Địa điểm: tổ chức tại khu di tích Đền Hùng.
Đọc thông tin và quan sát các hình 3, 4, 5, em hãy cho biết
- Lễ giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức vào thời gian nào và ở đâu?
- Lễ được tổ chức như thế nào?
- Cầm nhận của em về lễ giỗ Tổ Hùng Vương?
Lễ giỗ Tổ Hùng Vương là ngày lễ lớn của cả dân tộc, được tổ chức vào ngày mồng Mười tháng Ba âm lịch hằng năm.
- Các hoạt động trong lễ hội: phần lễ có lễ rước kiệu, lễ dâng hương. Phần hội có nhiều hoạt động phong phú: diễn xướng hát Xoan, múa rối nước, liên hoan văn nghệ, hội trại văn hoá, hội thi gói bánh, hội thi thể thao,...
Bước 3. GV hướng dẫn HS quan sát hình 5, đọc đoạn thông tin cuối và mục “Em có biết” để HS cảm nhận: lễ hội thể hiện sự ghi nhớ cội nguồn dân tộc, ghi nhớ công ơn của các Vua Hùng trong công cuộc dựng nước và giữ nước ở giai đoạn đầu của lịch sử dân tộc.
Bước 4. GV cung cấp thêm thông tin: hằng năm, ngoài lễ giỗ Tổ tại khu di tích Đền Hùng ở Phú Thọ, nhiều địa phương khác như Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau,... đều tổ chức lễ giỗ Tổ tại địa phương.

Hoạt động 3: Hướng dẫn HS tìm hiểu về truyền thuyết thời kì Hùng Vương
a. Mục tiêu: HS trình bày được những nét sơ lược về lễ giỗ Tổ Hùng Vương sau khi học. Thể hiện được niềm tự hào về truyền thống dân tộc qua lễ giỗ Tổ Hùng Vương. 
b. Cách tiến hành
Bước 1. GV yêu cầu HS đọc thông tin để kể tên các truyền thuyết liên quan đến thời kì Hùng Vương và khái quát nội dung của các câu chuyện.
để kể tên một số truyền thuyết.


GV hướng dẫn HS đọc, khai thác các đoạn thông tin để kể tên một số truyền thuyết về thời Hùng Vương theo tiến trình lịch sử Con Rồng cháu Tiên (thân thế Vua Hùng); Sự tích trầu cau (đời Hùng Vương thứ ba hoặc thứ tư); Thánh Gióng và Bánh chưng, bánh giầy (đời Hùng Vương thứ sáu); Mai An Tiêm (đời Hùng Vương thứ mười bảy), Sơn Tinh, Thuỷ Tinh (đời Hùng Vương thứ mươi tám)...
GV cũng có thể sưu tầm hình ảnh về các truyền thuyết để HS đoán và phân loại truyền thuyết rồi mới tiến hành kế lại một số truyền thuyết.
Bước 2. HS thực hiện.
Bước 3 HS trả lời.
Truyền thuyết Con Rồng cháu Tiên kể về nguồn gốc của dân tộc Việt Nam, cụ thể là câu chuyện về Quốc Tổ Lạc Long Quân và Quốc Mẫu Âu Cơ, thân sinh của Hùng Vương thứ nhất.
- Truyền thuyết Thánh Gióng thể hiện lòng yêu nước và cuộc đấu tranh giữ nước của nhân dân ta dưới thời Vua Hùng, thông qua câu chuyện về Thánh Gióng trong đời Hùng Vương thứ sáu. 
Bước 4. GV nhận xét.
GV cũng có thể sưu tầm hình ảnh về các truyền thuyết để HS đoán và phân loại truyền thuyết rồi mới tiến hành kể lại một số truyền thuyết.
GV làm rõ cho HS về vai trò của các Vua Hùng: dựng nước (xây dựng đất nước) là việc xây dựng Nhà nước Văn Lang – Nhà nước đầu tiên trong lịch sử Việt Nam; giữ nước (bảo vệ đất nước) thể hiện qua việc lãnh đạo, tổ chức các cuộc đấu tranh của nhân dân chống giặc ngoại xâm.
3. Hoạt động luyện tập
a. Mục tiêu: HS vẽ sơ đồ bằng các kí kiệu đơn giản
b. Cách tiến hành
GV hướng dẫn HS vẽ sơ đồ bằng các kí kiệu đơn giản hoặc GV cung cấp sơ đồ trống và yêu cầu HS vẽ các công trình vào sơ đồ.
4. Hoạt động vận dụng
a. Mục tiêu: HS viết một đoạn văn (từ 5 đến 7 dòng) trình bày cảm nghĩ
b. Cách tiến hành
GV gợi ý cho HS khai thác các thông tin đã tìm hiểu ở mục 2, yêu cầu HS viết một đoạn văn (từ 5 đến 7 dòng) trình bày cảm nghĩ về công lao dựng nước và giữ nước của các Vua Hùng, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc qua lễ giỗ Tổ Hùng Vương.

	
 
 
 HS đọc các câu ca dao để xác định tên lễ hội và chia sẻ những hiểu biết về lễ hội này
 
 
 
 
 
 
 
 Đọc thông tin và quan sát các hình 1, 2 HS xác định
+ Vị trí của khu di tích Đến Hùng.
+ Một số công trình kiến trúc chính trong khu di tích Đến Hãng.

 
 
 
 HS quan sát hình 1 để xác định vị trí của khu di tích Đền Hùng.

 


HS quan sát hình 2 để xác định các công trình kiến trúc chính trong khu di tích.










HS đọc thông tin, quan sát các hình 3, 4, kết hợp thông tin đã tìm hiểu mục 1, để trả lời các thông tin: thời gian tổ chức, địa điểm, các hoạt động trong lễ hội.
HS thực hiện yêu cầu


HS quan sát các hình 3, 4, 5 và trả lời.












HS quan sát hình 5, đọc đoạn thông tin cuối và mục “Em có biết” để HS cảm nhận










HS đọc thông tin để kể tên các truyền thuyết liên quan đến thời kì Hùng Vương và khái quát nội dung của các câu chuyện.
HS đọc, khai thác các đoạn thông tin để kể tên một số truyền thuyết về thời Hùng Vương theo tiến trình lịch sử Con Rồng cháu Tiên





Bước 2. HS thực hiện.
Bước 3 HS trả lời.











HS lắng nghe








HS vẽ sơ đồ bằng các kí kiệu đơn giản




HS viết một đoạn văn (từ 5 đến 7 dòng) trình bày cảm nghĩ 


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
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	                     MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 4                TIẾT: 1
CHỦ ĐỀ 3: ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
BÀI 8: THIÊN NHIÊN VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
 (TIẾT 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù
- Xác định được vị trí địa lý của vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học, biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tự giác trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập. Biết cùng bạn hoàn thành nhiệm vụ theo sự hướng dẫn của thầy cô.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Xác định được vị trí địa lý của vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất yêu nước: tự hào về các địa danh và thiên nhiên của vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
- Phẩm chất chăm chỉ: chủ động học tập, tìm hiểu về vùng Đồng bằng Bắc Bộ. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
- GV: GA điện tử.
- HS: SGK, đồ dùng học tập. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động khởi động (5 phút)
a. Mục tiêu:
- Tạo hứng thú, tò mò và động cơ học tập tốt cho học sinh về bài học.
b. Cách tiến hành

	- GV cho HS quan sát hình ảnh khởi động trong SGK trang 40 và yêu cầu HS trình bày hiểu biết của em về sông Hồng.
- Tổ chức HS trình bày hiểu biết của em về sông Hồng
- GV nhận xét, dẫn dắt vào bài mới: Thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ 
	- HS quan sát hình và trình bày hiểu biết của em về sông Hồng.


- HS trình bày 

- Lắng nghe

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới (30 phút)

	Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu về vị trí địa lí của vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
a. Mục tiêu
- HS xác định được vị trí địa lý của vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
b. Cách tiến hành

	- GV yêu cầu HS quan sát lược đồ hình 2 trong SGK, kết hợp với câu hỏi:
+ Xác định vị trí trên lược đồ vị trí vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
+ Vùng Đồng bằng Bắc Bộ do sông nào bồi đắp nên?
+ Kể tên các vùng và vịnh biển tiếp giáp với vùng Đồng bằng Bắc Bộ?
- GV thông báo thể lệ để HS tham gia trò chơi:
+ HS đếm số theo nhóm, từ 1 đến 6
+ Gọi lần lượt từng số của các nhóm để tham gia trò chơi.
+ GV đọc câu hỏi, các HS có số mà được GV gọi phải cùng nhau trả lời bằng cách ghi đáp án ra bảng nhỏ, các HS còn lại không được tham gia.
- Yêu cầu HS trình bày lại thông tin về vị trí địa lí vùng.
- Nhận xét, tuyên dương.
- GV kết luận và nhấn mạnh vị trí địa lí của vùng. Vị trí này sẽ ảnh hưởng lớn đến đặc điểm thiên nhiên , đặc biệt là khí hậu.
- GV giới thiệu về đảo Cát Bà, Bạch Long Vĩ.
	- HS quan sát lược đồ.







- HS lắng nghe

+ HS đếm số theo nhóm.
+ HS tham gia chơi





- HS trình bày lại thông tin về vị trí địa lí vùng.

- HS lắng nghe 



- HS lắng nghe


	3. Hoạt động nối tiếp (5 phút)
a. Mục tiêu
- HS ôn lại vị trí địa lý của vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
b. Cách tiến hành

	- Tổ chức HS làm bài tập trắc nghiệm:
Câu 1: Đồng bằng Bắc Bộ do hệ thống sông nào bù đắp?
a. sông Hồng và sông Thái Bình
b. sông Hồng và sông Cửu Long
c. sông Thái Bình và sông Tiền 
Câu 2: Phía bắc và phía tây của vùng Đồng bằng Bắc Bộ giáp với vùng nào?
a. Duyên hải miền Trung
b. Trung du và miền núi Bắc Bộ
c. vịnh Bắc Bộ
- Nhận xét, chốt đáp án đúng
- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị bài: Thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ (tiết 2)
	- HS chọn đáp án đúng
+ Câu 1: a
+ Câu 2: b








- HS lắng nghe
- Lắng nghe và thực hiện. 



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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	                     MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 4                TIẾT: 2
CHỦ ĐỀ 3: ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
BÀI 8: THIÊN NHIÊN VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
 (TIẾT 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù
- Nêu được một số đặc điểm thiên nhiên và ảnh hưởng của thiên nhiên đến sản xuất và đời sống.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học, biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tự giác trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập. Biết cùng bạn hoàn thành nhiệm vụ theo sự hướng dẫn của thầy cô.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nêu được một số đặc điểm thiên nhiên và ảnh hưởng của thiên nhiên đến sản xuất và đời sống.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất yêu nước: tự hào về các địa danh và thiên nhiên của vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
- Phẩm chất chăm chỉ: chủ động học tập, tìm hiểu về vùng Đồng bằng Bắc Bộ. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
- GV: GA điện tử.
- HS: SGK, đồ dùng học tập. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động khởi động (5 phút)
a. Mục tiêu:
- Tạo hứng thú, tò mò và động cơ học tập tốt cho học sinh về bài học.
b. Cách tiến hành

	- Tổ chức HS xác định trên lược đồ vị trí vùng Đồng bằng Bắc Bộ và kể tên các vùng và vịnh biển tiếp giáp với vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
- Tổ chức HS trình 
- GV nhận xét, dẫn dắt vào bài mới: Thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ (tiết 2)
	- HS thực hiện yêu cầu.



- HS trình bày 
- Lắng nghe

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới (30 phút)

	Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu về một số đặc điểm thiên nhiên và ảnh hưởng của thiên nhiên đến sản xuất, đời sống.
a. Mục tiêu
- HS nêu được một số đặc điểm thiên nhiên và ảnh hưởng của thiên nhiên đến sản xuất và đời sống.
b. Cách tiến hành

	- GV chia HS thành các nhóm (6HS/nhóm), đếm số thứ tự và phân công nhiệm vụ.
- GV hướng dẫn các nhiệm vụ sau:
+ Đóng vai làm chuyên gia địa hình.
+ Đóng vai làm chuyên gia khí hậu.
+ Đóng vai làm chuyên gia sông ngòi.
Các cá nhân sẽ có nhiệm vụ:
+ Đọc thông tin trong SGK
+ Tìm các từ khóa trọng tâm của nội dung đọc và ghi ra giấy của mình
+ Kết hợp với hình 2, đóng vai làm chuyên gia để mô tả đặc điểm tự nhiên của vùng.
- HS làm việc theo hình thức cá nhân.
- HS lần lượt giảng bài cho các thành viên của nhóm. Hai thành viên có cùng nhiệm vụ sẽ bổ sung, đặt câu hỏi cho nhau.
- GV mời các chuyên gia lên chia sẻ, sử dụng bản đồ hoặc bảng số liệu để làm rõ các thông tin.
- Nhận xét , tuyên dương
- GV chốt kiến thức bằng sơ đồ.
	- HS lắng nghe


- HS theo dõi



- HS lắng nghe






- HS thực hiện
- HS giảng bài cho các thành viên của nhóm


- HS chia sẻ



- HS lắng nghe

	3. Hoạt động nối tiếp (5 phút)
a. Mục tiêu
- HS ôn lại một số đặc điểm thiên nhiên và ảnh hưởng của thiên nhiên đến sản xuất và đời sống.
b. Cách tiến hành

	- Tổ chức HS làm bài tập trắc nghiệm:
Câu 1: Địa hình vùng Đồng bằng Bắc Bộ phần lớn là:
a. có địa hình đồi núi, thấp dần về phía biển.
b. có địa hình tương đối bằng phẳng, thấp dần về phía biển.
c. có địa hình bằng phẳng, cao dần về phía biển 
Câu 2: Đặc điểm khí hậu của vùng Đồng bằng Bắc Bộ?
a. có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh.
b. có khí hậu ôn đới, có mùa đông lạnh.
b. có khí hậu nhiệt đới, không có mùa đông lạnh.
- Nhận xét, chốt đáp án đúng
- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị bài: Thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ (tiết 3)
	- HS chọn đáp án đúng

+ Câu 1: b
+ Câu 2: a















- HS lắng nghe
- Lắng nghe và thực hiện. 



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Ngày    tháng    năm 202
P. HIỆU TRƯỞNG
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CHỦ ĐỀ 3: ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
BÀI 8: THIÊN NHIÊN VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
 (TIẾT 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù
- Kể được tên một số biện pháp bảo vệ thiên nhiên.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học, biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tự giác trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập. Biết cùng bạn hoàn thành nhiệm vụ theo sự hướng dẫn của thầy cô.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Kể được tên một số biện pháp bảo vệ thiên nhiên.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất yêu nước: tự hào về các địa danh và thiên nhiên của vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
- Phẩm chất chăm chỉ: chủ động học tập, tìm hiểu về vùng Đồng bằng Bắc Bộ. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
- GV: GA điện tử.
- HS: SGK, đồ dùng học tập. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động khởi động (5 phút)
a. Mục tiêu:
- Tạo hứng thú, tò mò và động cơ học tập tốt cho học sinh về bài học.
b. Cách tiến hành

	- Tổ chức HS nêu đặc điểm của địa hình, khí hậu và sông ngòi của vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
- Tổ chức HS trình 
- GV nhận xét, dẫn dắt vào bài mới: Thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ (tiết 3)
	- HS thực hiện yêu cầu.


- HS trình bày 
- Lắng nghe

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới (30 phút)

	Hoạt động 3: Hướng dẫn HS tìm hiểu về bảo vệ thiên nhiên ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ
a. Mục tiêu
- HS kể được tên một số biện pháp bảo vệ thiên nhiên.
b. Cách tiến hành

	- GV yêu cầu HS theo dõi các bức tranh và chia sẻ cảm xúc của bản thân về sự thay đổi, khác biệt của tự nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
- GV yêu cầu HS lấy giấy ghi chú:
+ Nêu nguyên nhân của sự thay đổi
+ Nêu giải pháp cho vấn đề.
- GV yêu cầu HS chia sẻ thông tin
- Nhận xét – tuyên dương
- GV chốt kiến thức, nhấn mạnh việc lựa chọn giải pháp tùy thuộc vào từng địa phương với những đặc điểm tự nhiên khác nhau, tuy nhiên, phải tuân thủ một số nguyên tắc chung, đặc biệt là phát triển bền vững.
- Em hãy đưa ra một số biện pháp bảo vệ thiên nhiên địa phương em đang sinh sống.
- Nhận xét – tuyên dương
- GV mở rộng thêm một số thông tin về dự án “Phục hồi và quản lí bền vững rừng ngập mặn vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
	- HS lắng nghe



- HS thực hiện


- HS chia sẻ thông tin, HS khác bổ sung

- HS lắng nghe





- HS nêu biện pháp


- Nhận xét
- HS lắng nghe

	3. Hoạt động luyện tập 
a. Mục tiêu
- Củng cố kiến thức, kĩ năng đã hình thành và phát triển từ các hoạt động khám phá, thực hành trong bài.
b. Cách tiến hành

	Bài 1:
- Gọi HS nêu yêu cầu 
- GV yêu cầu hoàn thành thông tin về một số thuận lợi và khó khăn của địa hình, khí hậu và sông ngòi của vùng Đồng bằng Bắc Bộ theo bảng vào vở.
- Gọi HS trình bày
- Nhận xét – tuyên dương
Bài 2:
- Gọi HS nêu yêu cầu
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi trả lời câu hỏi: Em quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường nào nhất ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ? Vì sao?
- Gọi đại diện trình bày
- Nhận xét, tuyên dương
	
- HS nêu yêu cầu 
- HS làm bài vào vở



- HS trình bày


- HS nêu yêu cầu
- HS thảo luận trả lời



- HS trình bày 

	4. Hoạt động vận dụng 
a. Mục tiêu
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học trong bài vào thực tiễn cuộc sống để phát triển năng lực học sinh.
b. Cách tiến hành

	- GV yêu cầu HS nêu đề bài
- Yêu cầu HS viết một đoạn văn ngắn về một vấn đề môi trường đang diễn ra ở địa phương em vào vở.
- Gọi HS trình bày
- Nhận xét – tuyen dương
	- HS nêu yêu cầu
- HS viết đoạn văn vào vở


- HS trình bày
- HS lắng nghe

	5. Hoạt động nối tiếp nối
a. Mục tiêu
- HS ôn lại kiến thức 
b. Cách tiến hành

	- Tổ chức HS làm bài tập trắc nghiệm:
Câu 1: Những biện pháp bảo vệ môi trường thiên nhiên của vùng là:
a. chú trọng bảo vệ rừng
b. khai thác tài nguyên tiết kiệm
c. cải tạo đất
d. tất cả các ý trên đều đúng
Câu 2: Hiện trạng môi trường thiên nhiên ở của vùng Đồng bằng Bắc Bộ là:
a. đất đai màu mỡ, tài nguyên sinh vật phong phú
b. đất đai bị bạc màu, ô nhiễm nguồn nước, tài nguyên sinh vật suy giảm
c. đất đai màu mỡ, ô nhiễm nguồn nước
- Nhận xét, chốt đáp án đúng
- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị bài: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
	- HS chọn đáp án đúng
+ Câu 1: d
+ Câu 2: b














- HS lắng nghe
- Lắng nghe và thực hiện. 



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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	                     MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 4                TIẾT: 2
CHỦ ĐỀ 3: ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
BÀI 9: DÂN CƯ VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
(Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Năng lực đặc thù
– Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí
+ Trình bày được một số đặc điểm về dân cư của vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
+ Kể được tên một số dân tộc ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
- Tìm hiểu lịch sử và địa lí: nhận xét và giải thích được ở mức độ đơn giản sự phân bố dân cư ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ thông qua bản đồ hoặc lược đồ phân bố dân cư.
2. Năng lực chung:
– Năng lực tự chủ và tự học: chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tự tin trao đổi với thành viên nhóm cũng như trình bày trước lớp. – Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: thu thập thông tin, thể hiện sự quan tâm, thắc mắc về các vấn đề của vùng Đồng bằng Bắc Bộ từ đó so sánh đến địa phương, đánh giá vấn đề trên quan điểm cá nhân và đưa ra phương án giải quyết nếu có. 
3. Phẩm chất: 
– Yêu nước thể hiện tình yêu Tổ quốc qua việc tự hào về các sản vật của vùng Đông bằng Bắc Bộ. – Chăm chỉ chủ động học tập, tìm hiểu về vùng Đồng bằng Bắc Bộ – vùng đất trù phú, giàu bản sắc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Giáo viên: Bài giảng điện tử, trang, ảnh, lược đồ minh họa (sgk Trang 37;38)
Học sinh: Sách giáo khoa, bảng con, bút lông, ... 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động 
a. Mục tiêu: …..

b. Cách tiến hành

	- GV cho Hs xem đoạn clip về dân cư vùng Đồng bằng Bắc Bộ ( Nội dung thể hiện một số đặc điểm dân cư của vùng)

- GV yêu cầu Hs trong khi xem suy nghĩ để trả lời câu hỏi: 
+ Em có nhận xét gì về số dân của vùng Đồng bằng Bắc Bộ?
+ Dân cư ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ tập trung dông tại khu vực nào? Vì sao?
- GV giới thiệu cho HS về các yêu cầu cần đạt của bài học 
- GV dẫn dắt HS vào bài học

	Hs xem đoạn clip về dân cư vùng Đồng bằng Bắc Bộ (Nội dung thể hiện một số đặc điểm dân cư của vùng)
- Trong khi xem HS suy nghĩ và tìm câu trả lời: 




- HS đọc mục tiêu bài học trong SGK. 
- HS lắng nghe, nhắc lại tên bài và ghi vở.

	2. Hoạt động hình thành kiến thức: Tìm hiểu về dân cư của vùng Đồng bằng Bắc Bộ
a. Mục tiêu: Trình bày được một số đặc điểm về dân cư của vùng Đồng bằng Bắc Bộ, giải thích được ở mức độ đơn giản sự phân bố dân cư ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
b. Cách tiến hành

	Hoạt động 1: Trò chơi “Trí nhớ siêu đẳng”.
Bước 1. GV yêu cầu HS quan sát lược đồ hình 3 trong SGK, đọc thông tin để tham gia trò chơi “Trí nhớ siêu đẳng”.
Bước 2. GV thông báo thể lệ và đọc các câu hỏi để HS tham gia trò chơi.
Quan sát hình 3 và đọc thông tin, em hãy:


-  Viết tên các dân tộc của vùng (mỗi dân tộc ghi đúng được 1 điểm).
– Số dân năm 2020 của vùng là bao nhiêu?
– Mật độ dân số trung bình của vùng là bao nhiêu?
- Tinh nào có mật độ trung bình dưới 1000 người/km2? Trên 2.000 người/km2?
– Tại sao vùng có mật độ dân rất đông?
Bước 3. GV tổng kết điểm thi đua và mời 1 – 2 HS lên bảng, sử dụng hình 3 trong SGK để nêu đặc điểm dân cư của vùng. 


Bước 4. GV chốt lại kiến thức và nhấn mạnh về đặc điểm dân cư của vùng. 
	
- HS quan sát lược đồ


– HS đọc và quan sát hình trong 3 phút để ghi nhớ thông tin.
– HS gấp sách, dùng bảng con và phấn hoặc bút viết bảng để tham gia trò chơi.
+ Kinh, Sán Dìu, Nùng, Dao, Tày, Thái,.. 






- HS lên bảng, sử dụng hình 3 trong SGK để nêu đặc điểm dân cư của vùng. 
- HS khác nhận xét và xung phong nhắc lại nội dung.

	Hoạt động 2: Thảo luận nhóm 
Bước 1: GV chia nhóm, giao nhiệm vụ: Thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi: 
1.  Xác định trên lược đồ các khu vực có mật độ dân số dưới 1000 người/ km, từ 1000 – 2000 người/km và trên 2000 người/km của vùng Đồng bằng Bắc Bộ và cho biết: Số dân năm 2020 của vùng là bao nhiêu? 
– Tỉnh nào có mật độ trung bình dưới 1.000 người/Trên 2 000 người/
– Mật độ dân số trung bình của vùng là bao nhiêu?


– Giải thích vì sao vùng Đồng bằng Bắc Bộ có dân cư tập trung đông đúc.


- Em có nhận xét gì về sự phân bố dân cư ở vúng Đồng bằng Bắc Bộ? 



Bước 2. GV mời các đại diện nhóm, sử dụng hình 3 trong SGK để nêu đặc điểm dân cư của vùng. GV cũng mời các HS khác nhận xét và xung phong nhắc lại nội dung.
Bước 3. GV chốt lại kiến thức và nhấn mạnh về đặc điểm dân cư của vùng.
	
- Hs hoạt động nhóm 4, thảo luận trả lời các câu hỏi
+ Năm 2020, vùng có hơn 21 triệu người.





+ Mật độ dân số trung bình của vùng lên đến 1431 người/, gấp gần 5 lần mật độ trung bình của cả nước.
+ Vùng Đồng bằng Bắc Bộ là nơi con người sinh sống lâu đời, địa hình khá bằng phẳng và đất đai màu mỡ nên có số dân đông. 
+ Dân cư tập trung đông trong các đô thị. Hà Nội, Hải Phòng là hai thành phố đông dân của vùng và của cả nước.


	3.Hoạt động nối tiếp: 
- Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
- Cách tiến hành:

	- Nói những điều em biết về dân cư ở Đồng bằng Bắc Bộ. 
- Nhận xét, tuyên dương.
- Nhắc nhở học sinh về an toàn giao thông ở những nơi dân cư đông đúc
	- HS nêu

- Nhận xét
- Lắng nghe 
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CHỦ ĐỀ 3: ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
BÀI 9: DÂN CƯ VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
(Tiết 2)

 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Năng lực đặc thù
– Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí: Nêu được tên và mô tả ngắn gọn một số hoạt động sản xuất của vùng.
- Tìm hiểu lịch sử và địa lí: Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học tìm hiểu và giới thiệu về một làng nghề ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
2. Năng lực chung:
– Năng lực tự chủ và tự học: chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tự tin trao đổi với thành viên nhóm cũng như trình bày trước lớp. – Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: thu thập thông tin, thể hiện sự quan tâm, thắc mắc về các vấn đề của vùng Đồng bằng Bắc Bộ từ đó so sánh đến địa phương, đánh giá vấn đề trên quan điểm cá nhân và đưa ra phương án giải quyết nếu có. 
3. Phẩm chất: 
– Yêu nước thể hiện tình yêu Tổ quốc qua việc tự hào về các sản vật của vùng Đông bằng Bắc Bộ. – Chăm chỉ chủ động học tập, tìm hiểu về vùng Đồng bằng Bắc Bộ – vùng đất trù phú, giàu bản sắc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Giáo viên: Bài giảng điện tử, trang, ảnh, lược đồ minh họa (sgk Trang 37;38)
Học sinh: Sách giáo khoa, bảng con, bút lông, ... 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động 
a. Mục tiêu: 
b. Cách tiến hành
	
 
 

	GV thiết kế trò chơi "Lật mảnh ghép"
với các câu hỏi liên quan đến các làng nghề hoặc sản phẩm thủ công của vùng Đồng bằng Bắc Bộ như tranh, gồm, chiếu, tương, trống,... để mở ra hình ảnh về Hà Nội hoặc một địa danh đặc trưng liên quan đến bài học.
- GV dẫn dắt HS vào bài học. 

	

	2. Hoạt động hình thành kiến thức: Tìm hiểu về hoạt động sản xuất của vùng Đồng bằng Bắc Bộ
a. Mục tiêu: Nêu được tên và mô tả ngắn gọn một số hoạt động sản xuất của vùng, giới thiệu về một làng nghề ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
b. Cách tiến hành

	Hoạt động 1: Tìm hiểu hoạt động trồng lúa nước 
Bước 1: GV cho Hs làm việc cá nhân tự đọc thông tin mục 2/a trong SGK trang 38 và quan sát hình ảnh minh họa trang 39, tìm hiểu theo câu hỏi gợi ý: 
1. So với các vùng sản xuất lúa gạo của nước ta thì vùng Đồng bằng Bắc Bộ đứng thứ mấy?
2. Hãy kể tên một số tỉnh (thành phố) trong khu vực có trồng nhiều lúa.
3. Hãy nêu những công đoạn trồng lúa gạo. 
Bước 2: HS chia sẻ theo hình thức Lẩu băng chuyền (3 vòng)
Bước 3. Chia sẻ trước lớp
Bước 4: Nhận xét, tuyên dương HS. 



Hoạt động 2: Tìm hiểu nghề thủ công truyền thống
Bước 1. GV chia HS thành các nhóm 3
Bước 2. GV nêu nhiệm vụ: Tìm hiểu nghề thủ công truyền thống. Các nhóm cần thiết kế một sơ đồ kiến thức thể hiện: 


– Kể tên một số làng nghề truyền thống ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ.

– Mô tả một hoặc một số hoạt động sản xuất của nghề thủ công truyền thống.



Bước 3. Yêu cầu các nhóm đọc SGK, tìm các từ khoá trọng tâm của nội dung đọc và thiết kế sơ đồ. 
Bước 4. Cho Hs chia sẻ trước lớp. Nhận xét. 
Mở rộng: GV giới thiệu một số hình ảnh về các làng nghề,  dệt lụa tơ sen.
	

- Hs làm việc cá nhân: Đọc thông tin mục 2/a và quan sát hình ảnh minh họa trả lời câu hỏi: 

1. So với các vùng sản xuất lúa gạo của nước ta thì vùng Đồng bằng Bắc Bộ đứng thứ hai sau ĐBNB
2. Một số tỉnh (thành phố) trong khu vực có trồng nhiều lúa: Hà Nội, Ninh Bình, Thái Bình, Hải Dương, Nam Định. 
3. Những công đoạn trồng lúa gạo: làm đất, gieo mạ, cấy lúa, chăm sóc, thu hoạch. 
HS chia sẻ theo nhóm sau đó chia sẻ trước lớp


-  HS hình thành các nhóm 3
Đọc thông tin SGK, tìm các từ khoá  để tìm hiểu nghề thủ công truyền thống. 
- Các nhóm lập sơ đồ kiến thức thể hiện: 
+ Làng lụa Vạn Phúc (Hà Nội), làng gốm Bát Tràng (Hà Nội), làng chiếu cói Kim Sơn (Ninh Bình) 
+ Ví dụ: Dệt lụa: Sau khi tằm nhả tơ, đồng kén, các thợ thủ công chọn ra những chiếc kén già nhất rồi kéo tơ từ tổ kén thành sợi tơ, guồng tơ và mắc cửi, đưa vào dệt thành lụa.
 Bước 3. Thành viên các nhóm đọc SGK, tìm các từ khoá trọng tâm của nội dung đọc và thiết kế sơ đồ. 

Cho Hs chia sẻ trước lớp. 

	3.Hoạt động nối tiếp: 
- Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
- Cách tiến hành:

	Kể thêm một số làng nghề truyền thống ở nước ta hoặc ở địa phương em mà em biết.
Giáo dục ý thức gữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc thông qua việc lưu giữ những nghề thủ công truyền thống. 

	HS nêu
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CHỦ ĐỀ 3: ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
BÀI 9: DÂN CƯ VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
(Tiết 3)

 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Năng lực đặc thù
– Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí: Trình bày được đặc điểm và vai trò của hệ thống dê ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
- Tìm hiểu lịch sử và địa lí: Nhận xét và giải thích được ở mức độ đơn giản về sự hình thành của hệ thống đê: kéo dài hàng nghìn năm.
2. Năng lực chung:
– Năng lực tự chủ và tự học: chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tự tin trao đổi với thành viên nhóm cũng như trình bày trước lớp. – Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: thu thập thông tin, thể hiện sự quan tâm, thắc mắc về các vấn đề của vùng Đồng bằng Bắc Bộ từ đó so sánh đến địa phương, đánh giá vấn đề trên quan điểm cá nhân và đưa ra phương án giải quyết nếu có. 
3. Phẩm chất: 
– Yêu nước thể hiện tình yêu Tổ quốc qua việc tự hào về các sản vật của vùng Đông bằng Bắc Bộ. – Chăm chỉ chủ động học tập, tìm hiểu về vùng Đồng bằng Bắc Bộ – vùng đất trù phú, giàu bản sắc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Giáo viên: Bài giảng điện tử, trang, ảnh, lược đồ minh họa (sgk Trang 37;38)
Học sinh: Sách giáo khoa, bảng con, bút lông, ... 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động 
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú, tò mò và động cơ học tập tốt cho học sinh về bài học.
b. Cách tiến hành

	GV cho HS chơi trò chơi: Ai mà tài thế
GV cho HS xem video có một số hình ảnh giới thiệu về những con đê và hoạt động đắp đê ngăn lũ ở ĐBBB, yêu cầu Hs tìm khóa.
- GV dẫn dắt HS vào bài học
	HS chơi trò chơi tìm khóa
Đê


	2. Hoạt động hình thành kiến thức: Hệ thống đê vùng Đồng bắng Bắc Bộ
a. Mục tiêu: Nhận xét và giải thích được ở mức độ đơn giản về sự hình thành của hệ thống đê và lịch sử việc đắp đê kéo dài hàng nghìn năm.
b. Cách tiến hành

	Hoạt động 1: Hoạt động nhóm 4
Bước 1: GV chi lớp thành các nhóm 4.
Bước 2: Giao nhiệm vụ: Thảo luận câu hỏi theo kĩ thuật khăn trải bàn.


+ Đồng bằng Bắc Bộ do hệ thống sông nào bồi đáp nên? 
+ Hệ thống đê Đồng bằng Bắc Bộ có tác dụng gì?  



+ Hệ thống đê ở Đồng bằng Bác Bộ được hình thành từ bao giờ? 

+ Mô tả những đặc điểm của đê ở Đồng bằng Bắc Bộ. 





Bước 3: Đại diện các nhóm lên trình bày kết quả
Bước 4: Nhận xét, đánh giá. 
- Tuyên dương nhóm tiêu biểu có kết quả làm việc tốt. 
- GV chốt kiến thức, nhấn mạnh về ý nghĩa của đê sông Hồng. GV có thể mở rộng thêm qua câu chuyện “Sơn Tinh, Thuỷ Tinh”, những vấn đề về khí hậu gió mùa và thay đổi của đê hiện nay.
Hoạt động 2. Thực hành
GV cho Hs chia sẻ nhửng điều em biết về lịch sử hình thành và phát triển hệ thống đê điều ở nước ta.
- Cho Hs xem video Ký sự phòng chống thiên tai đắp đê ngăn lũ
	
- Hs hoạt động nhóm 4 theo kĩ thuật Khăn trải bàn: Vòng 1 HS viết ý kiến cá nhân vào góc khăn; Vòng 2 cả nhóm thống nhất viết nga9n1 gọn ý kiến chung vào giữa khăn.
+ Sông Hồng và sông Thái Bình 

+ Hệ thống sông lớn với hai mùa nước rõ rệt. Mùa mưa, lũ dâng cao ảnh hưởng cả một vùng rộng lớn. Vì thế, đê được đắp nhằm ngăn lũ, bảo vệ làng xã, ruộng đồng,... 
+ Trải qua hàng nghìn năm, đê trở thành một hệ thống hoàn chỉnh với chiều dài lên đến hàng nghìn ki-lô-mét.
Trong đó, đê sông Hồng là hệ thống đê tiêu biểu nhất. Đê cao trung bình từ 6 m đến 8 m tuỳ từng vị trí, có nơi cao hơn 10 m. Chân đê rộng từ 30 m đến 50 m. Mặt đê hiện được cải tạo trở thành các tuyến đường
giao thông.
- Đại diện các nhóm lên trình bày




- Nghe





- Hs chia sẻ nhửng điều em biết về lịch sử hình thành và phát triển hệ thống đê điều ở nước ta.
- HS xem video


	3.Hoạt động nối tiếp: 
- Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
- Cách tiến hành:

	Chia sẻ những điều em biết được sau khi học xong bài dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ với mọi người.
- Giáo dục Hs về niềm tự hào dân tộc
	Hs vận dụng thực tế
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CHỦ ĐỀ 3: ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
BÀI 10 : MỘT SỐ NÉT VĂN HOÁ Ở LÀNG QUÊ VÙNG ĐBBB
 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Năng lực đặc thù
· Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí: mô tả được một sổ nét văn hoá ờ làng quê vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
· [bookmark: bookmark1]Vận dụng kiến thức, kĩ nắng đã học sử dụng được các nguồn tư liệu lịch sử và địa lí để thảo luận về một lễ hội ở làng quê vùng Đổng bằng Bắc Bộ.
2. Năng lực chung:
Năng lực giao tiếp và hợp tác: cùng nhau hoàn thành được nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy, cô.
3. Phẩm chất: 
- Trách nhiệm
- Tôn trọng những nét văn hóa ở làng quê vùng Đồng bằn Bắc Bộ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
5. Đối với giáo viên
SGV, bảng phụ, giáo án điện tử, tranh ảnh minh họa
6. Đối với học sinh
SGK, bảng nhóm
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. HĐ  khởi động 
a. Mục tiêu: …..
b. Cách tiến hành
- Gv yêu cầu Hs quan sát và miêu tả các hình 1, 2  ( số lượng và kiến trúc ở, không gian, …) để thấy rõ sự khác nhau giữa thành thị và nông thôn ở Hà Nội.
- GV hướng dẫn Hs quan sát hình ảnh và trả lời: đô thị HN có nhiều nhà cao tầng san sát nhau, có ít cây cối; còn nông thôn HN thì nhà thưa thớt, có ruộng đồng, có nhiều cây to che bóng mát như cây đa, câu dừa, …
GV giới thiệu thêm: hình 2 chính là quang cảnh thường thấy ở các làng quê vùng ĐBBB. Ngoài ra, ở làng quê nơi đây còn có cổng đình, đình làng, giếng nước, …
- GV dẫn dắt HS vào bài học: Một số nét văn hóa ở làng quê vùng Đồng bằng Bắc Bộ
2. Hoạt động hình thành kiến thức
Hoạt động 1: Đời sống ở làng quê vùng ĐBBB
a. Mục tiêu: Hs biết thêm về các cảnh vật thường có ở làng quê vùng ĐBBB
b. Cách tiến hành
- Gv yêu cầu Hs đọc thông tin kết hợp quan sát các hình 3, 4, 5, 6 kể tên và mô tả các cảnh vật thường có ở làng quê vùng ĐBBB.


- Gv kết hợp hình ảnh và cung cấp thêm thông tin cho Hs : 
+ Làng quê ở vùng ĐBBB thường có cổng làng, cây đa, lũy tre, giếng nước, đình làng.  Nó tượng trưng cho sự trường tồn của thời gian, biểu tượng cho lịch sử và niềm tự hào của dân làng.
+ Đình làng được xem là một trong các biểu tượng đặc trưng nhất cho nét văn hóa làng quê của người dân nông thôn vùng ĐBBB. Mỗi làng đều có một ngôi đình thờ Thành hoàng, là người có công với làng, với nước. Đồng thời, đình làng cũng là nơi hội họp, nơi tổ chức các lễ hội truyền thống của người dân trong làng. 
Bên cạnh đình, chùa, miếu, trong quần thể không gian kiến trúc của làng quê ở vùng ĐBBB, giếng nước hoặc bến nước cũng được xem là chốn tâm linh. Vào ngày cuối tuần hay dip lễ hội, dân làng thường đến đây đặt lễ cầu may và lấy nước buổi sớm ở giếng đem về thờ cúng.
+ Cổng làng được xây dựng như là biểu tượng cho lịch sử và văn hóa đặc trưng của mỗi làng. Tên làng và những câu đối trang trí ở cổng thể hiện nguồn gốc lịch sử, nếp sống văn  hóa của người dân trong làng.
+ Nhữnng cây đa thường được  trồng ở đầu làng, cuối hoặc giữa làng hay ở bên cạnh các công trình mang tính tâm linh như đình, đền, chùa.
Hoạt động 2: Các lễ hội tiêu biểu ở làng quê vùng ĐBBB
a. Mục tiêu: Hs biết được ý nghĩa và hoạt động chính của lễ hội Chùa Hương và hội Lim
b. Cách tiến hành
- Gv yêu cầu Hs đọc thông tin, quan sát các hìn 7, 8 để trình bày về các thông tin của lễ hội chùa Hương và hội Lim: thời gian tổ chức, ý nghĩa, hoạt động chính.
- Gv chia lớp thành 2 nhóm lớn: 
+ nhóm 1 tìm hiểu về Lễ hội Chùa Hương
+ nhóm 2 tìm hiểu về Hội Lim
Dùng phương pháp các mảnh ghép hoặc thảo luận nhóm để điền kết quả vào bảng chung.

	
	Lễ hội Chùa Hương
	Hội Lim

	Thời gian
	Từ ngày 6 tháng Giêng và thường kéo dài đến hết tháng 3 ÂL hàng năm
	Từ ngày 12 đến 14 tháng Giêng ÂL

	Ý nghĩa
	· Mang đậm tín ngưỡng văn hóa của người dân HN nói riêng , vùng ĐBBB nói chung.
· Lễ hội Chùa Hương là hành trình về với miền đất tâm linh, dip để mọi người về với cội nguồn văn hóa dân tộc.
	· Mang đậm nét văn hóa đặc sắc của tín ngưỡng dân gian vùng Quan họ Bắc Ninh.
· Hội Lim là niềm tự hào của nhiều thế hệ người dân Bắc Ninh nói riêng và người dân VN nói chung.

	Hoạt động chính
	· Phần lễ: lễ dâng hương, gồm hương, hoa, đèn, nến, …
- Phần hội: hát chèo, hát văn, …
	· Phần lễ: có các nghi thức rước, tế lễ Thành hoàng các làng, các vị anh hùng của quê hương, dâng hương cúng Phật, …
· Phần hội: có nhiều trò chơi dân gian như đấu vật, đấu cờ, đánh đu, thi dệt vải, … Đặc sắc nhất là phần hát Quan họ với những tiết mục biểu diễn trên thuyền rồng.



- Gv nhận xét . Gv cung cấp thêm các video, hình ảnh về các lễ hội cho Hs.

3. Hoạt động luyện tập
a. Mục tiêu: Hs mô tả được quang cảnh hoặc giới thiệu về lễ hội ở vùng ĐBBB
b. Cách tiến hành
Gv hướng dẫn Hs chọn một trong các hoạt động: mô tả về quang cảnh làng quê vùng ĐBBB, giới thiệu về lễ hội Chùa Hương hoặc giới thiệu về hội Lim.
· Trò chơi : Vòng quanh Đồng bằng Bắc Bộ
Tiến hàn:
+ GV cho Hs thảo luận nhóm. Sau đó Hs đại diện các nhóm sẽ lần lượt mô tả về quang cảnh hoặc giới thiệu về lễ hội ở vùng ĐBBB.

4. Hoạt động vận dụng
a. Mục tiêu: Hs vận dụng kiến thức để nêu được suy nghĩ và yêu thích của bản thân về làng quê của mình.
b. Cách tiến hành
- Gv yêu cầu Hs nêu một lễ hội của làng quê vùng ĐBBB mà Hs muốn tham gia và giải thích lí do.
- Gv cũng có thể cho Hs thực hiện hoạt động: Em hãy vẽ một bức tranh về cảnh sinh hoạt văn hóa của người dân vùng ĐBBB hoặc ở một vùng nông thôn mà em biết.

	
 
 
· Hs quan sát tranh và phát biểu ý kiến cá nhân
 - HS lắng nghe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-Hs thực hiện theo nhóm đôi
- Hs trả lời, các bạn trong lớp nhận xét và góp ý.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
...............................................................................................................................
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Ngày dạy:  			  KẾ HOẠCH BÀI DẠY                                    TUẦN 13
            	                     MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 4               TIẾT 1
CHỦ ĐỀ 3: ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
BÀI 11: SÔNG HỒNG VÀ VĂN MÌNH SÔNG HỒNG
(TIẾT 1)
 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Năng lực đặc thù
- Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí: kể được một số tên gọi khác của sông Hồng.
- Tìm hiểu lịch sử và địa lí: trình bày được một số thành tựu tiêu biểu của văn minh sông Hồng, nêu được một số nét về đời sống vật chất và tinh thần của người Việt cổ.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
+ Xác định được vị trí sông Hồng trên bản đồ hoặc lược đồ.
+ Đề xuất được ở mức độ đơn giản một số biện pháp để giữ gìn và phát huy giá trị của sông Hồng.
2. Năng lực chung
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: xác định được trách nhiệm và hoạt động của bản thân trong nhóm sau khi được hướng dẫn, phân công.
3. Phẩm chất
- Trách nhiệm: yêu thiên nhiên và đề ra được những biện pháp để giữ gìn và phát huy giá trị của sông Hồng.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
7. Đối với giáo viên
- Bài giảng PP, bảng phụ, Phiếu học tập.
8. Đối với học sinh
- Sách giáo khoa, thông điệp quảng bá giá trị sông Hồng.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (3 phút)
a. Mục tiêu: kể được tên các sông lớn ở đồng bằng Bắc Bộ.
b. Cách tiến hành
- Yêu cầu HS quan sát lược đồ hình 1 và kể tên các con sông lớn ở Bắc Bộ.
- Mời HS lên trình bày.

- GV kết luận, dẫn dắt HS vào bài học: Sông Hồng và văn minh sông Hồng.
2. Hoạt động hình thành kiến thức
Hoạt động 1: hướng dẫn HS xác định vị trí và tên gọi sông Hồng. (10 phút)
a. Mục tiêu: HS xác định được vị trí sông Hồng trên lược đồ và nắm được các tên gọi khác của sông Hồng.
b. Cách tiến hành
- Gọi HS đọc thông tin SGK trang 45.
- Yêu cầu HS quan sát lược đồ hình 1, tìm vị trí sông Hồng trên lược đồ.
- GV kết luận.
- Yêu cầu HS kể tên các tỉnh có sông Hồng chảy qua.



- GV kết luận: “sông Hồng bắt nguồn từ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), chảy qua Việt Nam và đổ ra biển Đông (dài 556km).”
- GV giải thích thêm phần phụ lưu (các sông đổ vào), phần chí lưu (các sông thoát nước đi).
- Yêu cầu HS nêu các tên gọi khác của sông Hồng.


- GV kết luận.
Hoạt động 2: tìm hiểu về văn minh sông Hồng (10 phút)
a. Mục tiêu: HS biết được những thành tựu tiêu biểu của nền văn minh sông Hồng.
b. Cách tiến hành
- Gọi HS quan sát hình 2, đọc thông tin SGK trang 45 và mục Em có biết.
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 (3 phút), tìm hiểu vấn đề sau:
+ Nêu ngắn gọn sự ra đời nhà nước Văn Lang, nhà nước Âu Lạc?
+ Nêu giá trị của trống đồng Đông Sơn?



















- GV kết luận, gọi HS đọc lại nội dung
3. Hoạt động luyện tập (7 phút)
a. Mục tiêu: HS nhớ lại những nền văn minh tiêu biểu sông Hông
b. Cách tiến hành
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 5 (3 phút), vẽ sơ đồ tư duy về nền văn minh tiêu biểu của sông Hồng.



- GV kết luận, khen ngợi.
4. Hoạt động vận dụng (5 phút)
a. Mục tiêu: biết giá trị của trống đồng Đông Sơn.
b. Cách tiến hành
- Yêu cầu HS viết thông điệp ngắn để quảng bá giá trị trống đồng Đông Sơn vào phiếu học tập.
















- GV khen ngợi.
- GV nhận xét tiết học.
	



- Cả lớp quan sát và tìm tên các con sông.
- 1 HS lên vừa nêu vừa chỉ trên lược đồ: song Hồng, sông Lô, sông Đà.
- Lắng nghe.

 
 
 



- 2 HS đọc.
- 1 HS lên chỉ trên lược đồ.
- Nhận xét, bổ sung.

 - 1 HS lên xác định: sông Hồng chảy qua các tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình và Nam Định,
 - Nhận xét, bổ sung.

 
- Lắng nghe, quan sát.

 - HS trả lời: Hồng Hà, sông Cái, sông Thao, Bạch Hạc, Nhị Hà.

 
 
 

 
- 2 HS đọc.
 
 - Thảo luận nhóm.
 
 

- Đại diện nhóm trình bày, bổ sung.
+ Nhà nước Văn Lang ra đời cách đây khoảng 2700 năm, đóng đô ở Phong Châu (Phú Thọ ngày nay)
+ Nhà nước Âu Lạc ra đời sau Văn Lang, cách đây 2300 năm, đóng đô ở Cổ Loa (Hà Nội ngày nay), đó là thời gian trị vì của các Vua Hùng.
+ Trống đồng Đông Sơn: có nhiều loại, là nhạc cụ dùng trong các lễ hội. Trống đồng Ngọc Lũ cổ và đẹp nhất còn nguyên vẹn, là hiện vật tiêu biểu của nền văn hóa Đông Sơn, được đặt vị trí trang trọng ngay cửa chính trụ sở Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (Mỹ).
· - 1 HS đọc.






- Các nhóm vẽ vào bảng phụ.
- Đại diện nhóm trình bày, bổ sung.




- Viết cá nhân vào Phiếu học tập.
- Vài HS đọc cho cả lớp cùng nghe.
“Nền văn minh cổ đại của người Việt cổ là văn minh sông Hồng. Nổi bật nhất là trống đồng Đông Sơn với những họa tiết độc đáo vô cùng bắt mắt. Nó được đặt vị trí trang trọng ngay cửa chính trụ sở Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (Mỹ). Đó là điều khiến chúng ta cảm thấy tự hào về văn minh của dân tộc.”



- Nhận xét bạn.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………




Ngày dạy:  			  KẾ HOẠCH BÀI DẠY                                    TUẦN 13
            	                     MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 4               TIẾT 2
CHỦ ĐỀ 3: ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
BÀI 11: SÔNG HỒNG VÀ VĂN MÌNH SÔNG HỒNG
(TIẾT 2)
 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Năng lực đặc thù
- Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí: kể được một số tên gọi khác của sông Hồng.
- Tìm hiểu lịch sử và địa lí: trình bày được một số thành tựu tiêu biểu của văn minh sông Hồng, nêu được một số nét về đời sống vật chất và tinh thần của người Việt cổ.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
+ Xác định được vị trí sông Hồng trên bản đồ hoặc lược đồ.
+ Đề xuất được ở mức độ đơn giản một số biện pháp để giữ gìn và phát huy giá trị của sông Hồng.
2. Năng lực chung
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: xác định được trách nhiệm và hoạt động của bản thân trong nhóm sau khi được hướng dẫn, phân công.
3. Phẩm chất
- Trách nhiệm: yêu thiên nhiên và đề ra được những biện pháp để giữ gìn và phát huy giá trị của sông Hồng.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Đối với giáo viên
- Bài giảng PP, bảng phụ, Phiếu học tập, bông hoa xoay.
2. Đối với học sinh
- Sách giáo khoa, thông điệp quảng bá giá trị sông Hồng, tìm hiểu về trống đồng Đông Sơn.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (3 phút)
a. Mục tiêu: nhớ lại nền văn minh sông Hồng.
b. Cách tiến hành
- Yêu cầu HS chọn đáp án đúng trên bông hoa xoay cho câu hỏi:
+C1: Nền văn minh tiêu biểu của sông Hồng là gì?
+ C2: Điều gì chứng tỏ giá trị của trống đồng Ngọc Lũ?
- GV nhận xét, khen ngợi.
- GV kết luận, dẫn dắt HS vào bài học: Sông Hồng và văn minh sông Hồng (tt).
2. Hoạt động hình thành kiến thức
Hoạt động 1:  đời sống vật chất và tinh thần của người Việt cổ. (10 phút)
a. Mục tiêu: HS biết được đời sống vật chất và tinh thần của người Việt cổ.
b. Cách tiến hành
- Gọi HS đọc thông tin SGK trang 46.
- Yêu cầu HS quan sát hình 3, thảo luận nhóm đôi (2 phút), trình bày ngắn gọn đặc điểm về đời sống vật chất và tinh thần của người Việt cổ.








- GV kết luận, gọi HS đọc lại nội dung.
- Yêu cầu HS xác định những hình ảnh trong hình 3 trang 46 đã từng thấy ở đâu?
- GV kết luận: “hoa văn trên mặt trống đồng thể hiện cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của người Việt cổ”.
Hoạt động 2: tìm hiểu truyền thuyết Bánh chưng, bánh giày. (6 phút)
a. Mục tiêu: HS biết về truyền thuyết Bánh chưng, bánh giày.
b. Cách tiến hành
- Gọi HS đọc truyền thuyết Bánh chưng, bánh giày.
- Gọi HS trả lời câu hỏi:
+ Ai làm ra bánh chưng, bánh giày?
+ Bánh chưng tượng trưng cho điều gì?
+ Bánh giày tượng trưng cho điều gì?
- GV giải thích thêm về bánh chưng, bánh giày ngày nay vào dịp Tết cổ truyền và xem hình ảnh.
Hoạt động 3: giữ gìn và phát huy giá trị sông Hồng (6 phút)
a. Mục tiêu: HS biết một số biện pháp giữ gìn và phát huy giá trị của sông hồng. 
b. Cách tiến hành
- Yêu cầu HS quan sát hình 7 trang 47, đọc thông tin.
- Gọi HS nêu vài biện pháp giữ gìn và phát huy giá trị sông Hồng.
















- GV kết luận, gọi HS đọc lại.
3. Hoạt động luyện tập (5 phút)
a. Mục tiêu: ghi nhớ lại đời sống vật chất và tinh thần của người Việt cổ. 
b. Cách tiến hành
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 5 (3 phút), vẽ sơ đồ tư duy về đời sống vật chất, tinh thần người Việt cổ.


- GV kết luận, khen ngợi.
4. Hoạt động vận dụng (4 phút)
a. Mục tiêu: biết giá trị của sông Hồng.
b. Cách tiến hành
- Yêu cầu HS viết thông điệp ngắn để quảng bá giá trị sông Hồng vào phiếu học tập.








- GV khen ngợi.
- GV nhận xét tiết học.
	


- Cả lớp chọn đáp án đúng. 1D, 2C.



- Lắng nghe.

 
 
 




- 2 HS đọc.
- HS thảo luận nhóm.
- Trình bày, bổ sung.
+ Đời sống vật chất: biết ăn gạo nếp, gạo tẻ, biết đóng thuyền, ở nhà sàn. Trang phục khác nhau: nam đóng khố, nữ mặc váy và áo yếm.
+ Đời sống tinh thần: họ biết thờ cúng tổ tiên, các vị thần, có tập tục ăn trầu, nhuộm răng, ca hát nhảy múa trong lễ hội,..
- 1 HS đọc lại nội dung.
- HS trả lời: hoa văn trên mặt trống đồng Đông Sơn.
- Lắng nghe.







- 2 HS đọc.
- HS trả lời:
+ Lang Liêu
+ Tượng trưng cho Đất.
+ Tượng trưng cho Trời.
- HS lắng nghe và quan sát.





- 2 HS đọc thông tin.
- HS trả lời: sông Hồng có giá trị văn hoá – lịch sử và kinh tế quan trọng của vùng Đồng bằng Bắc Bộ. Vì vậy, cần có những biện pháp thiết thực để bảo vệ cảnh quan sông Hồng như: cấm xả rác xuống sông, trồng nhiều cây xanh ven sông và phát triển tiềm năng của sông như tuyên truyền, quảng bá văn hoá – lịch sử của sông Hồng, phát triển các tuyến du lịch trên sông (hình 4).
- Vài HS nêu thêm:
 “Không xả rác xuống sông, trồng cây xanh ven sông, tuyên truyền lịch sử sông Hồng, du lịch trên sông”.
· - 1 HS đọc nội dung.




- Các nhóm vẽ vào bảng phụ.
- Đại diện nhóm trình bày, bổ sung.





- HS viết vào phiếu học tập.
-  HS nêu.
“Là con sông lớn nhất miền Bắc, chảy qua nhiều tỉnh khác nhau. Sông Hồng không chỉ cung cấp nước cho nông nghiệp mà còn giúp phát triển nghành du lịch trên sông, thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan, khám phá trải nghiệm thú vị.”
- Nhận xét bạn.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Ngày   tháng   năm 2023
P.Hiệu Trưởng



........................
	GVCN



........................






Ngày dạy:  			  KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 14
	                     MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 4                TIẾT: 1

Chủ đề 3: Đồng bằng Bắc Bộ
BÀI 12: THĂNG LONG – HÀ NỘI( TIẾT 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
  1. Năng lực đặc thù:
- Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí:
       + Chỉ được vị trí Hà Nội trên lược đồ và các tỉnh giáp với Hà Nội
	+ Phân tích được đặc điểm tự nhiên của Thăng Long thể hiện ở Chiếu dời đô của Lý Công Uẩn.
	+ Nêu được một số tên gọi khác của Thăng Long – Hà Nội.
	    - Tìm hiểu lịch sử và địa lí:
	+ Trình bày được một số nét chính về lịch sử Thăng Long – Hà Nội
	+ Hiểu biết về các câu chuyện lịch sử liên quan đến Thăng Long – Hà Nội
           - Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
	+ Xác định vị trí Thăng Long – Hà Nội trên bản đồ.
	+ Nêu được Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục quan trọng của Việt Nam.
	+ Thể hiện được ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa của Thăng Long – Hà Nội
       2. Năng lực chung:
          - Giải quyết vấn đề và sáng tạo: xác định làm rõ thông tin về Thăng Long – Hà Nội
          - Tự chủ và tự học: tìm hiểu thêm các thông tin liên quan đến Thăng Long – Hà Nội
 3. Phẩm chất:
          - Trách nhiệm: có ý thức bảo vệ giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa của Thăng Long – Hà Nội.
          - Yêu nước: Xây dựng tình yêu quê hương đất nước từ những công trình ông cha để lại.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1.  Giáo viên: Bài giảng điện tử, tranh, ảnh, lược đồ.
2.  Học sinh: Sách giáo khoa
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
TIẾT 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 5 phút
- Mục tiêu: Tạo hứng thú, tò mò và động cơ học tập tốt cho học sinh về bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV đặt câu hỏi: “Hãy nêu những điều em biết về thủ đô Hà Nội.”


















- GV nhận xét
- GV gợi mở thông tin: thuộc vùng Đồng bằng Bắc Bộ, có lịch sử hàng nghìn năm với nhiều phố cổ, có các công trình kiến trúc lâu đời, tập trung nhiều cơ quan chính trị quan trọng của đất nước.
- GV cung cấp thêm hình ảnh về Hà Nội và giới thiệu thêm các địa điểm nổi tiếng ở đây: hồ Hoàn Kiếm, đền Ngọc Sơn, Hoành thành Thăng Long, …
	- HS chia sẻ hiểu biết về Hà Nội:
+ Hà Nội nằm ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ, tiếp giáp với nhiều tỉnh.
+ Trong lịch sử, Hà Nội có tên là Thăng Long, từng là kinh đô của nhiều triều đại phong kiến như: Lý, Trần, Hậu Lê.
+ Hiện nay, Hà Nội là Thủ đô của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
+ Rất nhiều khách du lịch đến thăm Hà Nội hằng năm
+ Hà Nội có các món ngon: bún chả, bún ốc nguội, bún đậu mắm tôm, xôi khúc, xôi xéo,….
+ Hà Nội có các địa điểm nổi tiếng: cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn, hồ Hoàn Kiếm
+ Hà Nội là nơi yên nghỉ cuối cùng của Bác Hồ.
- HS lắng nghe





-HS quan sát thêm

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới.( 30 phút)
Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu vị trí địa lý của Hà Nội và đặc điểm tự nheien của Thăng Long
- Mục tiêu: HS biết tìm hiểu biết được vị trí Hà Nội trên lược đồ và giáp với các tỉnh ở các  phía Đông, Bắc, Tây, Nam và biết được các đặc điểm tự nhiên thông qua Chiếu dời đô.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS thực hiện các hoạt động sau:
+ Quan sát hình 1, em hãy xác định vị trí của Thăng Long - Hà Nội.
[image: Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Chân trời sáng tạo Bài 12: Thăng Long - Hà Nội]
+ Dựa vào thông tin trong Chiếu dời đô, em hãy:
. Miêu tả vùng đất Đại La.
















. Cho biết tại sao vua Lý Thái Tổ chọn Đại La làm kinh đô.

Hướng dẫn HS tìm hiểu về vị trí của Thăng Long – Hà Nội trên bản đồ.
- GV yêu cầu 2 HS chỉ vị trí của Thăng Long – Hà Nội trên lược đồ và nhận xét
- GV gợi mở thêm thông tin: thành phố Hà Nội có phía Bắc giáp với các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Giang; phía Nam giáp với tỉnh Hà Nam; phía Đông giáp tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên; phía Tây giáp tỉnh Hòa Bình. Di tích Cố đô: Hoàng thành Thăng Long thuộc quận Ba Đình, thành phố Hà Nội ngày nay. Thăng Long – Hà Nội nằm ở vùng trung tâm của vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
Hướng dẫn HS tìm hiểu về đặc điểm tự nhiên của Thăng Long thể hiện ở Chiếu dời đô.
- GV yêu cầu 2 HS đọc Chiếu dời đô và quan sát hình 2 và thực hiện trả lời câu hỏi theo hình thức thảo luận nhóm 4 trong thời gian 3 phút.
+ Nêu đặc điểm tự nhiên của vùng đất Đại La + Lí giải việc Lý Công Uẩn dời đô về đây
- GV gợi ý cho HS các từ, cụm từ trong Chiếu dời đô  như: “ở giữa khu vực trời đất”, “thế rộng cuộn hổ ngồi”, “chính giữa”, “tiện nghi núi sông sau trước”, “mặt đất rộng”, “bằng phẳng”, “thế đất cao”, “sáng sủa”, “dân cư không khổ thấp trũng tối tăm”, “muôn vật hết sức tươi tốt phồn thịnh”, “nơi thắng địa”, “chỗ tụ hội quan yếu”, “thượng đô kinh sư mãi muôn đời”.
- GV chốt đáp án
	- HS thực hiện và trả lời câu hỏi

+ Vị trí: Thăng Long - Hà Nội nằm ở trung tâm của vùng Đồng bằng Bắc Bộ.

















+ Miêu tả vùng đất Đại la:
. Thành Đại La “ở giữa khu vực trời đất, được thế rồng cuộn hổ ngồi, chính giữa nam bắc đông tây, tiện nghi núi sông sau trước. Vùng này mặt đất rộng mà bằng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa, dân cư không khổ thấp trũng tối tăm, muôn vật hết sức tươi tốt phồn thịnh”.
. Thành Đại La là nơi thắng địa, là chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương.
- Vua Lý Thái Tổ chọn Đại La làm kinh đô, vì: Thành Đại La có vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sự phát triển của đất nước.


-HS chỉ














-HS đọc


Đặc điểm tự nhiên của Đại La: ở vị trí đắc địa, có địa hình, địa thế thuận lợi, cảnh vật tươi tốt. Điều này tạo thuận lợi cho việc sinh sống và sản xuất của nhân dân “muôn đời”, nhân dân không còn chịu khổ cảnh “thấp trũng tối tăm” của vùng đất Hoa Lư. Đây chính là lí do khiến Lý Công Uẩn dời đô.


	3. Hoạt động tiếp nối (5 phút)
- GV yêu cầu HS thực hiện bài trắc nghiệm sau:
1) Phía Tây của Hà Nội giáp với tỉnh nào?
A. Hòa Bình
B.  Hà Nam
C. Bắc Ninh
2) Đặc điểm tự nhiên của vùng Hà Nội như thế nào?
A. Giáp biển, nhiều cảng biển
B. Đất đai phù sa màu mỡ, bằng phẳng, cây cối tươi tốt
C. Nhiều núi cao, đất đỏ bazan
- GV nhận xét, liên hệ giáo dục HS: chăm chỉ học tập.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS chuẩn bị bài sau: Bài 12 ( tiết 2)
	
- HS thực hiện bài trắc nghiệm
1) A
2) B



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ngày dạy:  			  KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 14
	                     MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 4                TIẾT: 2
TIẾT 2
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động  của học sinh

	1. Khởi động: 3 phút
- Mục tiêu: Tạo hứng thú, tò mò và động cơ học tập tốt cho học sinh về bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS chỉ vị trí Hà Nội trên lược đồ và nêu tóm tắt đặc điểm tự nhiên của nơi đây.
-GV giới thiệu vào bài mới
	HS thực hiện

	2. Hoạt động 2: Lịch sử Thăng Long – Hà Nội (32 phút)
Mục tiêu: Giúp HS tìm hiểu các tên gọi khác của Hà Nội và một số câu chuyện, sự kiện gắn liền với Thăng Long – Hà Nội
- Cách tiến hành:

	Hướng dẫn HS tìm hiểu về các tên gọi khác của Hà Nội
- GV yêu cầu HS đọc thông tin để kể các tên gọi khác của Hà Nội.
- GV mời HS trả lời câu hỏi theo từng tên.
- GV nhận xét
- GV chốt đáp án: Trong quá trình hình thành, Hà Nội có nhiều tên gọi khác nhau như: Đại La, Thăng Long, Đông Đô, Đông Quan, Đông Kinh và Bắc Thành.
Hướng dẫn HS tìm hiểu về một số câu chuyện, sự kiện gắn với lịch sử của Thăng Long – Hà Nội
- GV yêu cầu HS đọc lần lượt các câu chuyện quan sát hình từ 3 đến 6 để tóm tắt các câu chuyện.
- GV thảo luận nhóm đôi để tóm tắt và rút ra các sự kiện gắn liền với lịch sử Thăng Long – Hà Nội trong thời gian 3 phút.
- GV mời 2 nhóm trình bày các nhóm khác nhận xét
- GV chốt đáp án:
+ Câu chuyện về Thăng Long tứ trấn: năm 1010, sau khi dời đô về Thăng Long, vua Lý Thái Tổ cho xây dựng bốn ngôi đền ở bốn mặt cổng thành.
+ Sự tích Hồ Gươm: vào thế kỉ XV, sau khi đánh bại quân Minh xâm lược, Lê Lợi lên ngôi, sau đó đã trả gươm thần cho Rùa Vàng ở hồ Tả Vọng (về sau gọi là hồ Gươm hay hồ Hoàn Kiếm).
+ Câu chuyện về Tổng đốc Hoàng Diệu: năm 1882, khi thành Hà Nội thất thủ trước sự tấn công của quân Pháp, Tổng đốc Hoàng Diệu đã tuẫn tiết.
+ Câu chuyện về nhân dân Hà Nội đánh Mỹ: năm 1972, khi Mỹ ném bom vào Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, nhân dân Hà Nội đã anh dũng chống trả và giành thắng lợi.
	

- HS trả lời:  Đại La, Thăng Long, Đông Đô, Đông Quan, Đông Kinh và Bắc Thành.







- HS trả lời:
Một số câu chuyện, sự kiện gắn với lịch sử của Thăng Long - Hà Nội:
+ Thăng Long tứ trấn
+ Sự tích Hồ Gươm
+ Tổng đốc Hoàng Diệu
+ Nhân dân Hà Nội đánh Mỹ.


	3. Hoạt động tiếp nối (5 phút)
- GV cho HS thực hiện bài tập sau:
1) Đâu là tên gọi khác của Hà Nội?
A. Đông Kinh
B. Hà Nam
C. Hoa Lư
2) Sự kiện nào không liên quan đến Hà Nội?
A. Sự tích hồ Ba Bể
B. Sự tích hồ Gươm
C. Thăng Long tứ trụ
- GV nhận xét, liên hệ giáo dục HS: chăm chỉ học tập.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS chuẩn bị bài sau: Bài 12 ( tiết 3)
	- HS thực hiện
1) A
2) A



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Ngày    tháng    năm 202
P. HIỆU TRƯỞNG




........................
	GVCN




........................




Ngày dạy:              KẾ HOẠCH BÀI DẠY                                    TUẦN 15
            	         MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 4               TIẾT 1
TIẾT 3
	Hoạt động của giáo viên 
	Sản phẩm của học sinh

	1. Khởi động (2 phút)
Mục tiêu: Tạo tâm thế phấn khởi và gợi nhớ về kiến thức đã học

	- GV cho HS xem video giới thiệu về các địa điểm liên quan đến bài học: Quốc tử Giám, Trụ sở của bộ Giáo dục, Văn Miếu, Lăng Bác….
	- HS quan sát video

	2. Hoạt động 3: Thủ đô Hà Nội- trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục của đất nước (33 phút)
Mục tiêu: Giúp HS hiểu về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục của Hà Nội, Hà Nội là trung tâm quan trọng của đất nước.

	- Gv yêu cầu HS đọc thông tin, khai thác hình 7, 8, 9, 10, 11, 12 để nhận xét vai trò của Hà Nội đối với sự phát triển của đất nước về các  lĩnh vực.
+ chính trị
+ kinh tế
+ văn hóa
+ giáo dục
-  GV yêu cầu học sinh trình bày và nhận xét
- GV chốt đáp án: Hà Nội có vai trò đặc biệt quan trọng về chính trị (nơi đặt trụ sở của các cơ quan lãnh đạo cao nhất của quốc gia); là trung tâm đóng vai trò trọng yếu về kinh tế, văn hóa, giáo dục của cả nước. Thủ đô Hà Nội đã có nhiều đóng góp to lớn đến sự phát triển của đất nước hiện nay.
- GV sưu tầm cho HS xem các tranh ảnh về Thủ đô Hà Nội theo các lĩnh vực vừa tìm hiểu
- GV mời HS trình bày tranh ảnh sưu tầm được về các lĩnh vực trên .
- GV nhận xét.
	- Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị quan trọng, nơi đặt trụ sở của các cơ quan lãnh đạo cao nhất của quốc gia.
- Hà Nội còn là trung tâm kinh tế với sự đa dạng các khu công nghiệp, khu công nghệ cao,... và tập trung nhiều cơ quan quan trọng về văn hoá, giáo dục của cả nước.


	III. LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG (5 phút)
Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để thực hiện được các yêu cầu bài tập, biết được các tên gọi khác của Thăng Long, dựa vào các bức tranh để khơi gợi lòng yêu quê hương đất nước và bảo vệ gìn giữ các truyền thống văn hóa.

	
LUYỆN TẬP
- GV yêu cầu HS đọc đề bài trong phần luyện tập
- GV yêu cầu HS vận dụng kiến thức đã học để thực hiện bài tập
- GV nhận xét và chốt đáp án: Các tên gọi khác của Thăng Long - Hà Nội là: Đại La; Đông Đô; Bắc Thành.
VẬN DỤNG
- GV yêu cầu HS quan sát hình 13, 14, 15 và mô tả các hoạt động trong tranh.
- GV hướng dẫn và nhận xét HS trả lời:
+ Hình 13: HS tham quan khu Văn Miếu – Quốc Tử Giám, là một di tích lịch sử, văn hóa của Thủ đô Hà Nội để thấy được vẻ đẹp của thủ đô và có ý thức trân trọng, bảo vệ những di tích lịch sử, văn hóa mà Hà Nội đang có.
+ Hình 14: HS chủ động tìm hiểu văn hóa truyền thống của Hà Nội (VD: thư pháp) thông qua sự hướng dẫn của mọi người để nhằm hiểu rõ hơn về văn hóa truyền thống của Hà Nội, khơi gợi sự hứng thú học hỏi và biết trân trọng các giá trị văn hóa để ra sức bảo vệ, giữ gìn.
+ Hình 15: HS vẽ tranh tuyên truyền: từ việc tìm hiểu thực tế, chủ động học hỏi, HS kêu gọi mọi người xung quanh cùng chung tay giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của Thăng Long – Hà Nội.
- GV nhận xét, liên hệ giáo dục HS: chăm chỉ học tập.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS chuẩn bị bài sau: Bài 13 (tiết 1)
	- HS thực hiện bài tập:
Các tên gọi khác của Thăng Long - Hà Nội là: Đại La; Đông Đô; Bắc Thành.

- Những hoạt động mà các bạn học sinh tham gia để góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống văn hoá của Thăng Long - Hà Nội là:
+ Tham quan di tích lịch sử - văn hóa.
+ Tìm hiểu văn hoá truyền thống của vùng đất Thăng Long - Hà Nội.
+ Vẽ tranh tuyên truyền về lịch sử - văn hóa của vùng đất Thăng Long - Hà Nội.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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            	         MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 4               TIẾT 2
CHỦ ĐỀ 3: ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
BÀI 13: VĂN MIẾU – QUỐC TỬ GIÁM
(Tiết 1)
 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Năng lực đặc thù
- Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí mô tả được kiến trúc và chức năng của một trong các công trình Văn Miếu, Quốc Tử Giám, nhà bia Tiến sĩ
- Tìm hiểu lịch sử và địa lí: Trình bày được cảm nghĩ về truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
+ Xác định được vị trí của Khuê Văn Các, nhà bia Tiến sĩ, Văn Miếu, Quốc Tử Giám trên sơ đồ khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám.
- Đề xuất được ở mức độ đơn giản một số biện pháp để giữ gìn khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám
2. Năng lực chung:
Năng lực tự chủ và tự học có ý thức học tập noi theo truyền thống hiếu học của dân tộc.
3. Phẩm chất: 
Trách nhiệm: có ý thức bảo vệ, giữ gìn các di tích lịch sử.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
9. Đối với giáo viên
- SGV, nội dung trình chiếu, tranh ảnh, video,…… 
10. Đối với học sinh
- SGK, bút,…..
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ  khởi động 
a. Mục tiêu:  Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí mô tả được kiến trúc và chức năng của một trong các công trình Văn Miếu, Quốc Tử Giám, nhà bia Tiến sĩ
b. Cách tiến hành
- GV gợi ý cho HS thực hiện yêu cầu Văn Miếu – Quốc Tử Giám toạ lạc tại quận Đống Đa (Hà Nội), có Khuê Văn Các, có nhà bia Tiến sĩ.... Quốc Tử Giám là trường đại học đầu tiên của Việt Nam.
- GV cho HS chơi trò chơi ô chữ cho HS tìm hiểu:
[image: ]
- GV dẫn dắt HS vào bài học: BÀI 13: VĂN MIẾU – QUỐC TỬ GIÁM.
	 
 
 
 
 - Cá nhân đọc thông tin SGK và thực hiện theo yêu cầu.

- HS tham gia trò chơi.

 
 
 
 
 
 
 
 








 
 - HS lắng nghe – Ghi tựa bài vào vở.


	2. Hoạt động hình thành kiến thức
Hoạt động khám phá 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu về một số công trình tiêu biểu thuộc khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám
a. Mục tiêu: Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí mô tả được kiến trúc và chức năng của một trong các công trình Văn Miếu, Quốc Tử Giám, nhà bia Tiến sĩ 
b. Cách tiến hành
 - GV yêu cầu HS đọc thông tin, quan sát các hình 1, 2, 3, 4, 5 trang 53,54,54 SGK để xác định một số công trình trong khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám.
- GV chiếu Hình 3 Sơ đồ khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám yêu cầu HS quan sát và trình bày sơ đồ trước lớp.
[image: ]
- GV nhận xét.
- GV lưu ý thêm cho HS về sơ đồ khu di tích hình 3, trong đó các công trình từ số 1 đến số 11 thuộc khu Văn Miếu và từ số 12 đến số 15 thuộc khu Quốc Tử Giám. Văn Miếu và Quốc Tử Giám bao gồm nhiều công trình bên trong không phải là công trình đơn lẽ.
- GV yêu cầu HS trả lời thêm câu hỏi để HS tìm hiểu về lịch sử và chức năng của Văn Miếu – Quốc Tử Giám: 
+ Văn Miếu được xây dựng vào thời nhà nào và để làm gì?
 + Quốc Tử Giám được xây dựng vào triều nào với mục đích gì?
– GV cung cấp thêm cho HS
+ Quốc Tử Giám là trường đại học đầu tiên ở Việt Nam.
+ Quốc Tử Giám ở Hà Nội và Quốc Tử Giám ở Huế là
hai công trình khác nhau.
Hoạt động khám phá 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu về kiến trúc, chức năng của một trong các công trình tiêu biểu trong khu di tích và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam
a. Mục tiêu: Xác định được vị trí của Khuê Văn Các, nhà bia Tiến sĩ, Văn Miếu, Quốc Tử Giám trên sơ đồ khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám.
b. Cách tiến hành
Mô tả kiến trúc và chức năng của công trình tiêu biểu trong khu di tích.
- GV yêu cầu HS đọc thông tin, quan sát hình 4, 5 để chọn một công trình: Khuê Văn Các hoặc nhà bia Tiến sĩ để mô tả kiến trúc và chức năng.
[image: ] [image: ]
(GV lưu ý, khi tổ chức phải đảm bảo cả hai công trình đều được HS trình bày.)


 


- GV nhận xét.
- GV cung cấp thêm thông tin: năm 2012, tại phiên biểu quyết thông qua Luật Thủ đô chiều ngày 21/11, Quốc hội đã chọn Khuê Văn Các làm biểu tượng chính thức của Thủ đô Hà Nội.
Phát biểu cảm nghĩ về truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam.
- GV yêu cầu HS phát biểu cảm nghĩ về truyền thống hiếu học thông qua những thông tin vừa tìm hiểu.




















- GV nhận xét.
- GV gợi ý HS trả lời câu hỏi: Em thấy việc học ngày xưa như thế nào? Việc có nhiều người đó Tiến sĩ được ghi tên trên bia đã thể hiện điều gì? Em học được gì từ những tấm gương đó?
- Năm 2010, 82 tấm bia Tiến sĩ tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã được tổ chức UNESCO ghi danh là Di sẵn tư liệu thế giới khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Năm 2011, 82 tấm bia Tiến sĩ lại tiếp tục được UNESCO ghi danh là Di sản tư liệu thế giới trên phạm vi toàn cầu.
Hoạt động khám phá 3: Hướng dẫn HS tìm hiểu về một số biện pháp để giữ gìn các di tích lịch sử
a. Mục tiêu: Đề xuất được ở mức độ đơn giản một số biện pháp để giữ gìn khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám
b. Cách tiến hành
- GV yêu cầu HS đọc thông tin, quan sát hình 6, 7, 8 để đề xuất một số biện pháp giữ gìn di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám nói riêng và các di tích lịch sử nói chung.
- GV hướng dẫn HS thực hiện yêu cầu và trả lời (HS có thể đưa ra những giải pháp khác. GV khuyến khích các em tự đưa giải pháp và lí giải tại sao chọn giải pháp đó).


















- GV nhận xét.
3. Hoạt động luyện tập
a. Mục tiêu: Củng cố và khắc sâu kiến thức sau bài học Văn Miếu – Quốc Tử Giám.
b. Cách tiến hành
GV hướng dẫn HS khai thác các thông tin trong hoạt động 1 mục 2 để trả lời: nhà bia Tiến sĩ thuộc khu Văn Miếu, được xây dựng nhằm tôn vinh những người đỗ Tiến sĩ trong các khoa thi, khuyến khích việc học tập trong nhân dân.
4. Hoạt động vận dụng
a. Mục tiêu: Khuyến khích học sinh áp dụng kiến thức đã học trong việc phân tích và hiểu sâu hơn Văn Miếu – Quốc Tử Giám, năng cao khả nâng tư duy  phân tích và suy luận logic của HS.
b. Cách tiến hành
- GV hướng dẫn HS khai thác các thông tin trong hoạt động 2 mục 2 để trả lời.
- GV gợi ý thêm cho HS: em có nhận xét gì về kiến trúc tổng thể, chức năng của Văn Miếu – Quốc Tử Giám? Nếu được tham quan khu di tích, em muốn được tham quan công trình nào? Vì sao?
- GV nhận xét – Tổng kết bài.
	
 






- HS đọc thông tin SGK.
- Chia sẻ thông tin nhóm đôi.
- HS quan sát và trình bày trước lớp.
Đi từ phố Quốc Tử Giám, các công trình theo thứ tự lần lượt là khu Văn Miếu gồm hồ Văn, bia Hạ Mã, Tứ Trụ, vườn Giám, cống Văn Miếu, cổng Đại Trung, Khuê Văn Các giếng Thiên Quang, nhà bia Tiến sĩ, công Đại Thành, khu Đại Thanh; khu Quốc Tử Giám gồm công Thái học, khu Thái học, lầu chuông, lầu trống.



- HS lắng nghe.




- HS trả lời câu hỏi.






- HS lắng nghe.














- HS quan sát tranh và đọc thông tin SGK.
- Thảo luận nhóm đôi.
- Đại diện nhóm trình bày trước lớp.
- Khuê Văn Các có kiến trúc gồm 8 mái, 2 tầng và một nóc ở trên. Bốn mặt có các cửa số trộn và các câu đối. Khi mới xây dựng, Khuê Văn Các là nơi họp bình những bài văn hay của các sĩ tử đã thi đỗ khoa thi Hội.
- Nhà bia Tiến sĩ được chia thành 2 dãy, gồm 82 tắm bia ghi tên, quê quán của hơn 1.300 tiến sĩ và thông tin của các khoa thi. Nhà bia được lập nhằm tôn vinh nhân tài và khuyến khích việc học trong toàn dân.
- HS lắng nghe.






- HS đại diện nhóm trình bày trước lớp.
Để được khắc tên trên bia Tiến sĩ, các nho sinh phải học tập thật chăm chỉ và vượt qua 4 kì thi thi khảo hạch ở cấp địa phương, thi Hương, thi Hội và thi Đình. Số lượng người tham gia các kì thi thường rất đông, trung bình có khoảng 2.000 đến 3.000 người dự thi. Vào năm đông nhất, số lượng thí sinh dự kì thi Hội lên đến 6000 người. Tuy nhiên, số lượng người đó là không nhiều, như khoa thi năm 1478 lấy dỗ nhiều nhất là 62 người, thậm chí có khoa thi chi lấy đỏ có 3 người như khoa thi năm 1595 và năm 1667.
- HS lắng nghe.
- HS trả lời câu hỏi theo gợi ý của GV. 


















- Cá nhân quan sát hình và đọc thông tin SGK.
- Thảo luận nhóm đôi, chia sẻ câu trả lời cùng bạn.
- Đại diện nhóm trình bày kết quả trước lớp.
+ Nâng cao ý thức bảo vệ di tích thông qua việc giáo dục trong các buổi tham quan: việc này phù hợp với đối tượng khách tham quan, ví dụ học sinh (thể hiện trong hình 6, 7, 8 như không xả rác bừa bãi, không phá huỷ, làm hư hại các hiện vật, công trình khi tham quan trọng các di tích,...
+ Đầu tư việc trùng tu các công trinh trong di tích (biện pháp thuộc các cấp quản lí),...
- HS lắng nghe.




- HS thực hiện theo hướng dẫn.









- HS đọc thông tin và trả lời câu hỏi.
- HS trả lời câu hỏi.



- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


	Ngày   tháng   năm 2023
P.Hiệu Trưởng



........................
	GVCN
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CHỦ ĐỀ 4 : DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
BÀI 14 : THIÊN NHIÊN VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
(Tiết 1)
 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Năng lực đặc thù:
Trình bày được vị trí địa lí của vùng duyên hải miền Trung. Xác định được vị trí địa lí của vùng Duyên hải miền Trung. Quan sát và mô tả được một số địa danh tiêu biểu của vùng trên bản đồ hoặc lược đồ
2. Năng lực chung: 
Năng lực tự chủ và tự học: chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công.
Năng lực giao tiếp và hợp tác: tự tin trao đổi với thành viên nhóm.
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: phát hiện vấn đề của vùng, liên hệ với địa phương, đặt câu hỏi, nêu ý kiến làm sáng tỏ thông tin.
3. Phẩm chất: 
- Yêu nước: thể hiện tình yêu Tổ quốc thông qua việc tự hào về các địa danh của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.
- Nhân ái: thông cảm với những khó khăn to lớn của vùng vùng Duyên hải miền Trung đã gây ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
11. Đối với giáo viên
Hình ảnh dãy núi Bạch Mã, Lược đồ tự nhiên vùng Duyên hải miền Trung
12. Đối với học sinh
Xem trước bài
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ  khởi động 
a. Mục tiêu: Tạo không khí vui vẻ, thoải mái cho tiết học.
b. Cách tiến hành
- Giáo viên giới thiệu hình ảnh dãy núi Bạch Mã.
- Qua hình quan sát em biết điều gì về thiên nhiên vùng Duyên hải miền Trung?
- GV dẫn dắt HS vào bài học: ……..







- Giáo viên kết luận.
- Nêu nhiệm vụ của tiết học.
2. Hoạt động hình thành kiến thức
Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu về vị trí địa lý vùng Duyên hải miền Trung
a. Mục tiêu: có hiểu biết về vị trí địa lý vùng Duyên hải miền Trung 
b. Cách tiến hành
Bước 1. GV giao nhiệm vụ.
Quan sát hình 2 và đọc thông tin, em hãy:
- Xác định trên lược đồ vị trí vùng Duyên hải miền Trung.
- Nêu tên biển, quốc gia và các vùng tiếp giáp với vùng Duyên hải miền Trung.








Xác định trên lược đồ dãy núi Trường Sơn, dãy núi Bạch Mã, đèo Hải Vân.
– Xác định trên lược đồ các dòng sông ở vùng Duyên hải miền Trung.


Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3. HS trong lớp nhận xét, góp ý.
Bước 4. GV nhận xét, bổ sung và ghi điểm những HS làm tốt.
	
 
 
 
- Học sinh quan sát

- Toàn bộ chiều dài của vùng đều tiếp giáp với biển. Do các nhánh núi ăn ngang ra biển đã chia nhỏ phần Duyên hải Nam Trung Bộ thành các đồng bằng nhỏ hẹp, tạo nên các bán đảo, các vụng vịnh và nhiều bãi biển đẹp. có 2 quần đảo lớn nhất cả nước: Quần đảo Hoàng Sa (Đà Nẵng), quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa)…
- Học sinh nhận xét.

 
 
 
 
 
 

 
-  HS qs

- HS xác định

- Vị trí tiếp giáp của vùng Duyên hải miền Trung:
+ Phía đông là Biển Đông, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa;
+ Phía tây giáp với Lào và vùng Tây Nguyên.
+ Phía bắc giáp với vùng Đồng bằng Bắc Bộ, vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ;
+ Phía nam giáp vùng Nam Bộ.
 - HS xác định

- Học sinh xác định các dòng sông ở vùng Duyên hải miền Trung: sông Mã, sông Chu, sông Cả, sông Gianh, sông Thu Bồn, sông Ba,…

- Lớp nhận xét, góp ý.
- Lắng nghe


	3.Hoạt động nối tiếp: 
- Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
- Cách tiến hành:

	- GV nhận xét, liên hệ giáo dục HS: chăm chỉ học tập.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS chuẩn bị bài sau
	- HS nghe



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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CHỦ ĐỀ 4 : DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
BÀI 14 : THIÊN NHIÊN VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
(Tiết 2)
 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Năng lực đặc thù
- Học sinh quan sát các lượt đồ, tranh ảnh, trình bày những đặc điểm thiên nhiên của vùng Duyên hải miền Trung.
2. Năng lực chung:
- Giao tiếp hợp tác: bước đầu sử dụng được ngôn ngữ kết hợp với hình ảnh, cử chỉ để trình bày thông tin đặc điểm thiên nhiên về vùng Duyên hải miền Trung. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS đưa ra các phương án trả lời cho câu hỏi, vận dụng kiến thức, kĩ năng của bài học để giải quyết vấn đề thường gặp.
3. Phẩm chất: 
- Trung thực: Thật thà trong việc đánh giá bản thân và đánh giá bạn. Mạnh dạn tự tin trong học tập.
- Trách nhiệm: Có ý thức tự giác tìm hiểu bài học trong học tập.
- Nhân ái: Yêu thiên nhiên có những việc làm thiết thực để bảo vệ thiên nhiên.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1.Đối với giáo viên
- Giáo án, SHS, SGV, Vở bài tập Lịch sử Địa lí 4, phần Lịch sử. Tranh ảnh, tài liệu sưu tầm liên quan đến bài học.
2.Đối với học sinh
- SHS, Vở bài tập Vở bài tập Lịch sử Địa lí 4, phần Lịch sử. Tranh ảnh sưu tầm và dụng cụ học tập có liên quan đến nội dung bài học.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động.
- Mục tiêu: 
 + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
 - Cách tiến hành:
+  GV cho cả lớp hát 1 bài hát 
+ GV sử dụng tranh, ảnh để giới thiệu bài mới.
- GV ghi tên bài học mới:
2. Hoạt động hình thành kiến thức
Hoạt động: Hướng dẫn học sinh Tìm hiểu về đặc điểm thiên nhiên vùng duyên hải miền Trung
a. Mục tiêu: Học sinh nắm được đặc điểm thiên nhiên bao gồm địa hình, khí hậu, sông ngòi, sinh vật biển -  đảo.
b. Cách tiến hành
Bước 1. GV chia lớp học thành 4 trạm (mỗi trạm 1 chủ đề). Ngoài ra, ở mỗi trạm có “trạm chờ để HS chuẩn bị trước khi vào trạm mới. GV thống nhất nội quy làm việc.
Chủ đề các trạm như sau:
	STT
	Chủ đề
	trạm

	1
	Địa hình vùng Duyên hải miền Trung
	1

	2
	Khí hậu vùng Duyên hải miền Trung
	2

	3
	Sông ngòi vùng Duyên hải miền Trung
	3

	4
	Sinh vật, biển - đảo vùng Duyên hải miền Trung
	4



Bước 2. HS làm việc theo nhóm đề giải quyết nhiệm vụ học tập ở mỗi trạm.
















Bước 3. Mỗi nhóm thực hiện nhiệm vụ học tập ở tất cả các trạm.
Bước 4. GV nhận xét, tổng kết và hệ thống hoá các kiến thức.
	



- HS hát
- Quan sát tranh trả lời
- HS nhắc lại tên bài học







-HS làm việc














+ Trạm “Địa hình”: HS ghi tên dãy núi, đồng bằng vào lược đồ trống vùng Duyên hải miền Trung
+ Trạm “Khí hậu”: HS làm vào phiếu học tập là các câu trắc nghiệm khai thác bảng số liệu ở trang 58.
+ Trạm “Sông ngòi”: HS làm vào phiếu học tập là bảng kiểm về đặc điểm sông ngòi vùng Duyên hải miền Trung.
+ Trạm “Sinh vật, biển đảo”: HS dán hình các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển,... lên lược đồ.




· 

	3.Hoạt động nối tiếp: 
- Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
- Cách tiến hành:

	- GV nhận xét, liên hệ giáo dục HS: chăm chỉ học tập.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS chuẩn bị bài sau
	- HS nghe



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


	Ngày   tháng   năm 2023
P.Hiệu Trưởng



........................
	GVCN



........................
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CHỦ ĐỀ 4 : DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
BÀI 14 : THIÊN NHIÊN VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
(Tiết 3)
 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Năng lực đặc thù
- Học sinh quan sát các tranh ảnh, nêu được một số tác động của thiên nhiên đối với đời sống sản xuất trong vùng.
- Đề xuất ở mức độ đơn giản một số biện pháp phòng chống thien tai ở vùng Duyên hải miền Trung
2. Năng lực chung:
- Giao tiếp hợp tác: bước đầu sử dụng được ngôn ngữ kết hợp với hình ảnh, cử chỉ để nêu được một số tác động của thiên nhiên đối với đời sống sản xuất trong vùng.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS đưa ra các phương án trả lời cho câu hỏi, vận dụng kiến thức, kĩ năng của bài học để giải quyết vấn đề thường gặp.
3. Phẩm chất: 
- Trung thực: Thật thà trong việc đánh giá bản thân và đánh giá bạn. Mạnh dạn tự tin trong học tập.
- Trách nhiệm: Có ý thức tự giác tìm hiểu bài học trong học tập.
        - Nhân ái: Thể hiênh được thái độ cảm thông và sẵn sàng có hành động chia sẻ với người dân gặp thiên tai.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1.Đối với giáo viên
- Giáo án, SHS, SGV, Vở bài tập Lịch sử Địa lí 4, phần Lịch sử. Tranh ảnh, tài liệu sưu tầm liên quan đến bài học.
2.Đối với học sinh
- SHS, Vở bài tập Vở bài tập Lịch sử Địa lí 4, phần Lịch sử. Tranh ảnh sưu tầm và dụng cụ học tập có liên quan đến nội dung bài học.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động.
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
 - Cách tiến hành:
+  GV cho cả lớp hát 1 bài hát 
+ GV sử dụng tranh, ảnh để giới thiệu bài mới.
- GV ghi tên bài học mới:
2. Hoạt động hình thành kiến thức
Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu về tác động của thiên nhiên đối với đời sống và sản xuất
a. Mục tiêu: nêu được một số tác động của thiên nhiên đối với đời sống sản xuất trong vùng.
b. Cách tiến hành
- Tổ chức cho HS quan sát hình 5 YCHS làm việc cá nhân em hãy nêu : 
 +Những tác động  của thiên nhiên  với đời sống sản xuất và duyên hải Miền Trung











+Một số biện pháp phòng, chống thiên tai ở vùng Duyên hải miền Trung


- Tổ chức cho hs vẽ sơ đồ tư duy
 Bước 1:GV nêu nhiệm cho cả lớp “Vẽ sơ đồ tư duy về tác động của thiên nhiên đối với đời sống và sản xuất”.

Bước 2.
– GV hướng dẫn HS xây dựng “ý tưởng trung tâm” hay chủ đề chính. Đây là điểm bắt đầu của sợ đồ tư duy. Ý tưởng chính này sẽ được đặt ở vị trí giữa trang.
– Các nhánh chính sẽ xuất phát từ hình ảnh trung
tâm, mỗi nhánh chính sẽ khai thác về một mặt quan trọng của chủ đề chính (thuận lợi, khó khăn), từ đó, tiếp tục rẽ ra thành các nhánh con để cụ thể hoá các nội dung của chủ đề.
- Phân chia màu sắc hợp lí và hài hoà cho từng nhánh của sơ đồ tư duy, màu sắc sẽ làm cho sơ đồ tư duy trở nên hấp dẫn và bắt mắt hơn. – Trang trí sơ đồ tư duy bằng những hình ảnh sinh động để minh hoạ cho chủ đề và từng nhánh để tạo ra một sơ đồ tư duy đẹp sáng tạo.
Bước 3. 


Bước 4. GV nhận xét, tổng kết và hệ thống hoá các kiến thức.
 






- Nhận xét kết luận: …
Hoạt động 2: Một số biện pháp phòng chống thiên tai ở vùng Duyên hải miền Trung
a.Mục tiêu: Biết được một số biện pháp phòng chống thiên tai
Đề xuất ở mức độ đơn giản một số biện pháp phòng chống thien tai ở vùng Duyên hải miền Trung
b. Cách tiến hành
- Cho HS đọc thông tin trong sách giáo khoa 

- Tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm chia nhóm 4
Câu hỏi: Một số biện pháp phòng chống thiên tai ở Vùng Duyên hải Miền Trung

-Cho HS quan sát tranh hình 6
- Kết luận: trồng rừng bảo vệ rừng, xây dựng bảo vệ hệ thống đê điều
- GDHS: Biết trồng cây gây rừng…
4. Hoạt động vận dụng
a. Mục tiêu: Chia sẻ được với các bạn học sinh ở vùng duyên hải miền Trung khi có thiên tai.
b. Cách tiến hành
- Cho HS chơi trò chúng em làm phóng viên để nói về 
Những chia sẻ của em với những bạn học sinh gặp thiên tai ở vùng Duyên hải Miền Trung
· Nhận xét tuyên dương
· Nhân xét tiết học
	



- HS hát
- Quan sát tranh trả lời
- HS nhắc lại tên bài học

 




· - 1 HS đọc cả lớp đọc thầm thông tin SGK
- HS nêu: 
+Thuận lợi: Đa dạng hoạt động sản xuất (trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, du lịch,...); thuận lợi phát triển kinh tế biển (đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, làm muối, giao thông vận tải biển, du lịch biển,...)
+Khó khăn: Nhiều thiên tai như bão, áp thấp nhiệt đới, khô hạn, gió phơn, lũ lụt,...
· - HS làm vào phiếu học tập : trồng rừng, bảo vệ rừng, sơ tán người dân, bảo vệ môi trường….

-Cả lớp “Vẽ sơ đồ tư duy về tác động của thiên nhiên đối với đời sống và sản xuất”
 - HS làm việc theo nhóm đề giải quyết nhiệm vụ học tập và dán lên tường xung quanh lớp học như một triển lãm tranh.











- HS cả lớp đi xem “triển lãm” và có ý kiến bình luận hoặc bổ sung.









-HS quan sát và đọc thầm trả lời: 
-Thuận lợi và khó khăn: Đa dạng  hoạt động sản xuất …
Thuận lợi phát triển kinh tế biển…
· HS lắng nghe.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


· HS lắng nghe





HS chơi trò chúng em làm phóng viên và nêu ý kiến của bản  thân mình.

	3.Hoạt động luyện tập - vận dụng
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học vào làm bài tập
b. Cách tiến hành
luyện tập 
- YC hs nêu câu hỏi 


























- GV nx, chốt ý
vận dụng
- Cho hs nêu nd
Bước 1. Giao nhiệm vụ, hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ trong SGK (trang 60).
Bước 2. 
Lưu ý:
Các yêu cầu đối với bức thư:
– HS trình bày đúng hình thức của một lá thư gồm 3 phần.
- Viết các câu văn gãy gọn, mạch lạc, bám sát yêu cầu của chủ đề.
- Lời thư bày tỏ được tình cảm chân thật.
Bước 3. 




Bước 4. GV đánh giá, nhận xét sản phẩm của HS.
	




Câu 1: Trình bày đặc điểm địa hình ở vùng Duyên hải miền Trung.  Vùng duyên hải miền Trung có địa hình đa dạng. Ở phía tây là miền đồi núi, phía đông là dải đồng bằng nhỏ, hẹp và không liên tục do bị chia cắt bởi các dãy núi đâm ngang ra biển.
Câu hỏi 2. Nêu một số tác động của khí hậu, sông ngòi ở vùng Duyên hải miền Trung đến đời sống và hoạt động sản xuất
Thuận lợi: Đa dạng hoạt động sản xuất (trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, du lịch,...); thuận lợi phát triển kinh tế biển (đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, làm muối, giao thông vận tải biển, du lịch biển,...)
Khó khăn: Nhiều thiên tai như bão, áp thấp nhiệt đới, khô hạn, gió phơn, lũ lụt,...
- NX 


- Nhận việc


- HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà bằng hình thức viết thư.






- HS có thể nộp sản phẩm cho GV và chia sẻ với các bạn bằng các phương tiện trực tuyến. 

	3.Hoạt động nối tiếp: 
- Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
- Cách tiến hành:

	- GV nhận xét, liên hệ giáo dục HS: chăm chỉ học tập.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS chuẩn bị bài sau
	- HS nghe



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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TUẦN  			  KẾ HOẠCH BÀI DẠY 
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CHỦ ĐỀ 4 : DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
BÀI 15: DÂN CƯ VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT Ở VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG (Tiết 1)
 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Năng lực đặc thù
- Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí: kể được tên một số vật dụng chủ yếu có liên quan đến đời sống của người dân ở vùng Duyên hải miềnTrung.
- Tim hiểu lịch sử và địa lí: kể được tên một số bãi biển, cảng biển của vùng Duyên hải miền Trung.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: nêu được một số hoạt động kinh tế biển ở vùng Duyên hài miền Trung (làm muối, đánh bắt cá và nuôi trồng hải sản, du lịch biển, giao thông đường biển,...).
2. Năng lực chung:
-Biết cố gắng hoàn thành phần việc mình được phân công và chia sẻ, giúp đỡ thành viên khác cùng hoàn thành việc được phân công.
3. Phẩm chất: 
-Trách nhiệm: thường xuyên hoàn thành nhiệm vụ học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1.Đối với giáo viên
 -Máy chiếu, tranh, ảnh
2.Đối với học sinh
 -SHS
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ  khởi động 
a. Mục tiêu: Tạo không khí vui vẻ, thoải mái cho tiết học
 b. Cách tiến hành
-GV tổ chức trò chơi "Rung chuông vàng" với các câu hỏi về dân cư và các hoạt động sản xuất nổi bật của vùng Duyên hải miềnTrung.
-GVgiới thiệu bài
2. Hoạt động hình thành kiến thức
Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu về dân cư
a. Mục tiêu: Biết được tên  một số dân tộc ở DHMT
b. Cách tiến hành
Bước 1. GV giao nhiệm vụ.
Đọc thông tin, em hãy:
+ Nêu tên một số dân tộc ở vùng Duyên hải miền Trung.
+ Cho biết dân cư vùng Duyên hải miềnTrung phân bố chủ yếu ở đâu.
Bước 2. 
Bước 3. 

Bước 4. GV nhận xét, bổ sung 
Lưu ý: Chủ để này giúp HS có thông tin cơ bản vể dân cư của 1 vùng kinh tế -xã hội ở nước ta nhưng không có trong yêu cẩu cần đạt. Vì vậy, GV không dành nhiều thời gian cho hoạt động này.
Hoạt động 2:  Hướng dẫn HS tìm hiểu một số vật dụng chủ yếu trong đời sống người dân
a. Mục tiêu: Biết những vật dụng đặc trưng ở DHMT
b. Cách tiến hành
Gợi ý các bước tiến hành:
Bước 1. GV tổ chức hoạt động dạy học bằng trò chơi “Mảnh ghép”
GV thông báo thể lệ, bắt đầu trò chơi bằng các câu hỏi trắc nghiệm. Có 4 mảnh ghép
Bước2. HS lần lượt mở các mảnh ghép và nêu tên vật dụng 




Bước 3. GV nhận xét, bổ sung.
3. Hoạt động nối tiếp
a. Mục tiêu:  HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Cách tiến hành
-Tổ chức cho HS tham gia trò chơi “ Ai nhanh, ai đúng” 
-Kết luận, tuyên dương
-NX tiết học
	



-Tham gia “Rung chuông vàng”

-Nghe






+Kinh, Chăm,Thái, Ê-đê,..

+Dân cư chủ yếu sống ở đồng bằng và ven biển
- HS thực hiện nhiệm vụ.
- HS trong lớp nhận xét, góp ý. 










-Thực hiện




+Mảnh ghép 1:thuyền thúng
+Mảnh ghép 2:lưới đánh cá
+Mảnh ghép 3:khạm, lu, chum
+Mảnh ghép 4:gùi





-Chọn đúng tên dân tộc sống ở DHMT




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

	Ngày   tháng   năm 2023
P.Hiệu Trưởng



........................
	GVCN



........................
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BÀI 15: DÂN CƯ VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT Ở VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG (Tiết 2)
 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Năng lực đặc thù
- Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí: kể được tên một số vật dụng chủ yếu có liên quan đến đời sống của người dân ở vùng Duyên hải miềnTrung.
- Tìm hiếu lịch sử và địa lí: kế được tên một số bãi biển, vùng biển của vùng Duyên hải miền Trung.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: nêu được một số hoạt động kinh tế biển ở vùng Duyên hải miền Trung (làm muối, đánh bắt cá và nuôi trồng hải sản, du lịch biển, giao thông đường biển,...).
2. Năng lực chung:
-Biết cố gắng hoàn thành phần việc mình được phân công và chia sẻ, giúp đỡ thành viên khác cùng hoàn thành việc được phân công.
3. Phẩm chất: 
-Trách nhiệm: thường xuyên hoàn thành nhiệm vụ học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1.Đối với giáo viên
 -Máy chiếu, tranh, ảnh
2.Đối với học sinh
 -SHS
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ  khởi động 
a. Mục tiêu: Tạo không khí vui vẻ, thoải mái cho tiết học
b. Cách tiến hành
-GV tổ chức trò chơi "Hái táo", phía sau mỗi quả táo là 1 câu hỏi
 +Kể tên vài vật dụng ở DHMT mà em biết?
 +Dân cư ở DHMT chủ yếu sống ở đâu?
-GV nhận xét
-GV giới thiệu bài
2. Hoạt động hình thành kiến thức
Hoạt động: HD hs Tìm hiểu về một số hoạt động kinh tế biển
a. Mục tiêu:Biết kể tên một số hoạt động kinh tế biển ở DHMT. Biết  sơ đồ tư duy về một số hoạt động kinh tế biển theo ý của mình.
b. Cách tiến hành
Gợi ý các bước tiến hành:
Bước 1. GV chia HS thành 4 nhóm (số lượng HS trong nhóm tuỳ thuộc vào HS trong lớp). Đánh số thứ tự các thành viên trong mỗi nhóm. Phân công mỗi nhóm 1 chủ đề. 







Bước 2. HS làm việc theo nhóm để hoàn thành phiếu học tập. Sau đó, các thành viên sẽ tạo thành nhóm mới theo hướng dẫn của GV (mỗi nhóm mới có đủ thành viên đại diện của nhóm trước đó
	Điều kiện thuận lợi
	Một số sản phẩm/ nơi
 sản xuất, phân bố

	…….
	……….











































































Bước 3. 
- GV nx, chốt hđ



Hướng dẫn HS vẽ sơ đồ tư duy về một số hoạt động kinh tế biển
- Hướng dẫn vẽ sơ đồ tư duy 
Sơ đồ tư duy thế hiện được ý tưởng trung tâm và cấu trúc thành 4 phần tương ứng với 4 hoạt động kinh tế biến quan trọng của vùng Duyên hài miền Trung.
Số nhóm ở bước 2 tuỳ thuộc vào sĩ số của lớp.
[bookmark: bookmark2]Điểu kiện:
+ Số thành viên tối thiểu: 4 HS.
+ Có đại diện đủ 4 nhóm ở bước 1.
-Nhận xét chung
3. Hoạt động vận dụng:
a. Mục tiêu:  HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Cách tiến hành
- Hãy kể một vài bãi biển đẹp ở DHMT mà em biết?
-Chúng ta làm gì để giữ gìn bãi biển luôn đẹp?
-NX tiết học, dặn dò.
	
 
 
 


+ Lưới, lu, gùi,..
+Ở đồng bằng và ven biển
-Nghe









- Thực hiện theo hd [image: ]

+Nhóm: làm muối

	Điều kiện thuận lợi
	Một số sản phẩm/ nơi
 sản xuất, phân bố

	Có nhiều nắng, ít mưa, nước biển mặn và sạch
	Muối ở Sa Huỳnh, Cà Ná


+Nhóm : Đánh bắt và nuôi trồng hải sản
	Điều kiện thuận lợi
	Một số sản phẩm/ nơi
 sản xuất, phân bố

	Biển có nhiều loài tôm, cá
	Tôm hùm xanh ở Bình Thuận



+Nhóm : Du lịch
	Điều kiện thuận lợi
	Một số sản phẩm/ nơi
 sản xuất, phân bố

	Có nhiều bãi biển, vịnh biển đẹp
	Bãi biển nổi tiếng ở Sầm Sơn, bãi biển mũi né (Bình Thuận)


+Nhóm : Giao thông đường biển
	Điều kiện thuận lợi
	Một số sản phẩm/ nơi
 sản xuất, phân bố

	Đường bờ biển có nhiều vịnh, nước sâu và kín gió
	Một số cảng biển quan trọng của vùng; Nghi sơn, Sơn dương, Dung Quất



[image: ]
Các nhóm "triển lãm" và giới thiệu sản phẩm của nhóm cho thành viên nhóm khác (theo sự phân công của GV)



-Thực hiện vẽ sơ đồ tư duy theo nhóm





-Trình bày- NX




- HS nêu


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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BÀI 15: DÂN CƯ VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT Ở VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG (Tiết 3)
 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Năng lực đặc thù
- Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí: kể được tên một số vật dụng chủ yếu có liên quan đến đời sống của người dân ở vùng Duyên hải miềnTrung.
- Tim hiểu lịch sử và địa lí: kể được tên một số bãi biển, vùng biển của vùng Duyên hải miền Trung.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: nêu được một số hoạt động kinh tế biển ở vùng Duyên hải miền Trung (làm muối, đánh bắt cá và nuôi trồng hải sản,du lịch biển, giao thông đường biển,...).
2. Năng lực chung:
Biết cố gắng hoàn thành phần việc mình được phân công và chia sẻ, giúp đỡ thành viên khác cùng hoàn thành việc được phân công.
3. Phẩm chất: 
Trách nhiệm: thường xuyên hoàn thành nhiệm vụ học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1.Đối với giáo viên
 -Máy chiếu, tranh, ảnh
2.Đối với học sinh
 -SHS
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	11. HĐ  khởi động 
a. Mục tiêu: Tạo không khí vui vẻ, thoải mái cho tiết học
b. Cách tiến hành
-GV tổ chức trò chơi "Vòng quay kỳ diệu" với các câu hỏi 
+DHMT có điều kiện thuận lợi gì cho ngành làm muối?
+Vì sao DHMT hấp dẫn khách du lịch?

-GVgiới thiệu bài
2. Hoạt động luyện tập, vận dụng
Hoạt động : luyện tập 
a.Mục tiêu:Biết kể các hoạt động KT biển ở DHMT
b.Cách tiến hành:
Gợi ý các bước tiến hành:
Bước 1. GV đưa lần lượt các câu hỏi trong phần Luyện tập  và hướng dẫn thực hiện.









Bước 2. HS trả lời.






















Bước 3. 
Bước 4. GV đánh giá.
Hoạt động vận dụng:
a. Mục tiêu:  HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Cách tiến hành
Gợi ý các bước tiến hành:
Bước 1. Giao nhiệm vụ, hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ trong SGK (trang 65).





Bước 2. 

Bước 3. 



Bước 4. GV đánh giá, nhận xét sản phẩm của HS.
-Nhận xét, dặn dò.
	
 
 
 


+ Có nhiều nắng, ít mưa, nước biển mặn và sạch.
+ Có bãi biển đẹp, nhiều danh lam thắng cảnh,..


 



Câu 1:
	HĐKT biển ở DHMT



	?
	?
	?
	?


 Câu 2:
	Trung du và miền núi BB
	Đồng bằng BB
	Duyên hải MT
	Nam bộ

	50
	200
	1320
	1360


 
Câu 1:
	HĐKT biển ở DHMT



	Làm muối
	Đánh bắt, nuôi trồng hải sản
	Du lịch
	Giao thông đường biển


Câu 2:  
a) Thứ tự các vùng theo sản lượng khai thác cá biển giảm dần: 
Nam Bộ > Duyên hải miền Trung > Đồng bằng Bắc Bộ > Trung du và miền núi Bắc Bộ
b) Sản lượng cá biển của vùng Duyên hải miền Trung năm 2020 gấp 26 lần sản lượng cá biển của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
- HS khác trong lớp nhận xét.



 

- Học sinh đọc nội dung yêu cầu:
Hãy viết một đoạn văn ngắn mô tả một trong các bãi biển ở vùng Duyên hải miền Trung để giới thiệu đến bạn bè cùng lớp.
- HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà. 
- HS có thể nộp sản phẩm cho GV và chia sẻ với các bạn bằng các phương tiện trực tuyến.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Ngày   tháng   năm 2023
P.Hiệu Trưởng



........................
	GVCN



[bookmark: _GoBack]........................
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